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CHƯƠNG I  

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở:  

CÔNG TY TNHH MEGATEC 

- Địa chỉ văn phòng: Lô A6.4 và A6.8 KCN Chơn Thành I, Khu phố 2, phường 

Chơn Thành, Thành phố Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: 

+ Ông Satoshi Shimizu   Chức vụ: Chủ tịch hội đồng thành viên 

+ Ông Niikawa Kiyoshi   Chức vụ: Giám đốc 

+ Ông Mah Siew Kong   Chức vụ: Giám đốc tài chính 

- Điện thoại: (027)1369 1056   

- E-mail: hse@megatecvn.com. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 

viên trở lên, mã số doanh nghiệp: 3800348056 đăng ký lần đầu ngày 10 tháng 11 năm 

2006, thay đổi lần thứ 9 ngày 18 tháng 08 năm 2023 do phòng Đăng ký Kinh doanh 

thuộc Sở Tài Chính Thành phố Đồng Nai cấp. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án: 9820146842 chứng nhận lần đầu 

ngày 10 tháng 11 năm 2016, điều chỉnh lần thứ 9 ngày 22 tháng 4 năm 2025 do Ban 

Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai cấp. 

- Mã số thuế: 3800348056 

2. Tên cơ sở: 

NHÀ MÁY GIA CÔNG SẢN XUẤT CHẾ BIẾN CÁC LOẠI VÁN GHÉP 

DÙNG CHO NGÀNH XÂY DỰNG VÀ GIA CÔNG SẢN XUẤT CHẾ BIẾN ĐỒ 

GỖ NỘI THẤT. 

- Địa điểm cơ sở: Lô A6.4 và A6.8 KCN Chơn Thành I, Khu phố 2, phường Chơn 

Thành, Thành phố Đồng Nai. 

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt dự án: 

+ Công ty TNHH Megatec đã được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước cấp 

Giấy phép xây dựng số 24/GPXD ngày 14/4/2008 (sửa đổi GPXD số 10/GPXD-SĐ ngày 

10/05/2007); Giấy phép xây dựng số 19/GPXD ngày 12/09/2012; Giấy phép xây dựng 

số 19/GPXD ngày 15/05/2015. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất số BN 971587, số vào sổ cấp GCN: CT06064 ngày 13/08/2015. 

+ Công ty TNHH Megatec đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất các loại ván ghép 

dùng cho ngành xây dựng và gỗ nội thất (chi tiết: sản xuất các loại ván ghép dùng cho 

ngành xây dựng với quy mô 8.000 m3 sản phẩm/năm; sản xuất tay vịn cầu thang với quy 
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mô 3.000.000 thanh/năm; sản xuất quầy kệ với quy mô 40.000 sản phẩm/năm; sản xuất 

bàn ghế, đồ gỗ nội thất với quy mô 10.000 sản phẩm/năm)” do Công ty TNHH Megatec 

làm chủ đầu tư tại lô A6.4 và A6.8, KCN Chơn Thành I, xã Thành Tâm, huyện Chơn 

Thành theo Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 13/01/2015. 

- Công ty TNHH Megatec đã được UBND Thị xã Chơn Thành cấp Giấy phép môi 

trường số 811/GPMT-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2025. 

- Quy mô của cơ sở theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công: Cơ sở có 

tổng mức đầu tư: 99.588.500.000 đồng. 

+ Theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công thì dự án thuộc nhóm C theo 

quy định tại Khoản 1 Điều 11 Luật đầu tư công số 58/2024/QH15. 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường: 

Cơ sở không có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP của Chính phủ.  

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Gia công sản xuất chế biến các loại ván 

ghép dùng cho ngành xây dựng và gia công sản xuất chế biến đồ gỗ nội thất. 

- Phân nhóm dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường: Nhóm III. 

- Cơ sở đã được UBND Thị xã Chơn Thành cấp Giấy phép môi trường số 

811/GPMT-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2025. 

Trong thời gian tới quy mô, công suất sản xuất của Công ty không thay đổi. Tuy 

nhiên, để đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định, Công ty dự kiến thay đổi một số máy 

móc thiết bị mới, đồng thời Công ty thực hiện thay đổi công nghệ xử lý bụi khí thải 

nhằm đáp ứng lộ trình nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý bụi, khí thải để bảo đảm giá trị 

giới hạn cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp khi xả thải ra 

môi trường không khí phải đáp ứng quy định tại QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp (ban hành kèm theo Thông tư số 45/2024/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp) kể từ ngày 01 tháng 01 năm 

2032. Một số thay đổi so với Giấy phép môi trường đã được cấp như sau: 

STT Nội dung 
Theo GPMT đã 

được cấp 

Nội dung đề 

xuất thay đổi 
Ghi chú 

 CÔNG TRÌNH XỬ LÝ KHÍ THẢI THAY ĐỔI SO VỚI GIẤY PHÉP 

MÔI TRƯỜNG SỐ 811/GPMT-UBND NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2025 

I Hệ thống xử lý bụi gỗ tại xưởng 2 – hệ thống 1 (Dòng khí thải số 03) 

1 Nguồn phát sinh khí 

thải 

Nguồn số 02 Nguồn số 02 và 

03 

 

2 Quy trình công nghệ xử 

lý 

Bụi gỗ → Chụp 

hút → Hệ thống 

đường ống → 

Quạt hút → 

Cyclone → Ống 

thoát. 

Bụi gỗ → 

Chụp hút → 

Hệ thống 

đường ống → 

Quạt hút → 

Cyclone →  
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STT Nội dung 
Theo GPMT đã 

được cấp 

Nội dung đề 

xuất thay đổi 
Ghi chú 

Thùng lọc bụi 

túi vải → Quạt 

hút → Ống 

thoát. 

3 Công suất thiết kế 25.000 m3/giờ 60.000 m3/giờ Tăng 35.000 

m3/giờ 

4 Hoá chất, vật liệu sử 

dụng 

Không sử dụng Không sử dụng  

II Hệ thống xử lý bụi gỗ tại xưởng 2 – hệ thống 2 (Dòng khí thải số 04) 

1 Nguồn phát sinh khí 

thải 

Nguồn số 02 Nguồn số 02  

2 Quy trình công nghệ xử 

lý 

Bụi gỗ → Chụp 

hút → Hệ thống 

đường ống → 

Quạt hút → 

Cyclone → Ống 

thoát. 

Bụi gỗ → 

Chụp hút → 

Hệ thống 

đường ống → 

Quạt hút → 

Cyclone →  

Thùng lọc bụi 

túi vải → Quạt 

hút → Ống 

thoát. 

 

3 Công suất thiết kế 25.000 m3/giờ 60.000 m3/giờ Tăng 35.000 

m3/giờ 

4 Hoá chất, vật liệu sử 

dụng 

Không sử dụng Không sử dụng  

III Hệ thống xử lý bụi gỗ tại xưởng 2 – hệ thống 3 (Dòng khí thải số 05) 

1 Nguồn phát sinh khí 

thải 

Nguồn số 02 Nguồn số 02 và 

nguồn số 03 

 

2 Quy trình công nghệ xử 

lý 

Bụi gỗ → Chụp 

hút → Hệ thống 

đường ống → 

Quạt hút → 

Cyclone → Ống 

thoát. 

Bụi gỗ → 

Chụp hút → 

Hệ thống 

đường ống → 

Quạt hút → 

Cyclone →  

Thùng lọc bụi 

túi vải → Quạt 

hút → Ống 

thoát. 
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STT Nội dung 
Theo GPMT đã 

được cấp 

Nội dung đề 

xuất thay đổi 
Ghi chú 

3 Công suất thiết kế 25.000 m3/giờ 60.000 m3/giờ Tăng 35.000 

m3/giờ 

4 Hoá chất, vật liệu sử 

dụng 

Không sử dụng Không sử dụng  

IV Hệ thống xử lý bụi gỗ 

tại  xưởng 3 (Dòng khí 

thải số 06) 

Hệ thống xử lý 

bụi gỗ tại xưởng 

2 và xưởng 3 

(Dòng khí thải 

số 06) 

Hệ thống xử lý 

bụi gỗ tại  

xưởng 3 

(Dòng khí thải 

số 06) 

 

1 Nguồn phát sinh khí 

thải 

Nguồn số 03 và 

04 

Nguồn số 04  

2 Quy trình công nghệ xử 

lý 

+ Bụi gỗ xưởng 2 

→ Chụp hút → 

Hệ thống đường 

ống → Quạt hút 

→ Cyclone (1); 

+ Bụi gỗ xưởng 3 

→ Chụp hút → 

Hệ thống đường 

ống → Quạt hút  

(2); 

(1) + (2) →  

Thùng lọc bụi túi 

vải tại Xưởng 2 

→  Ống thoát. 

+ Bụi gỗ xưởng 

3 (máy chà 

nhám) → Chụp 

hút → Hệ 

thống đường 

ống → Quạt 

hút → Cyclone 

(1); 

+ Bụi gỗ xưởng 

3 → Chụp hút 

→ Hệ thống 

đường ống → 

Quạt hút  (2); 

+ (2) →  Thùng 

lọc bụi túi vải 

tại Xưởng 2 →  

Ống thoát. 

 

3 Công suất thiết kế 35.000 m3/giờ 35.000 m3/giờ Giữ nguyên 

4 Hoá chất, vật liệu sử 

dụng 

Không sử dụng Không sử dụng  

V Hệ thống xử lý khí thải  từ quá trình sơn tại cabin và vệ sinh dụng cụ sơn 

thuộc xưởng 3 - hệ thống 5 (Dòng khí thải số 11) 

1 Nguồn phát sinh khí 

thải 
- 

Buồng phun 

sơn số 5 

Lắp mới 

2 Quy trình công nghệ xử 

lý - 
Khí thải → 

Tấm lọc bụi →   

Tháp hấp phụ 
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STT Nội dung 
Theo GPMT đã 

được cấp 

Nội dung đề 

xuất thay đổi 
Ghi chú 

→ Quạt hút → 

Ống thoát 

3 Công suất thiết kế 
- 

20.000 m3/giờ Tăng 20.000 

m3/giờ 

4 Hoá chất, vật liệu sử 

dụng 

- Than hoạt tính  

 CÔNG TRÌNH XỬ LÝ KHÍ THẢI GIỮ NGUYÊN SO VỚI GIẤY PHÉP 

MÔI TRƯỜNG SỐ 811/GPMT-UBND NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2025 

I Hệ thống xử lý bụi gỗ tại xưởng 1 – hệ thống 1 (Dòng khí thải số 01) 

1 Nguồn phát sinh khí 

thải 

Nguồn số 01  

2 Quy trình công nghệ xử 

lý 

Bụi gỗ → Chụp hút → Hệ thống 

đường ống → Quạt hút → Cyclone 

→ Ống thoát. 

 

3 Công suất thiết kế 25.000 m3/giờ  

4 Hoá chất, vật liệu sử 

dụng 

Không sử dụng  

II Hệ thống xử lý bụi gỗ tại xưởng 1 – hệ thống 2 (Dòng khí thải số 02) 

1 Nguồn phát sinh khí 

thải 

Nguồn số 01  

2 Quy trình công nghệ xử 

lý 

Bụi gỗ → Chụp hút → Hệ thống 

đường ống → Quạt hút → Cyclone 

→ Ống thoát. 

 

3 Công suất thiết kế 25.000 m3/giờ  

4 Hoá chất, vật liệu sử 

dụng 

Không sử dụng  

III Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 - hệ thống 1 (Dòng 

khí thải số 07) 

1 Nguồn phát sinh khí 

thải 

Buồng phun sơn số 1  

2 Quy trình công nghệ xử 

lý 

Khí thải → Tấm lọc bụi →   Tháp 

hấp phụ → Quạt hút → Ống thoát 

 

3 Công suất thiết kế 7.000 m3/giờ  

4 Hoá chất, vật liệu sử 

dụng 

Than hoạt tính, tấm lọc bụi  
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STT Nội dung 
Theo GPMT đã 

được cấp 

Nội dung đề 

xuất thay đổi 
Ghi chú 

IV Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 - hệ thống 2 (Dòng 

khí thải số 08) 

1 Nguồn phát sinh khí 

thải 

Buồng phun sơn số 2  

2 Quy trình công nghệ xử 

lý 

Khí thải → Tấm lọc bụi →   Tháp 

hấp phụ → Quạt hút → Ống thoát 

 

3 Công suất thiết kế 10.000 m3/giờ  

4 Hoá chất, vật liệu sử 

dụng 

Than hoạt tính, tấm lọc bụi  

III Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 - hệ thống 3 (Dòng 

khí thải số 09) 

1 Nguồn phát sinh khí 

thải 

Buồng phun sơn số 3  

2 Quy trình công nghệ xử 

lý 

Khí thải → Tấm lọc bụi →   Tháp 

hấp phụ → Quạt hút → Ống thoát 

 

3 Công suất thiết kế 10.000 m3/giờ  

4 Hoá chất, vật liệu sử 

dụng 

Than hoạt tính  

III Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 - hệ thống 4 (Dòng 

khí thải số 10) 

1 Nguồn phát sinh khí 

thải 

Buồng phun sơn số 4  

2 Quy trình công nghệ xử 

lý 

Khí thải → Tấm lọc bụi →   Tháp 

hấp phụ → Quạt hút → Ống thoát 

 

3 Công suất thiết kế 10.000 m3/giờ  

4 Hoá chất, vật liệu sử 

dụng 

Than hoạt tính  

Cơ sở tăng lưu lượng bụi, khí thải từ 197.000 m3/giờ thành 322.000 m3/giờ (tăng 

63,45%). Cơ sở tăng từ 10% lưu lượng nước thải, bụi, khí thải làm gia tăng thải lượng 

các thông số ô nhiễm về chất thải ra môi trường, theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 

30 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-

CP ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ, cơ sở thuộc đối tượng cấp lại giấy phép 

môi trường. Cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường quy định tại khoản 1, 

mục VII, Phần A Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị quyết số 66.19/2016/NQ-CP ngày 

18/5/2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và 
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cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường. Căn cứ khoản 4 Điều 38 Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 

01 năm 2026 của Chính phủ, Cơ sở thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu 

kinh tế được ủy quyền cấp giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư, cơ sở trong 

các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại 

Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đồng Nai. 

Nội dung báo cáo được thực hiện theo Mẫu số 22d (Báo cáo đề xuất cấp, cấp lại 

giấy phép môi trường của cơ sở đang hoạt động) tại Mục 2 Phụ lục kèm theo Thông tư 

số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 và Thông tư số 07/2025/TT- BNNMT 

ngày 16 tháng 6 năm 2025 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở (bao gồm cả phần hiện hữu 

và phần dự kiến mở rộng, nâng công suất hoặc các thay đổi khác): 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở: 

Công suất hoạt động của cơ sở không thay đổi so với Giấy phép môi trường số 

811/GPMT-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2025 đã được UBND Thị xã Chơn Thành cấp. 

Công suất hoạt động của cơ sở như sau: 

Bảng 1.1. Quy mô công suất hoạt động của cơ sở 

Stt Tên sản phẩm Đơn vị 
Công suất 

Năm 2025 Tối đa 

1 

Các loại ván ghép 

dùng cho ngành xây 

dựng 

m3/năm 4.415 10.500 

2 Tay vịn cầu thang Thanh/năm 56.774 3.000.000 

3 Quầy kệ Sản phẩm/năm 5852 70.000 

4 Bàn ghế, đồ gỗ nội thất Sản phẩm/năm 32 10.000 

Nguồn: Công ty TNHH Megatec, 2026. 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở: 

Công nghệ sản xuất của cơ sở không thay đổi so với Giấy phép môi trường số 

811/GPMT-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2025 đã được UBND Thị xã Chơn Thành cấp. 

3.2.1. Quy trình công nghệ sản xuất ván ghép 

Quy trình công nghệ sản xuất ván ghép được trình bày như sau: 
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Thuốc thử gỗ  Nguyên liệu thô   

     

  Cắt  Tiếng ồn, bụi gỗ, CTR 

     

  Bào 4 mặt  Tiếng ồn, bụi gỗ 

     

  Phân loại chất lượng   

     

Keo và chất đóng rắn  Tạo mộng và ghép dọc  Hơi keo, CTNH 

     

  Bào  Tiếng ồn, bụi gỗ, CTR 

     

  Ghép phân loại  Tiếng ồn, bụi gỗ 

     

Keo và chất đóng rắn  Ghép ngang  Hơi keo, CTNH 

     

  Chà nhám  Tiếng ồn, bụi gỗ 

     

  Cắt phần rìa  Tiếng ồn, bụi gỗ, CTR 

     

Keo 502  Kiểm phẩm  Hơi keo, CTNH 

     

  Đóng gói  CTR 

     

  Lưu kho   

Hình 1. 1. Quy trình công nghệ sản xuất ván ghép 

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu của nhà máy là các loại gỗ được thu mua từ các nông trường đã được 

sơ chế cưa, xẻ, sấy khô. Là nguyên liệu được công ty mua từ các nhà cung cấp sau đó 

công nhân sẽ sử dụng thuốc thử gỗ để chấm lên đầu thanh gỗ để kiểm tra nguyên liệu 

đã được xử lý tẩm sấy, mối mọt chưa. 
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Gỗ sau khi được kiểm tra về chất lượng và được xe nâng vận chuyển đến công 

đoạn cắt thành các thanh hay tấm theo các kích thước yêu cầu (tùy thuộc vào từng loại 

và kích thước sản phẩm mà có cách cắt khác nhau). Công đoạn này giúp giảm kích thước 

ban đầu của nguyên liệu, đồng thời tạo ra các thanh gỗ đều và dễ dàng cho các bước tiếp 

theo. 

Sau khi cắt, các tấm gỗ sẽ được đưa vào máy bào 4 mặt để làm phẳng các mặt của 

tấm gỗ. Công đoạn bào giúp loại bỏ các bề mặt không đều, vết nứt và các khuyết điểm 

bề mặt khác, tạo ra các thanh gỗ có độ dày đồng đều và mặt phẳng đẹp. Gỗ sau khi bào 

nhẵn được được đem đi phân loại chất lượng theo từng loại mã của sản phẩm. 

Nguyên liệu tiếp tục được nhân viên vận chuyển đến khu vực tạo mộng và ghép 

dọc để tạo độ dài theo yêu cầu. Tại công đoạn này, các tấm gỗ sẽ được gia công tạo 

mộng (các rãnh, khớp nối) dọc theo chiều dài của chúng. Mộng giúp việc ghép các thanh 

gỗ lại với nhau dễ dàng hơn và tạo ra sự chắc chắn. 

Sau khi ghép dọc, các thanh ván ghép sẽ được bào một lần nữa để làm phẳng và 

tạo độ mịn cho bề mặt. Công đoạn này giúp loại bỏ các vết nối và mối ghép thô, tạo ra 

một sản phẩm hoàn thiện hơn. 

Nguyên liệu tiếp tục được đưa qua công đoạn ghép ngang và dùng keo để ghép 

định hình thành bán sản phẩm. Phương pháp ghép là dùng áp lực để tăng sự gắn kết giữa 

các mảnh gỗ với nhau. 

Sau khi ghép ngang, các tấm ván ghép sẽ được chà nhám để làm phẳng bề mặt một 

lần nữa, loại bỏ các vết keo dính còn sót lại và làm mềm bề mặt gỗ. 

Ván ghép sau khi đã được chà nhám sẽ được cắt phần rìa để tạo thành các cạnh 

thẳng và đều. Công đoạn này cũng giúp tạo ra kích thước chuẩn cho sản phẩm cuối cùng. 

Công đoạn kiểm phẩm - Đây là bước kiểm tra chất lượng cuối cùng của ván ghép. 

Các tấm ván sẽ được kiểm tra một lần nữa để đảm bảo chúng không có lỗi như vết nứt, 

cong vênh khác. Nếu trong quá trình kiểm phẩm phát hiện các lỗi nhỏ trên bề mặt của 

ván, công nhân sẽ chỉnh sửa bằng keo 502. Về lượng ván cần chỉnh sửa không nhiều, 

nên lượng keo sử dụng trong quá trình này cũng không đáng kể. 

Cuối cùng, các tấm ván ghép được đóng gói theo yêu cầu để bảo vệ chúng trong 

quá trình vận chuyển và lưu trữ. Sản phẩm sẽ được phân loại, một phần bán cho khách 

hàng có nhu cầu. Phần còn lại là nguồn nguyên liệu cho các quy trình sản xuất của nhà 

máy. 

Trong quá trình hoạt động của máy móc sẽ phát sinh gỗ vụn, bụi gỗ, chất thải rắn 

và tiếng ồn. Công ty sẽ thu gom bụi gỗ bằng các chụp hút và dẫn về thiết bị xử lý để thu 

gom, xử lý nhằm đảm bảo chất lượng không khí bên trong khu vực xưởng sản xuất. Chất 

thải rắn phát sinh từ những quá trình này sẽ được thu gom theo đúng quy định. Công ty 

cũng sẽ đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu tiếng ồn từ máy móc, thiết bị. 
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3.2.2. Quy trình công nghệ sản xuất tay vịn cầu thang 

Quy trình công nghệ sản xuất tay vịn cầu thang được trình bày như sau: 

 

  Nguyên liệu thô   

     

  Cắt  Tiếng ồn, bụi gỗ, CTR 

     

  Bào 4 mặt  Tiếng ồn, bụi gỗ 

     

  Phân loại chất lượng   

     

Keo và chất đóng rắn  Ghép dọc  Hơi keo, CTNH 

     

  Bào  Tiếng ồn, bụi gỗ, CTR 

     

  Ghép phân loại  Tiếng ồn, bụi gỗ 

     

Keo và chất đóng rắn  Ghép ngang  Hơi keo, CTNH 

     

  Tiện tròn   

     

  Chà nhám  Tiếng ồn, bụi gỗ 

     

  Sửa lỗi   

     

  Kiểm tra chất lượng   

     

  Đóng gói   

Hình 1. 2. Quy trình công nghệ sản xuất tay vịn cầu thang 

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu của nhà máy là các loại gỗ được thu mua từ các nông trường đã được 

sơ chế cưa, xẻ, sấy khô. Sau khi đã chuẩn bị xong nguyên liệu thô, gỗ sẽ được cắt thành 
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các đoạn có kích thước và chiều dài yêu cầu. Công đoạn này sử dụng các máy cưa hoặc 

máy cắt tự động để cắt gỗ theo chiều dài chuẩn. 

Sau khi cắt, các thanh gỗ sẽ được đưa vào máy bào để bào phẳng bề mặt gỗ. Công 

đoạn này giúp loại bỏ các bề mặt gồ ghề, không đều và làm cho các thanh gỗ có độ dày 

đồng đều. Việc bào 4 mặt (bào cả bề mặt trên, dưới và hai cạnh bên) giúp đảm bảo chất 

lượng gỗ và chuẩn bị cho các bước gia công tiếp theo. 

Sau khi bào xong, các thanh gỗ sẽ được phân loại chất lượng. Những thanh gỗ có 

vết nứt, xoáy, vết xước hay các khiếm khuyết khác sẽ bị loại bỏ hoặc xử lý lại. 

Tại công đoạn ghép dọc, các thanh gỗ sẽ được ghép lại với nhau theo chiều dọc để 

tạo thành những thanh dài, đảm bảo chiều dài của tay vịn cầu thang. 

Sau khi ghép dọc, các thanh gỗ sẽ được đưa vào máy bào một lần nữa để tạo độ 

phẳng và mịn cho các bề mặt. Công đoạn này giúp làm sạch các vết keo thừa (nếu có) 

và đảm bảo bề mặt thanh gỗ mịn màng, không còn lỗi. 

Các thanh gỗ sau khi đã bào sẽ được phân loại lại theo chất lượng một lần nữa, sau 

đó sẽ được ghép lại thành một đoạn tay vịn dài hơn hoặc ghép nhiều thanh thành một bộ 

theo yêu cầu. Công đoạn này đảm bảo tay vịn được ghép với các thanh gỗ có chất lượng 

tốt, đồng đều về màu sắc và vân gỗ. 

Khi đã ghép các thanh gỗ theo chiều dọc và phân loại xong, sản phẩm sẽ được 

chuyển lên công đoạn ghép ngang để tăng độ vững chắc cho tay vịn. Công đoạn ghép 

ngang giúp tạo ra cấu trúc chắc chắn và hoàn thiện hơn cho tay vịn. 

Sau khi đã ghép xong, tay vịn cầu thang sẽ được đưa vào máy tiện để tạo hình tròn, 

đây là công đoạn quan trọng để tạo ra hình dạng tròn cho tay vịn, giúp tay vịn dễ dàng 

cầm nắm. 

Sau khi tiện tròn, tay vịn sẽ được chà nhám để làm mịn bề mặt gỗ, loại bỏ các vết 

bavia, vết xước và tạo độ bóng mịn cho sản phẩm. Công đoạn này giúp sản phẩm trở 

nên hoàn thiện hơn và dễ dàng tiếp nhận các lớp sơn hoặc hoàn thiện sau này. 

Sau khi chà nhám, các thanh tay vịn sẽ được kiểm tra lại kỹ lưỡng để phát hiện bất 

kỳ lỗi nào còn sót lại như vết xước, lõm. Các lỗi này sẽ được sửa chữa bằng tay hoặc 

các công cụ chuyên dụng để đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn. 

Sau khi hoàn thành tất cả các công đoạn gia công cơ bản, tay vịn sẽ được kiểm tra 

lại toàn bộ về hình dáng, kích thước, độ tròn, độ mịn và các chi tiết nhỏ khác. Sản phẩm 

sẽ được đóng gói cẩn thận để bảo vệ trong quá trình vận chuyển và lưu trữ. 

Trong quá trình hoạt động của máy móc sẽ phát sinh bụi gỗ, khí thải, chất thải rắn 

và tiếng ồn. Công ty sẽ thu gom bụi gỗ, khí thải bằng các chụp hút và dẫn về thiết bị xử 

lý để thu gom, xử lý nhằm đảm bảo chất lượng không khí bên trong khu vực xưởng sản 

xuất. Chất thải rắn phát sinh từ những quá trình này sẽ được thu gom theo đúng quy 
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định. Công ty cũng sẽ đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu tiếng ồn từ máy móc, thiết 

bị. 

3.2.3. Quy trình công nghệ sản xuất quầy kệ 

a. Quy trình công nghệ sản xuất tatami (giá/bệ đỡ) phục vụ cho quầy kệ 

Quy trình công nghệ sản xuất tatami (giá/bệ đỡ) phục vụ cho quầy kệ được trình 

bày như sau: 

  Ván ghép   

     

  Kiểm tra nguyên liệu   

     

  Bào tạo hình  Tiếng ồn, bụi gỗ 

     

  Cắt chiều dài  Tiếng ồn, bụi gỗ 

     

  Chà nhám cạnh  Tiếng ồn, bụi gỗ 

     

  Khoan lỗ  Tiếng ồn, bụi gỗ 

     

  Chà nhám mặt  Tiếng ồn, bụi gỗ 

     

  Sửa kiểm lỗi   

     

Sơn  Bôi màu + sơn lót  Khí thải, CTNH 

     

  Chà nhám bóng  Tiếng ồn, bụi gỗ 

     

  Sơn hoàn thành  Khí thải, CTNH 

     

  Kiểm tra sản phẩm   

     

  Đóng gói   

Hình 1. 3. Quy trình công nghệ sản xuất tatami (giá/bệ đỡ) phục vụ cho quầy kệ 

Thuyết minh quy trình: 
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Nguyên liệu của quy trình là ván ghép đã được sản xuất tại nhà máy. Ván được 

đưa qua công đoạn kiểm tra sơ bộ trước khi đưa vào các công đoạn tiếp theo. 

Tấm ván ghép sau khi được kiểm tra sẽ được đưa vào máy bào để làm phẳng các 

mặt của tấm ván, loại bỏ các vết nứt, vết xước, hoặc những điểm không đều. Công đoạn 

bào này giúp tạo độ mịn cho bề mặt gỗ và tạo độ dày đồng đều cho sản phẩm. 

Sau khi bào xong, các tấm ván sẽ được cắt theo kích thước chiều dài yêu cầu của 

sản phẩm. Công đoạn này giúp tạo ra các miếng ván có chiều dài chuẩn, sẵn sàng cho 

các công đoạn tiếp theo. 

Các cạnh của tấm ván sẽ được chà nhám để làm mịn, loại bỏ các cạnh sắc nhọn 

hoặc gồ ghề. Chà nhám cạnh không chỉ giúp tạo ra sự hoàn thiện cho sản phẩm mà còn 

giúp đảm bảo an toàn cho người sử dụng. 

Trong công đoạn khoan lỗ, các tấm ván sẽ được khoan lỗ theo yêu cầu thiết kế để 

phục vụ cho việc lắp ráp hoặc kết nối các bộ phận của giá và bệ đỡ. Khoan lỗ có thể 

được thực hiện bằng các máy khoan tự động hoặc thủ công, tùy thuộc vào yêu cầu về số 

lượng và độ chính xác. 

Sau khi khoan lỗ, các bề mặt của tấm ván tiếp tục được chà nhám để đảm bảo 

không còn bụi bẩn, vết mực khoan hay các vết xước còn sót lại. Sau khi hoàn tất việc 

chà nhám, mỗi tấm ván sẽ được kiểm tra kỹ càng một lần nữa để phát hiện ra những lỗi 

nhỏ như vết xước, vết nứt hoặc các lỗi do quá trình gia công. Việc kiểm tra này là rất 

quan trọng để loại bỏ những tấm ván không đạt tiêu chuẩn và đảm bảo chất lượng của 

sản phẩm cuối cùng. 

Các tấm ván ghép sẽ được bôi một lớp màu và được sơn lót để bảo vệ gỗ khỏi tác 

động của môi trường như ẩm ướt hoặc ánh sáng mặt trời. Lớp sơn lót còn giúp tạo độ 

bám dính tốt cho các lớp sơn hoàn thiện sau này. 

Sau khi sơn lót đã khô, các tấm ván sẽ được chà nhám bóng một lần nữa để làm 

mịn bề mặt và tạo độ bóng nhẹ. Công đoạn này giúp tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm, 

đồng thời giúp lớp sơn bám chắc hơn, mang lại độ bền cao hơn. 

Các tấm ván sẽ được sơn hoàn thiện, đây là công đoạn giúp tạo ra màu sắc, bóng 

bẩy cho sản phẩm. Lớp sơn này không chỉ mang lại vẻ đẹp mà còn giúp bảo vệ bề mặt 

gỗ lâu dài. 

Sau khi hoàn tất công đoạn sơn, sản phẩm sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng lần cuối để 

đảm bảo không có lỗi như vết sơn không đều, bong tróc hay bất kỳ vấn đề nào khác. Sau 

khi kiểm tra, sản phẩm hoàn thiện sẽ được đóng gói cẩn thận để bảo vệ sản phẩm trong 

quá trình vận chuyển và lưu trữ. 

Trong quá trình hoạt động của máy móc sẽ phát sinh bụi gỗ, khí thải, chất thải rắn 

và tiếng ồn. Công ty sẽ thu gom bụi gỗ, khí thải bằng các chụp hút và dẫn về thiết bị xử 

lý để thu gom, xử lý nhằm đảm bảo chất lượng không khí bên trong khu vực xưởng sản 
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xuất. Chất thải rắn phát sinh từ những quá trình này sẽ được thu gom theo đúng quy 

định. Công ty cũng sẽ đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu tiếng ồn từ máy móc, thiết 

bị. 

b. Quy trình công nghệ sản xuất mặt bàn, mặt quầy, mặt kệ 

Quy trình công nghệ sản xuất mặt bàn, mặt quầy, mặt kệ được trình bày như sau: 

  Ván ghép   

     

  Bào tạo hình cạnh  Tiếng ồn, bụi gỗ, CTR 

     

  Chà nhám cạnh  Tiếng ồn, bụi gỗ 

     

  Tạo hình sản phẩm   

     

Keo và chất đóng rắn  Chà nhám  Hơi keo, CTNH 

     

  Sửa lỗi  Tiếng ồn, bụi gỗ, CTR 

     

  Bôi màu, sơn lót  Tiếng ồn, bụi gỗ 

     

Keo và chất đóng rắn  Chà nhám bóng  Hơi keo, CTNH 

     

  Sơn hoàn thiện   

     

  Kiểm tra sản phẩm  Tiếng ồn, bụi gỗ 

     

  Đóng gói   

Hình 1. 4. Quy trình công nghệ sản xuất mặt bàn, mặt quầy, mặt kệ 

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu của quy trình tạo mặt bàn, quầy kệ, mặt kệ là ván ghép đã được sản 

xuất tại nhà máy. 

Tại công đoạn bào tạo hình, các cạnh của tấm ván sẽ được bào tạo hình để đạt được 

kích thước và hình dáng mong muốn. Công đoạn này sử dụng máy bào để tạo ra các 

cạnh thẳng và mịn, đồng thời đảm bảo các kích thước phù hợp cho việc lắp ráp quầy kệ. 
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Sau khi bào tạo hình, các cạnh của tấm ván sẽ được chà nhám để làm mịn và loại 

bỏ các vết thô hoặc các phần sắc nhọn còn lại sau quá trình bào. Chà nhám giúp bề mặt 

cạnh trở nên mịn màng, đảm bảo tính thẩm mỹ cho sản phẩm và đồng thời giúp việc lắp 

ráp trở nên dễ dàng hơn. 

Trong công đoạn tạo hình sản phẩm, các tấm ván đã được chuẩn bị sẽ được gia 

công để tạo hình sản phẩm quầy kệ theo thiết kế yêu cầu. Các chi tiết như các mặt bên, 

mặt trên, các ngăn, hoặc các họa tiết trang trí sẽ được cắt, ghép và gia công để tạo thành 

hình dáng hoàn chỉnh của quầy kệ. 

Sau khi tạo hình sản phẩm, toàn bộ các bề mặt của quầy kệ sẽ được chà nhám để 

làm mịn và loại bỏ các vết cắt thô hoặc các dấu vết gia công còn lại. 

Công đoạn sửa lỗi bao gồm việc kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ sản phẩm để phát hiện 

và sửa chữa các lỗi như vết nứt, vết xước, vết dính keo thừa, hay các vết lỗi khác từ quá 

trình gia công. 

Sau khi đã sửa lỗi, các tấm ván quầy kệ sẽ được bôi một lớp màu hoặc sơn lót để 

bảo vệ bề mặt gỗ và tạo độ bám dính tốt cho các lớp sơn hoàn thiện sau này. Lớp sơn 

lót còn giúp tăng khả năng bảo vệ gỗ khỏi các yếu tố môi trường như ẩm ướt và ánh 

sáng, đồng thời tạo lớp nền màu sắc cho sản phẩm. 

Sau khi lớp sơn lót đã khô, các bề mặt sản phẩm sẽ được chà nhám bóng để làm 

mịn và tạo độ bóng nhẹ cho sản phẩm. Công đoạn này giúp lớp sơn lót trở nên mịn 

màng, tạo ra bề mặt dễ dàng tiếp nhận lớp sơn hoàn thiện, đồng thời tạo cảm sang trọng 

cho quầy kệ. 

Công đoạn sơn hoàn thiện, đây là công đoạn quan trọng để hoàn thiện vẻ ngoài của 

quầy kệ. Các lớp sơn hoàn thiện sẽ được áp dụng để tạo ra màu sắc cuối cùng cho sản 

phẩm. Lớp sơn hoàn thiện không chỉ giúp tăng tính thẩm mỹ mà còn cung cấp lớp bảo 

vệ cho bề mặt gỗ, giúp sản phẩm bền bỉ hơn và dễ dàng vệ sinh. 

Sau khi hoàn thiện lớp sơn, quầy kệ sẽ được kiểm tra một lần nữa để đảm bảo tất 

cả các chi tiết đều hoàn hảo, không có vết lỗi, vết sơn không đều. Sản phẩm sau kiểm 

tra sẽ được đóng gói cẩn thận để bảo vệ trong quá trình vận chuyển và lưu trữ. 

Trong quá trình hoạt động của máy móc sẽ phát sinh bụi gỗ, khí thải, chất thải rắn 

và tiếng ồn. Công ty sẽ thu gom bụi gỗ, khí thải bằng các chụp hút và dẫn về thiết bị xử 

lý để thu gom, xử lý nhằm đảm bảo chất lượng không khí bên trong khu vực xưởng sản 

xuất. Chất thải rắn phát sinh từ những quá trình này sẽ được thu gom theo đúng quy 

định. Công ty cũng sẽ đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu tiếng ồn từ máy móc, thiết 

bị. 

c. Quy trình công nghệ sản xuất bàn ghế, đồ gỗ nội thất 

Quy trình công nghệ sản xuất bàn ghế, đồ gỗ nội thất được trình bày như sau: 
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Ván ghép    

    

Kiểm tra   Đóng gói thành phẩm 

    

Cắt chiều dài        Tiếng ồn, bụi gỗ, CTR Kiểm tra chất lượng 

    

Cưa rong        Tiếng ồn, bụi gỗ, CTR Sơn hoàn thiện 

    

Bào 4 mặt        Tiếng ồn, bụi thô Kiểm tra 

    

Tạo dáng   Chà nhám 

    

Cắt hoàn chỉnh        Tiếng ồn, bụi gỗ, CTR Sơn lót 

    

Tạo rãnh   Bả bột 

    

Tạo lỗ chót   Sửa lỗi 

    

Chà nhám cạnh        Tiếng ồn, bụi gỗ Kiểm tra 

    

Chà nhám mặt   Lắp ráp thành bộ 

Hình 1. 5. Quy trình công nghệ sản xuất bàn ghế, đồ gỗ nội thất 

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu được sử dụng là sản phẩm ván đã được gia công tại Công ty. Nguyên 

liệu sẽ được kiểm tra, phân loại để phù hợp với từng chi tiết của sản phẩm. Các tấm ván 

ghép sẽ được cắt thành các đoạn có chiều dài yêu cầu. Công đoạn này sử dụng máy cưa 

để cắt gỗ theo kích thước chuẩn của sản phẩm bàn ghế hoặc đồ nội thất. Các tấm ván 

ghép sẽ được cắt thành các đoạn có chiều dài yêu cầu. Công đoạn này sử dụng máy cưa 

để cắt gỗ theo kích thước chuẩn của sản phẩm bàn ghế hoặc đồ nội thất. 

Sau khi cắt chiều dài, các ván sẽ được cưa rong (cắt bỏ phần thừa) để đảm bảo các 

cạnh thẳng và kích thước chính xác. Công đoạn này giúp tạo ra các cạnh vuông vắn, dễ 
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dàng cho các công đoạn gia công tiếp theo như bào và tạo hình. Ván sau khi cưa sẽ được 

đưa vào máy bào để bào phẳng tất cả các bề mặt của tấm ván. Mục đích của công đoạn 

này là tạo độ dày đồng đều và loại bỏ các vết cưa thô, giúp bề mặt gỗ mịn màng và sẵn 

sàng cho các công đoạn tiếp theo. 

Công đoạn tạo dáng là giai đoạn gia công để tạo ra các đường nét, họa tiết hoặc 

hình dạng đặc biệt cho các bộ phận của sản phẩm, như chân bàn, tay vịn ghế, hoặc các 

chi tiết trang trí. 

Sau khi đã tạo dáng xong, các tấm ván sẽ được cắt hoàn chỉnh theo hình dạng và 

kích thước cuối cùng của sản phẩm bàn ghế hoặc đồ nội thất. Công đoạn này có thể bao 

gồm việc cắt các chi tiết nhỏ, cắt các phần như ngăn kéo, mặt bàn hoặc các chi tiết khác. 

Nếu sản phẩm yêu cầu các rãnh cho mục đích lắp ráp hoặc trang trí, công đoạn này 

sẽ được thực hiện. Các rãnh có thể được tạo bằng máy cắt, giúp các bộ phận lắp ráp với 

nhau một cách chắc chắn hơn. 

Đây là công đoạn tạo các lỗ chốt để ghép nối các bộ phận của sản phẩm. Các lỗ 

chốt này có thể được tạo ra bằng máy khoan để phù hợp với các chốt gỗ hoặc các loại 

linh kiện khác dùng trong lắp ráp. 

Công đoạn tạo lỗ chót, đây là công đoạn tạo các lỗ chót để ghép nối các bộ phận 

của sản phẩm. Các lỗ chốt này có thể được tạo ra bằng máy khoan để phù hợp với các 

chốt gỗ hoặc các loại linh kiện khác dùng trong lắp ráp. 

Sau khi tạo rãnh và lỗ chót, các cạnh của tấm ván sẽ được chà nhám để làm mịn, 

loại bỏ các vết cắt thô hoặc sắc nhọn, giúp sản phẩm dễ dàng lắp ráp và an toàn khi sử 

dụng. Chà nhám cạnh cũng giúp cải thiện độ thẩm mỹ và tạo cảm giác mềm mại khi tiếp 

xúc với sản phẩm. 

Công đoạn chà nhám mặt sẽ giúp các bề mặt của sản phẩm bàn ghế trở nên mịn 

màng, loại bỏ các vết bavia, vết xước và các vết thô từ quá trình gia công trước đó. 

Sau khi các chi tiết đã hoàn tất, các bộ phận của bàn ghế hoặc đồ nội thất sẽ được 

lắp ráp lại với nhau theo thiết kế. Quá trình này yêu cầu kỹ thuật cao để đảm bảo các bộ 

phận khớp với nhau một cách chính xác và chắc chắn. 

Sau khi lắp ráp, sản phẩm sẽ được kiểm tra lại để đảm bảo tất cả các bộ phận đều 

khớp, không có sự lệch lạc hay sự cố trong quá trình lắp ráp. Các yếu tố như độ chắc 

chắn, tính ổn định, và tính thẩm mỹ của sản phẩm cũng được kiểm tra kỹ lưỡng. Bán 

thành phẩm được đem qua công đoạn kiểm tra lỗi, nếu trong quá trình kiểm tra phát hiện 

lỗi như vết xước, vết keo thừa, hoặc các lỗi lắp ráp, chúng sẽ được sửa chữa ngay lập 

tức. Trong công đoạn bả bột, các vết xước, vết lõm hoặc các lỗi nhỏ sẽ được bả bột để 

tạo bề mặt phẳng và mịn. Bột bả sẽ được áp dụng lên các vết lỗi, sau đó được chà nhám 

để làm phẳng. Bả bột giúp loại bỏ các khuyết điểm bề mặt và tạo một lớp nền hoàn hảo 

cho quá trình sơn phủ. 
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Sau khi bả bột, các sản phẩm sẽ được sơn một lớp sơn lót để bảo vệ gỗ khỏi các 

yếu tố môi trường và tạo độ bám cho lớp sơn hoàn thiện. Sơn lót giúp lớp sơn hoàn thiện 

bám dính tốt hơn và tạo lớp bảo vệ chống lại sự mài mòn, ẩm ướt. Sau khi lớp sơn lót 

đã khô, các bề mặt sẽ được chà nhám nhẹ để làm mịn, loại bỏ các vết lồi lõm hoặc vết 

xước nhỏ trên bề mặt. Công đoạn chà nhám này giúp lớp sơn phủ cuối cùng mịn màng 

và đều màu. 

Sau khi chà nhám, sản phẩm sẽ được kiểm tra lại lần cuối để đảm bảo không còn 

vết lỗi, vết xước hay các vấn đề về bề mặt. Việc kiểm tra giúp đảm bảo rằng sản phẩm 

đạt tiêu chuẩn chất lượng cao trước khi tiếp tục quá trình sơn hoàn thiện. Công đoạn sơn 

hoàn thiện giúp tạo lớp sơn bảo vệ cuối cùng và hoàn thiện màu sắc của sản phẩm. Các 

loại sơn sẽ được sử dụng để mang lại vẻ đẹp hoàn hảo và độ bền cao cho sản phẩm. 

Trong quá trình hoạt động của máy móc sẽ phát sinh bụi gỗ, khí thải, chất thải rắn 

và tiếng ồn. Công ty sẽ thu gom bụi gỗ, khí thải bằng các chụp hút và dẫn về thiết bị xử 

lý để thu gom, xử lý nhằm đảm bảo chất lượng không khí bên trong khu vực xưởng sản 

xuất. Chất thải rắn phát sinh từ những quá trình này sẽ được thu gom theo đúng quy 

định. Công ty cũng sẽ đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu tiếng ồn từ máy móc, thiết 

bị. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở: 

Sản phẩm của cơ sở là các loại ván ghép dùng cho ngành xây dựng, tay vịn cầu thang, 

quầy kệ và bàn ghế, đồ gỗ nội thất. 
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Hình 1. 6. Hình ảnh sản phẩm của cơ sở 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của cơ sở: 

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng: 

Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng cho hoạt động sản xuất và xử lý 

môi trường như sau: 
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Bảng 1.2. Nhu cầu hóa chất sử dụng 

TT 
Tên nguyên nhiên 

liệu, hóa chất 
Đơn vị 

Khối lượng 

Xuất xứ Năm 

2025 

Theo 

GPMT số 

811 

Sau khi 

thay đổi 

A 
Nguyên liệu phục vụ cho sản 

xuất 
    

1 Gỗ cao su m3/năm 7.174 25.000 25.000 Việt Nam 

2 Gỗ tràm m3/năm 893 7.500 7.500 Việt Nam 

3 Gỗ nhập khẩu m3/năm 29 5.000 5.000 Nhập khẩu 

B 
Phụ liệu phục vụ cho sản 

xuất 
    

1 Bột bả kg/năm 630 960 960 Việt Nam 

C 
Hóa chất sử dụng cho sản 

xuất 
    

1 Keo ghép ngang kg/năm 44.800 240.000 240.000 Việt Nam 

2 Keo ghép dọc kg/năm 31.960 240.000 240.000 Việt Nam 

3 Chất đóng rắn kg/năm 6.535 15.000 15.000 Nhập khẩu 

5 Sơn kg/năm 6.056 30.000 37.500 Nhập khẩu 

6 Keo 502 kg/năm 469 500 500 Việt Nam 

7 Chất thử gỗ Lít/năm 200 600 600 Nhập khẩu 

8 
Chất vệ sinh dụng 

cụ sơn 
kg/năm 1.717 3.000 3.750 Việt Nam 

9 
Dung dịch làm khô 

sơn nhanh 
Kg/năm 10 100 125 Việt Nam 

D Hóa chất, vật liệu sử dụng cho xử lý môi trường 

1 PAC kg/năm 300 2.574 2.574 Việt Nam 

2 Polymer kg/năm 2,5 15,4 15,4 Việt Nam 

3 Clorine kg/năm 1 103 103 Việt Nam 

4 NaOH kg/năm 150 1.030 1.030 Việt Nam 

5 Than hoạt tính Kg/năm 2000 10.000 13.600 Việt Nam 

E Phụ liệu đóng gói sản phẩm     

1 Thùng carton kg/năm 16.070 60.000 60.000 Việt Nam 
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Bảng 1.3. Cân bằng vật chất của cơ sở 

TT 
Nhu cầu nguyên, 

nhiên liệu và hóa chất 

Đầu vào 

(kg/năm) 

Chất thải 

(kg/năm) 

Đi vào sản 

phẩm 

(kg/năm) 

Ghi chú 

1 Gỗ cao su 20.000.000 1.598.000 18.402.000 Tổng khối 

lượng nguyên 

liệu, hóa chất 

thất thoát là 

2.342.845 

kg/năm, bao 

gồm khối lượng 

bụi, gỗ vụn là 

2.288.000 

kg/năm, khối 

lượng CTNH là 

32.450 

kg/năm, khối 

lượng chất thải 

thông thường là 

3.000 kg/năm, 

lượng bụi, bay 

hơi khoảng 

19.395kg/năm. 

2 Gỗ tràm 6.000.000 414.000 5.586.000 

3 Gỗ nhập khẩu 4.000.000 276.000 3.724.000 

4 Bột bả 960 100 860 

5 Keo ghép ngang 240.000 12.000 228.000 

6 Keo ghép dọc 240.000 12.000 228.000 

7 Chất đóng rắn 15.000 750 14.250 

9 Sơn hoàn thiện 37.500 7.500 11.250 

10 Keo 502 500 50 450 

11 
Dung dịch làm khô sơn 

nhanh 
125 20 30 

12 Chất thử gỗ 600 30 - 

13 Thùng carton 60.000 3.000 - 

 Tổng cộng 30.594.685 2.323.450 28.194.840  
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Đặc tính hóa chất sử dụng được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1.4. Các hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất 

STT Tên thương mại Công đoạn Thành phần chính Đặc tính Khả năng gây hại 

A Hóa chất phục vụ cho sản xuất 

1 Keo ghép ngang 

(keo EPI-Bond và 

chất xúc tác 

Hardener) 

Ghép gỗ 4,4-   Diphenylmethane 

Diisocyanate (30 – 50%); 

Higher Oligomers MDI 

chiếm 30 – 50%; 

Chlorinated Paraffin 

Hydrocarbon chiếm 20 – 

40%. 

- Dạng nhũ. 

- Khả năng kết dính cao ở nhiệt 

độ thường. 

- Không thấm nước, chịu nhiệt và 

hóa chất. 

- Có thể gây kích ứng, da, mắt. 

Nuốt phải có thể có hại hoặc tác 

dụng phụ. 

2 Keo ghép dọc Ghép gỗ Keo polyvinyl acetate gốc 

nước - C4H6O2 

- Dạng nhũ, màu trắng sữa. 

- Khi đóng rắn màng keo trong, 

không màu. 

- Khả năng kết dính trong môi 

trường pH trung tính. 

- Khả năng chịu nhiệt tốt 

- Không độc hại và không chứa 

formaldehyde tự do. 

- Có thể gây kích ứng, da, mắt. 

Nuốt phải có thể có hại hoặc tác 

dụng phụ. 
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STT Tên thương mại Công đoạn Thành phần chính Đặc tính Khả năng gây hại 

3 Chất đóng rắn Ghép gỗ Polymeric MDI (50- 

70g/100g) 

Diphenylmethane- 4,4’- 

diissocyanate (30-50 

g/100g) 

- Chất lỏng màu nâu. 

- Có độ cứng, độ bền cao. 

- Có khả năng chịu nhiệt. 

- Kết dính mạnh và chống ăn mòn 

- Có thể gây kích ứng, da, mắt. 

- Có thể gây ra các triệu chứng dị 

ứng hoặc hen suyễn hoặc khó thở 

nếu hít phải. 

- Có thể gây tổn thương cho các 

cơ quan (Hệ hô hấp) do phơi 

nhiễm kéo dài hoặc lặp đi lặp lại 

nếu hít phải. 

4 Dung môi, sơn 

lót, Sơn hoàn 

thiện 

Sơn n-Butyl Acetate chiếm từ 

25 – 50% khối lượng; 

Ethyl Acetate chiếm từ 10 

– 25% khối lượng; 

Toluene Diisocyanate 

Polymer chiếm từ 25 – 

50% khối lượng 

- Có độ bám dính cao. 

- Độ cứng cao. 

- Bền màu, không ngả ố và ít phai 

khi tiếp xúc với môi trường. 

- Đối với da: tiếp xúc thường 

xuyên có thể gây kích thích, dị 

ứng. 

- Đối với mắt: có nguy cơ ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến mắt nếu 

bị bám dính phải sơn. 

- Gây tổn thương phổi nếu hít 

trong thời gian dài, có thể dẫn đến 

tình trạng uể oải, hoa mắt, chóng 

mặt 
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STT Tên thương mại Công đoạn Thành phần chính Đặc tính Khả năng gây hại 

6 Bột bả Trám góc 

khuyết 

Nhựa Polyester: 45%; 

Dung môi: 3%; 

Phụ gia: 1%; 

Bột độn: 51% 

- Dung dịch có màu; 

- Độ pH: 6,0 – 8,0; 

- Điểm nóng chảy: Không xác 

định; 

- Điểm sôi: 100oC; 

- Độ hòa tan với nước: Không thể 

trộn với nước; 

- Nhiệt độ bốc cháy: Không xác 

định; 

- Hàm lượng rắn: 49 – 51 %; 

- Độc tính qua đường miệng: 

Không xác định; 

- Độc tính khi hít phải: Không 

xác định; 

7 Chất vệ sinh 

dụng cụ sơn 

Vệ sinh 

dụng cụ sơn 

Aceton - Chất lỏng trong suốt. 

- Ổn định trong các điều kiện sử 

dụng bình thường. 

- Dễ bay hơi và phân hủy sinh học 

- Tiếp xúc ngoài da có thể gây 

bỏng. 

- Độc hại khi tiếp xúc với da và 

mắt (ăn mòn); 

- Chất lỏng hoặc phun sương có 

thể gây tổn thương mô, đặc biệt 

niêm mạc mắt, miệng và đường hô 

hấp. 
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STT Tên thương mại Công đoạn Thành phần chính Đặc tính Khả năng gây hại 

8 Keo 502 Sửa hàng Etyl 2-Cyanoacrylate Cyanoacrylate là thành phần chính 

trong keo 502, giúp tạo ra khả năng 

kết dính mạnh mẽ. Nó có dạng 

monome lỏng với nhiều gốc 

ankylcyanoacrylate. Sau khi khô, nó 

sẽ đông cứng và tạo thành các mảng 

polyme bền vững thông qua quá 

trình trùng hợp aniomic. Tuy nhiên, 

nó dễ bị polyme hóa khi tiếp xúc với 

hơi nước trong không khí. Vì vậy, 

người dùng cần lưu ý bảo quản keo 

502 ở nhiệt độ lạnh, đậy kín hoặc 

lưu trữ trong hộp chứa kèm với 

silicagel. 

Khi ngửi chất này trong thời 

gian dài mà không sử dụng thiết 

bị bảo hộ, bạn sẽ có nguy cơ bị 

khó thở và thậm chí gây bỏng 

đường hô hấp 

9 Thuốc thử gỗ Kiểm tra Curcumin, technicalgrade 

Acid Chlohydric (HCl) 

Ethanol (C2H5OH) 

- - 
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STT Tên thương mại Công đoạn Thành phần chính Đặc tính Khả năng gây hại 

10 Dung dịch làm 

khô sơn nhanh 

Hỗ trợ quá 

trình sơn 

Cyclopentan: 50 – 60%; 

Hợp chất amine: 1-10%; 

Propan: 1-10%; 

n-Butane: 20-30%; 

Isobutane: 10-20% 

- CYCLOPENTAN: 

Điểm sôi: 49oC; 

Điểm đông lạnh: -94oC; 

Tan trong nước: Không tan trong 

nước 

- CHẤT amine: 

Điểm sôi: 211oC; 

Điểm đông lạnh: không có thông 

tin; Tan trong nước: <0,1%; 

- PROPAN: 

Điểm sôi: -42oC; 

Điểm đông lạnh: -190 oC; 

Tan trong nước: Tan rất ít; 

- N-BUTANE: 

Điểm sôi: -1oC; 

Điểm đông lạnh: -138 oC; Tan trong 

nước: 15%; 

- ISOBUTANE 

Điểm sôi: -12oC; 

Điểm đông lạnh: -159 oC; Tan trong 

nước: Tan ít 

- Hít phải nồng độ hơi cao có 

thể gây kích ứng cổ họng, ho, và ức 

chế hệ thần kinh trung ương với 

tình trạng mê sảng, đau đầu, 

chóng mặt và buồn ngủ. 

- Tiếp xúc với da: Tiếp xúc với 

chất lỏng có thể gây khô và nứt. 

Tiếp xúc nhiều lần hoặc kéo dài có 

thể gây viêm da. 

- Tiếp xúc với mắt: Hơi có thể gây 

kích ứng mắt. Tiếp xúc trực tiếp có 

thể gây đau và kích ứng; Tiếp xúc 

nhiều lần hoặc kéo dài có thể gây 

viêm kết mạc. 

- Nuốt phải: Tổn thương phổi có 

thể xảy ra nếu hít phải vào phổi và 

có thể gây tử vong. Các triệu 

chứng có thể bao gồm ho, khó thở, 

tím tái và phù phổi. Có thể gây 

kích ứng và bỏng miệng, cổ họng 

và bụng; Uống một lượng lớn có 

thể gây buồn nôn, ức chế hệ thần 

kinh trung ương, đau đầu, chóng 

mặt, buồn ngủ và bất tỉnh. 

B Hóa chất sử dụng cho HTXL nước thải 
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STT Tên thương mại Công đoạn Thành phần chính Đặc tính Khả năng gây hại 

1 PAC Xử lý nước 

thải 

Poly aluminum chloride 

(Aln(OH)mCl3n-m) – Số 

Cas 1327-41-9 

- Dạng bột, màu vàng, không mùi 

đặc trưng. 

- Độ hòa tan trong nước: Tan 

hoàn toàn. 

- Điểm sôi: Không có thông tin. 

- Điểm nóng chảy: Không có thông 

tin. 

- Đường mắt: Kích ứng mắt. 

- Đường thở: Làm se miệng, mũi 

và họng. 

2 Polymer Xử lý nước 

thải 

Công thức hóa học: 

(C3H5ON)n. 

- Sản phẩm không cháy. 

- Chất rắn, màu trắng. 

- Độ hòa tan trong nước: Tan 

trong nước. 

- Điểm sôi: Không có thông tin. 

- Điểm nóng chảy: Không có thông 

tin. 

- Có thể gây kích ứng khi tiếp xúc 

trực tiếp với các đường mắt, hô 

hấp, da. 
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STT Tên thương mại Công đoạn Thành phần chính Đặc tính Khả năng gây hại 

3 Clorine Xử lý nước 

thải 

Calcium Hypochlorite 

(Ca(OCl)2) – Số Cas 

7778- 54-3 

- Chất bột hoặc hạt, màu trắng 

hoặc xám trắng, mùi Chlor. 

- Độ hòa tan trong nước: Tan 

trong nước. 

- Điểm sôi: 1800C 

- Điểm nóng chảy: 1000C 

- Đường mắt: Có thể gây mờ mắt, 

đỏ mắt, đau buốt và phỏng các mô 

nghiêm trọng. 

- Đường thở: Hít phải có thể ảnh 

hưởng đến niêm mạc của đường 

hô hấp, xảy ra các triệu chứng nóng 

rát, ho, khó thở, viêm thanh quản, 

phế quản, buồn nôn, nhức đầu, có 

thể gây phù nề thanh quản và phế 

quản nếu hít nhiều. 

- Đường da: Các triệu chứng mẩn 

đỏ, đau và bỏng nặng có thể xảy 

ra. 

- Đường tiêu hóa: Nếu nuốt phải 

có thể gây bỏng miệng, cổ họng và 

dạ dày. 
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STT Tên thương mại Công đoạn Thành phần chính Đặc tính Khả năng gây hại 

4 NaOH Xử lý nước 

thải 

Natri hydroxide (NaOH) 

– Số CAS 1310-73-2 

- Chất lỏng, không màu, không 

mùi. 

- Độ hòa tan trong nước: Tan 

trong nước ở 200C. 

- Điểm sôi: Không có thông tin. 

- Điểm nóng chảy: Không có thông 

tin. 

- Trường hợp tai nạn tiếp xúc 

theo đường mắt (bị văng, dây vào 

mắt): Gây bỏng mắt, nặng có thể 

dẫn đến rủi ro bị mù. 

- Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên 

da (bị dây vào da): Gây bỏng. 

- Trường hợp tai nạn theo đường 

tiêu hóa (ăn, uống nuốt nhầm hóa 

chất): Gây kích thích màng nhầy 

trong miệng, họng, thực quản và 

dạ dày ruột. Nguy hiểm làm xuyên 

thủng dạ dày, thực quản. 

 

Nguồn: Công ty TNHH Megatec, 2026. 
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4.2. Nguồn cung cấp điện 

Mục đích sử dụng chủ yếu là phục vụ cho quá trình thắp sáng toàn Công ty và phục 

vụ cho các hoạt động sản xuất của Công ty. Hiện nay, lượng điện tiêu thụ trung bình 

khoảng 84.000 kW/tháng, tương đương khoảng 82.477 - 152.490 kWh/tháng (Theo hóa 

đơn tiền điện từ tháng 01 đến tháng 05 năm 2026 của Công ty) 

Dự án không sử dụng máy phát điện dự phòng trong quá trình hoạt động sản xuất. 

Nguồn cung cấp điện: Công ty Điện lực Đồng Nai - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực 

miền Nam TNHH. 

Nhu cầu sử dụng điện thực tế của cơ sở hiện nay:  

Bảng 1.5. Thống kê lượng điện tiêu thụ   

Stt Thời gian 

Điện tiêu thụ (KWh) 

Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 3 
Tổng 

 

1 Tháng 01/2026 34.689 47.948 52.222 134.859 

2 Tháng 02/2026 47.325 13.177 21.975 82.477 

3 Tháng 03/2026 50.903 54.788 46.799 152.490 

4 Tháng 04/2026 50.815 49.960 31.213 131.988 

5 Tháng 05/2026 42.811 57.620 45.855 146.286 

6 Tháng 06/2026 53.725 55.568 47.461 156.754 

Nguồn: Công ty TNHH Megatec, 2026. 

4.3. Nguồn cung cấp nước 

Nguồn cấp nước cho cơ sở lấy từ nguồn cấp nước KCN Chơn Thành I quản lý. 

Căn cứ theo hoá đơn sử dụng nước thì lượng nước sử dụng thực tế tại cơ sở như 

sau: 

Bảng 1.6. Nhu cầu sử dụng nước thực tế 

STT Kỳ 
Lưu lượng nước sử dụng  

m3/tháng m3/ngày 

1 01/2026 483 19 

2 02/2026 412 16 

3 03/2026 643 25 
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STT Kỳ 
Lưu lượng nước sử dụng  

m3/tháng m3/ngày 

4 04/2026 686 26 

5 05/2026 870 33 

Nguồn: Công ty TNHH Megatec, 2026. 

Nhu cầu sử dụng nước phục vụ cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt của công nhân 

viên tối đa tại cơ sở như sau: 

Tại công ty không tổ chức hoạt động nấu ăn cho các cán bộ, công nhân viên mà sử 

dụng suất ăn công nghiệp. Do đó nhu cầu nước cấp sử dụng cho mục đích sinh hoạt của 

công ty khoảng 24 m3/ngày, được tính toán dựa trên cơ sở sau: 

- Tiêu chuẩn cấp nước: 80 lít/người/ngày (QCVN 01:2021/BXD). 

- Số lượng công nhân viên tại dự án: 300 người. 

❖ Nước cấp cho sản xuất 

- Nước cấp cho vệ sinh máy móc, thiết bị tại Công ty khoảng 6 m3/ngày. 

❖ Nước cấp cho tưới cây: 

Nhu cầu sử dụng nước cho mục đích tưới cây khoảng 11,98 m3/ngày. 

- Định mức nước tưới cây là 3 lít/m2/ngày (QCVN 01:2021/BXD). 

- Diện tích cây xanh: 3.993,60 m2. 

❖ Nước cấp dự kiến cho hoạt động phòng cháy chữa cháy (PCCC): 

Lưu lượng nước cấp cho một đám cháy phải đảm bảo ≥15 lít/giây.đám cháy; số 

lượng đám cháy đồng thời cần được tính toán ≥2 (theo QCXDVN 01:2008/BXD). Tính 

lượng nước cấp chữa cháy cho 3 đám cháy đồng thời xảy ra trong thời gian 1 tiếng là: 

Qcc = 15 lít/giây.đám cháy x 3 đám cháy x 60 phút x 60 giây/1.000 = 162 m3. 

Tại Công ty đã xây dựng 1 bể nước PCCC có thể tích 300 m3 đủ để dự trữ một 

lượng nước để thực hiện PCCC cho 3 đám cháy đồng thời xảy ra trong thời gian 1 tiếng. 

Nguồn cung cấp nước: Nguồn nước phục vụ cho tất cả các hoạt động của Công ty 

được cung cấp từ nguồn nước thủy cục của công ty TNHH MTV nước Biwase Bình 

Phước. 

5. Đối với cơ sở có sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản 

xuất: 

Cơ sở không sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. 

6. Các công trình, hạng mục công trình có phát sinh chất thải và công trình bảo vệ 

môi trường còn tiếp tục thực hiện sau khi được cấp/cấp lại giấy phép môi trường: 

Công ty thực hiện cấp giấy phép môi trường lần đầu. 
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7. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở: 

7.1. Nhu cầu lao động 

Nhu cầu lao động của Công ty không thay đổi so với cấp giấy phép môi trường đã 

được cấp, cụ thể như sau: 

Bảng 1.7. Nhu cầu lao động của Công ty 

STT Loại lao động Số lượng (người) 

1 Chủ sở hữu 01 

2 Quản lý và nhân viên văn phòng 20 

3 Công nhân 150 

Tổng cộng 171 

Chế độ làm việc: 8 giờ/ca; 1 ca/ngày (có thể tăng ca tùy vào nhu cầu đơn hàng và 

tiến độ của Công ty); 6 ngày/tuần; số ngày làm việc trong tháng 26 ngày/tháng. Các 

ngày lễ, Tết nghỉ theo quy định của Nhà nước. 

7.2. Nhu cầu máy móc thiết bị 

Máy móc, thiết bị sản xuất tại Nhà máy có xuất xứ chủ yếu từ Nhật, Malaysia, Việt 

Nam, Ý, Trung Quốc, Đài Loan… với công nghệ hiện đại, mức độ tự động hóa cao, điện 

năng hao phí thấp. Máy móc, thiết bị sử dụng tại dự án đảm bảo an toàn kỹ thuật và 

được phép sử dụng tại Việt Nam. 
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Bảng 1.8. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất 

STT Tên máy móc, thiết bị Đơn vị 

Số lượng  

Công suất 
Năm sản 

xuất 
Tình trạng Xuất xứ 

Thực tế 
Theo 

GPMT 

Sau khi 

thay đổi 

A Máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất        

1 Máy chà nhám Cái 
4 4 4 37,5 HP 2008/ 2012 

Hoạt động tốt, đầu 

tư mới 100% 
Nhật/ Ý 

2 Máy cắt đứng hoạt động bằng 

điện 

Cái 
1 1 1 4,45 HP 2015 Hoạt động tốt Nhật 

3 Máy mài dao Cái 
4 4 4 7,5 HP 2014 

Hoạt động tốt, đầu 

tư mới 100% 

Nhật/Trung 

Quốc 

4 Máy cưa Mộng Finger Cái 1 1 1 43 HP 2007 Hoạt động tốt Nhật 

5 Máy ghép dọc tự động Cái 
3 3 3 10 HP 

2009/2012/ 

2013 
Hoạt động tốt Đài Loan 

6 Máy bào 4 mặt Cái 

10 10 10 
37,5 KW 

7 HP 

2009/2012/ 

2013/2014/ 

2022/ 2025 

Hoạt động tốt, đầu 

tư mới 100% 

Malaysia/ Nhật/ 

Đài Loan 

7 Máy ép bản (bàn kệp) 2.4m Cái 1 1 1 10 HP 2007 Hoạt động tốt Nhật 

8 Máy ép bản (bàn kệp) 5m Cái 1 1 1 10 HP 2007 Hoạt động tốt Nhật 

9 Máy ép bản (bàn kệp) 6,2 m Cái 2 2 2 - 2025 Đầu tư mới 100% Đài Loan 

10 Máy ép bản (bàn kệp) 4.5m Cái 1 1 1 - 2007 Hoạt động tốt - 

11 Máy ép bản (Bàn kẹp 2 mặt dài 

4m) 

Cái 
1 1 1 10 HP 2009 Hoạt động tốt Malaysia 

12 Máy chà nhám thùng Cái 3 3 3 37,5 HP 2007 Hoạt động tốt, đầu Malaysia/ Nhật/ 
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STT Tên máy móc, thiết bị Đơn vị 

Số lượng  

Công suất 
Năm sản 

xuất 
Tình trạng Xuất xứ 

Thực tế 
Theo 

GPMT 

Sau khi 

thay đổi 

2013, 2025 tư mới 100% Ý 

13 Máy cưa Panel đứng Cái 1 1 1 4,45 HP 2007 Hoạt động tốt Malaysia 

14 Máy bào 2 mặt Cái 
11 11 11 

7 HP 

10HP 

2013/2014/ 

2022, 2025 

Hoạt động tốt, đầu 

tư mới 100% 
Đài Loan, Nhật 

15 Máy cưa rong theo chiều dọc Cái 2 2 2 - 2013/2014 Hoạt động tốt - 

16 Máy ép Cái 2 2 2 0,7 KW 2013/2014 Hoạt động tốt Nhật 

17 Máy cắt Cái 3 3 3 5,5 KW 2013/2014 Hoạt động tốt Malaysia 

18 Máy cưa Cái 
1 1 1 7,5 KW 2014 Hoạt động tốt 

Malaysia, Việt 

Nam 

19 Hệ thống máy ghép dọc phay 

mộng Finger tự động 

Hệ thống 
4 4 4 175HP 

2014/ 2016/ 

2025 

Hoạt động tốt, đầu 

tư mới 100% 
- 

20 Máy cưa rong nhiều lưỡi Cái 1 1 1 - 2019 Hoạt động tốt - 

21 Máy cưa rong Cái 1 1 1 5,0 KW 2022 Hoạt động tốt Nhật 

22 Máy tiện CNC Cái 1 1 1 23-28.5 KW 2020 Hoạt động tốt Nhật 

23 Máy cắt 2 đầu Cái 1 1 1 0,75 KW 2013 Hoạt động tốt Italy 

24 Buồng sơn khô Cái 4 4 5 - 2024 Đầu tư mới 100% - 

25 Máy chà nhám thanh tròn Cái 2 2 2 8 KW 2013 Hoạt động tốt Nhật 

26 Máy chà nhám cạnh Cái 2 2 2 30 KW 2014/ 2016 Hoạt động tốt Nhật 

27 Máy tiện tròn tự động Cái 1 1 1 11 KW 2013 Hoạt động tốt Đài Loan 

28 Hệ thống súng phun sơn HT 1 1 1 - 2016 Hoạt động tốt - 
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STT Tên máy móc, thiết bị Đơn vị 

Số lượng  

Công suất 
Năm sản 

xuất 
Tình trạng Xuất xứ 

Thực tế 
Theo 

GPMT 

Sau khi 

thay đổi 

29 Máy chà nhám vòng Cái 1 1 1 30 KW 2013 Hoạt động tốt Nhật 

30 Máy chà nhám lấy độ chính xác Cái 1 1 1 20 KW 2014 Hoạt động tốt Nhật 

31 Máy tạo dáng có lập trình Cái 1 1 1 - 2014 Hoạt động tốt - 

32 Máy khoan rãnh Cái 1 1 1 1,5 KW 2013 Hoạt động tốt Nhật 

33 Bàn kẹp Cái 1 1 1 - 2009 Hoạt động tốt - 

34 Máy xẻ cạnh Cái 1 1 1 - 2013 Hoạt động tốt - 

35 Lò sấy gỗ Cái 1 1 1 - 2013 Hoạt động tốt - 

36 Máy tạo dáng tự động Cái 1 1 1 - 2013 Hoạt động tốt - 

37 Máy ép thủy lực Cái 1 1 1 - 2013 Hoạt động tốt - 

38 Tủ sấy Cái 1 1 1 - 2014 Hoạt động tốt - 

39 Máy ghép gỗ tự động sử dụng 

bằng thủy lực 

Cái 
1 1 1 - 2015 Hoạt động tốt - 

40 Băng tải chuyển hàng dạng con 

lăn hoạt động bằng điện 

Cái 
1 1 1 - 2015 Hoạt động tốt - 

41 Máy cắt góc Cái 1 1 1 - 2015 Hoạt động tốt - 

42 Tủ điều khiển máy CNC Cái 1 1 1 - 2015 Hoạt động tốt - 

43 Mặt bàn máy ghép dọc Cái 1 1 1 - 2016 Hoạt động tốt - 

44 Máy thử độ cứng của gỗ Cái 1 1 1 - 2017 Hoạt động tốt - 

45 Máy chà nhám cước hoạt động 

bằng điện 

Cái 
1 1 1 - 2019 Hoạt động tốt - 
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STT Tên máy móc, thiết bị Đơn vị 

Số lượng  

Công suất 
Năm sản 

xuất 
Tình trạng Xuất xứ 

Thực tế 
Theo 

GPMT 

Sau khi 

thay đổi 

46 Máy sấy khí Cái 2 2 2 - 2020/ 2022 Hoạt động tốt - 

47 Máy gắp gỗ dùng để gia công 

ván ghép 

Cái 
1 1 1 15 m/phút 2019 Hoạt động tốt - 

48 Máy chà nhám hoạt động bằng 

điện dùng để gia công ván ghép 

Cái 
3 3 3 

7,5-28m/min 

0-20m/min 
2020 Hoạt động tốt - 

49 Băng tải dùng cho máy chà 

nhám 

Cái 
1 1 1 0,75 KW 2019 Hoạt động tốt - 

50 Băng tải Belt Cái 1 1 1 - 2022 Hoạt động tốt - 

51 Hệ thống sơn tự động UV Hệ thống 
3 3 3 58KW 2025 Đầu tư mới 100% 

Ý/ Trung Quốc/ 

Đài Loan 

52 Máy phun sơn Wagner cái 1 1 1 1,8 lít/phút 2025 Đầu tư mới 100% Đức 

53 Máy cắt đầu phôi model 

MH100 

Bộ 
1 1 1 9KW 2025 Đầu tư mới 100% Trung Quốc 

54 Máy bào Bộ 1 1 1 7,0KW 2025 Đầu tư mới 100% Trung Quốc 

55 Băng tải PVC L=4M, 

Wb=600mm 

Cái 
1 1 1 - 2025 Đầu tư mới 100% - 

B Thiết bị phụ trợ         

1 Máy nén khí Cái 
4 4 4 

55 KW/ 

37KW 
2015/2022 Hoạt động tốt Nhật 

2 Trạm điện 1000 kvA Hệ thống 1 1 1 1.000 kvA 2008 Hoạt động tốt - 

3 Trạm điện 560 kVA Hệ thống 1 1 1 560 kvA 2020 Hoạt động tốt - 
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STT Tên máy móc, thiết bị Đơn vị 

Số lượng  

Công suất 
Năm sản 

xuất 
Tình trạng Xuất xứ 

Thực tế 
Theo 

GPMT 

Sau khi 

thay đổi 

4 Máy biến áp Cái 6 6 6 3P-200KVA 2008/2020 Hoạt động tốt - 

C Công trình xử lý môi trường         

1 HTXL nước thải Hệ thống 1 1 1 
40 

m3/ngày.đêm 
2015 Hoạt động tốt Việt Nam 

2 Hệ thống xử lý bụi, khí thải Hệ thống 10 10 11 - 2015-2026 Hoạt động tốt Việt Nam 
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7.3. Các hạng mục công trình của cơ sở 

Tổng diện tích đất của cơ sở là 19.968 m2 (Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất – Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 971587, số vào sổ cấp 

GCN: CT06064 ngày 13/08/2015). Các hạng mục công trình của cơ sở được trình bày 

trong bảng sau: 

Bảng 1.9. Các hạng mục công trình của cơ sở  

STT Hạng mục Diện tích (m2) Tỉ lệ (%) Ghi chú 

1 Nhà xưởng 1 1.800,00 9,01 Hiện hữu 

2 Nhà xưởng 2 + nhà văn phòng 3.057,68 15,31 Hiện hữu 

3 Nhà xưởng 3 2.340,00 11,72 Hiện hữu 

4 Nhà ăn 198,4 0,99 Hiện hữu 

5 Nhà vệ sinh 36 0,18 Hiện hữu 

6 Nhà bảo vệ 12,4 0,06 Hiện hữu 

7 Đài nước 16 0,08 Hiện hữu 

8 Trạm điện 34 0,17 Hiện hữu 

9 Khu vực chứa CTR công nghiệp 

thông thường 
14,8 0,07 Hiện hữu 

10 Kho chứa CTNH 9 0,05 Hiện hữu 

11 Trạm xử lý nước thải 40,17 0,2 Hiện hữu 

12 Khu vực chứa hóa chất 14,8 0,07 Hiện hữu 

III Cây xanh 3.993,60 20 - 

IV Đường nội bộ 6.073,15 30,41 - 

V Đất dự trữ 2.328,00 11,66 - 

Tổng diện tích 19.968 100  

Nguồn: Công ty TNHH Megatec, 2026. 

Các công trình hạng mục xây dựng của dự án đã được hoàn thiện xây dựng từ năm 

2015. Tính từ thời điểm hoàn thiện công trình đến nay, các hạng mục công trình của Dự 

án vẫn đảm bảo được độ bền vững để tiếp tục thực hiện triển khai Dự án “Nhà máy sản 

xuất các loại ván ghép dùng cho ngành xây dựng và gỗ nội thất” nhằm tạo ra thành phẩm 

mới. Hiện trạng chất lượng các công trình đã xây dựng có kết cấu chắc chắn và mỹ quan 

tốt, Công ty sẽ tiếp tục sử dụng các hạng mục hiện hữu và không cải tạo thêm. 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch tỉnh, phân 

vùng môi trường, khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định: 

1.1. Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia 

Theo Quyết định số 450/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 

13/4/2022 về việc Phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 thì tầm nhìn và mục tiêu cụ thể như sau: 

- Về mục tiêu đến năm 2030: Ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi 

trường; giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách; từng bước cải thiện, phục hồi chất 

lượng môi trường; ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học; góp phần nâng cao năng lực 

chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh môi trường, xây dựng và phát 

triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp, phấn đấu đạt được các 

mục tiêu phát triển bền vững 2030 của đất nước. Do đó, dự án phù hợp với chiến lược 

BVMT quốc gia. 

- Về tầm nhìn đến năm 2050: Môi trường Việt Nam có chất lượng tốt, bảo đảm 

quyền được sống trong môi trường trong lành và an toàn của nhân dân; đa dạng sinh học 

được gìn giữ, bảo tồn, bảo đảm cân bằng sinh thái; chủ động ứng phó với biến đổi khí 

hậu; xã hội hài hòa với thiên nhiên, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp được 

hình thành và phát triển, hướng tới mục tiêu trung hòa các-bon vào năm 2050. 

1.2. Nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Theo Quyết định số 1489/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 

24/11/2023 về việc Phê duyệt quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 cụ thể như sau: 

- Về mục tiêu đến năm 2030: Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng 

hiện đại, hiệu quả và bền vững, là “điểm đến hấp dẫn” của Vùng Đông Nam Bộ, có quy 

mô kinh tế khá dựa trên xây dựng đồng bộ nền tảng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phát 

triển các cụm ngành có tiềm năng tạo nhiều việc làm có thu nhập và nguồn thu ngân 

sách; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn, 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới với đô thị; tăng cường 

kết nối vùng thông qua phát triển hệ thống hạ tầng trọng yếu; hoàn thành chính quyền 

điện tử, từng bước chuyển dần sang chính quyền số; đảm bảo quốc phòng - an ninh vững 

chắc; xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. 

- Về tầm nhìn đến năm 2050: Phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Phước trở thành tỉnh 

công nghiệp hiện đại, phát triển giàu mạnh và văn minh, trở thành một trong những cực 

tăng trưởng kinh tế quan trọng của Vùng Đông Nam Bộ, tương đương các tỉnh có trình 

độ phát triển khá của cả nước; không gian phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn; xây 

dựng đô thị theo hướng sinh thái, hiện đại và bền vững; xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, 

an toàn, văn minh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, dân tộc, con người phát triển 

toàn diện, môi trường sống trong lành, là “điểm đến hấp dẫn” của Vùng Đông Nam Bộ. 

Nghị quyết số: 01/NQ-HĐND ngày 17/01/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình 
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Phước về việc thông qua quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn 

đến năm 2050 có đề cập: “Phát huy các lợi thế chiến lược (Đất đai và vị trí địa lý) trong 

xu hướng dịch chuyển và lan tỏa của vùng, giải quyết những nút thắt chiến lược để đưa 

tỉnh Bình Phước từ vị trí “dự trữ” thành một “động lực” tăng trưởng và phát triển của 

vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và sự lan tỏa của địa phương kết nối với Tây Nguyên. 

Phát huy lợi thế của các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ; bảo đảm hài hòa 

và cân đối giữa các vùng, giữa thành thị và nông thôn, trong đó, ưu tiên tập trung phát 

triển các vùng phía Nam: Thành phố Đồng Xoài – Huyện Đồng Phú – Thị xã Chơn 

Thành. 

Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về 

việc ban hành Quy định về phân vùng các ngành tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh 

Bình Phước tính đến năm 2030. Theo đó, nước thải phát sinh từ dự án sau khi được xử 

lý sẽ được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Chơn Thành I. Nước 

thải tiếp tục được KCN xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A với Kq = 0,9, Kf = 1 

và được xả vào suối Hồ Đá. 

Do đó, việc thực hiện dự án “Nhà máy sản xuất các loại ván ghép dùng cho ngành 

xây dựng và gỗ nội thất” tại KCN Chơn Thành I là hoàn toàn phù hợp với chiến lược 

bảo vệ môi trường quốc gia, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy 

hoạch tỉnh và quy hoạch khác có liên quan. 

1.3. Sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án đầu tư 

Dự án nằm hoàn toàn trong KCN Chơn Thành I đã được Bộ Xây dựng phê duyệt 

quy hoạch chi tiết KCN Chơn Thành giai đoạn I tại Quyết định số 283/ QĐ-BXD ngày 

24/02/2004 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết KCN Chơn Thành I. 

KCN Chơn Thành I diện tích 124,48 ha (điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất) được 

UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt Báo cáo ĐTM số 705/QĐ-UBND ngày 07/04/2020 

do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dự án hạ tầng KCN Chơn Thành làm chủ đầu tư. 

Theo báo cáo ĐTM của dự án ”Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu 

công nghiệp Chơn Thành – giai đoạn I, diện tích 124,48 ha (bổ sung các ngành nghề thu 

hút đầu tư)” đã được Chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Bình Phước phê duyệt theo quyết 

định số 707/QĐ-UBND ngày 10/04/2015 và dự án ”Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ 

sở hạ tầng Khu công nghiệp Chơn Thành I, diện tích 124,48 ha (điều chỉnh cơ cấu sử 

dụng đất)” đã được Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bình Phước phê duyệt theo quyết 

định số 705/QĐ-UBND ngày 07/04/2020, các ngành nghề được phép đầu tư vào KCN 

Chơn Thành I gồm: 

+ Công nghiệp chế biến thực phẩm; 

+ Công nghiệp chế biến thức ăn gia súc; 

+ Vật liệu xây dựng và gốm sứ cao cấp; 

+ Công nghiệp cơ khí điện máy; 

+ Công nghiệp chế biến gỗ. 
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+ Công nghiệp phối trộn phân bón (phối trộn, đóng gói, lưu trữ); 

+ Công nghiệp luyện cán thép: KCN chỉ tiếp nhận 02 dự án đang hoạt động tại KCN 

được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tại Công văn số 4226/UBND-KT ngày 14/12/2009 

là Công ty TNHH luyện cán thép Tân Thành Phát, công suất 4.000 tấn/năm và Công ty CP 

luyện kim cơ khí Chơn Thành, công suất 960 tấn/năm, không tiếp nhận thêm dự án mới. 

+ Ngành nghề sản xuất gia công đế giày, nguyên vật liệu đế giày (không có công 

đoạn thuộc da, chế biến mủ cao su) 

+ Các dự án về dịch vụ hỗ trợ: Xây dựng siêu thị, trung tâm thương mại, xây dựng 

khu thể thao, vui chơi giải trí; 

+ Nhóm các dự án điện tử, viễn thông: Sản xuất các thiết bị điện, điện tử; Sản xuất 

linh kiện điện, điện tử; Công nghiệp hỗ trợ ngành điện, điện tử. 

+ Nhóm các dự án chế biến nông sản, thực phẩm: Sản xuất, chế biến sữa; Sản xuất 

bánh kẹo; Chế biến nông sản, ngũ cốc. 

+ Nhóm dự án sản xuất dược phẩm, hóa mỹ phẩm: Sản xuất dược phẩm thú y (cho 

phép sản xuất dược phẩm chữa bệnh cho người), sản xuất hóa mỹ phẩm; sản xuất chất tẩy 

rửa, phụ gia. 

+ Nhóm dự án sản xuất giấy và văn phòng phẩm: Sản xuất giấy (từ bột giấy); Sản 

xuất văn phòng phẩm; Sản xuất bao bì cac tông (không sản xuất giấy từ phế liệu giấy, 

không chế biến bột khoai mỳ và ethanol). 

+ Nhóm dự án dệt may: Dự án dệt không nhuộm; Sản xuất gia công các sản phẩm 

may mặc; Sản xuất sợi nhân tạo và tơ tằm (không nhuộm). 

+ Nhóm các dự án khác: Sản xuất bao ngón tay cao su, bao găng tay cao su từ cao su 

đã qua sơ chế; Sản xuất các sản phẩm, trang thiết bị y tế từ nhựa và cao su y tế; Sản xuất 

giày dép; Sản xuất săm lốp cao su các loại; Sản xuất, in ấn bao bì từ nhựa, hạt nhựa; Sản 

xuất, in ấn bao bì các loại. 

Công ty TNHH Megatec thuộc ngành nghề được phép thu hút đầu tư trong KCN Chơn 

Thành I (Công nghiệp chế biến gỗ). 

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Megatec đã được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình 

Phước cấp giấy chứng nhận đầu tư số 9820146842, chứng nhận lần đầu ngày 10/11/2006, 

chứng nhận điều chỉnh lần thứ tám ngày 01/12/2022. 

Do đó, vị trí thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch của tỉnh. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường: 

KCN Chơn Thành I đã được Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch chi tiết KCN Chơn 

Thành giai đoạn I tại Quyết định số 283/QĐ-BXD ngày 24/02/2004 của Bộ Xây dựng về 

việc phê duyệt quy hoạch chi tiết KCN Chơn Thành I. KCN Chơn Thành I diện tích 124,48 

ha (điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất) được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt Báo cáo ĐTM 

số 705/QĐ-UBND ngày 07/04/2020 do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dự án hạ tầng 

KCN Chơn Thành làm chủ đầu tư. 

Dự án không thuộc loại hình sản xuất, nhóm ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường. 
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❖ Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải đầu vào nhà máy xử lý nước thải tập trung của 

KCN Chơn Thành I: 

Bảng 2.1. Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải đầu vào nhà máy xử lý nước thải tập trung của 

KCN Chơn Thành I 

TT Thông số Đơn vị 

Tiêu chuẩn tiếp nhận 

nước thải KCN Chơn 

Thành I 

1 Nhiệt độ oC 40 

2 Màu Pt/Co 150 

3 pH - 5,5 đến 9 

4 BOD5 (20oC) mg/l 50 

5 COD mg/l 150 

6 Chất rắn lơ lửng mg/l 100 

7 Asen mg/l 0,05 

8 Thuỷ ngân mg/l 0,005 

9 Chì mg/l 0,1 

10 Cadimi mg/l 0,05 

11 Crom (VI) mg/l 0,05 

12 Crom (III) mg/l 0,2 

13 Đồng mg/l 2 

14 Kẽm mg/l 3 

15 Niken mg/l 0,2 

16 Mangan mg/l 0,5 

17 Sắt mg/l 1 

18 Tổng xianua mg/l 0,1 

19 Tổng phenol mg/l 0,5 

20 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 10 

21 Sunfua mg/l 0,5 

22 Florua mg/l 10 

23 Amoni mg/l 10 

24 Tổng nitơ mg/l 40 

25 Tổng phốt pho mg/l 6 

26 Clorua mg/l 1000 

27 Clo dư mg/l 2 

28 Coliform MPN/100ml 5000 
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❖ Khả năng tiếp nhận xử lý nước thải của KCN Chơn Thành I đối với dự án đầu 

tư: 

Nhằm đánh giá tối đa về khả năng tiếp nhận, xử lý nước thải của trạm xử lý nước thải 

tập trung của KCN Chơn Thành I, báo cáo đã thống kê lưu lượng xả nước thải của các nhà 

máy thứ cấp trong KCN Chơn Thành I trong năm 2024 trình bày ở bảng sau: 

Bảng 2.2. Thông tin về lưu lượng xả thải của các nhà máy thứ cấp trong KCN Chơn Thành I 
 

STT Tên Doanh nghiệp 
Lưu lượng xả thải trung 

bình (m3/ngày) 

1 Công ty TNHH MTV Bông Thành Tín 3,94 

2 Công ty Cổ Phần Găng Tay Bình Phước 10,41 

3 Công ty TNHH Komex Vina 81,36 

4 Công ty TNHH Kim Thần Thái 2,24 

5 Công ty TNHH Megatec 9,26 

6 Công ty CP Găng Tay Sắc Cầu Vồng A 31,33 

7 Công ty TNHH Thương Mại Giày Da Giang Phạm 2,76 

8 Công ty Cổ phần Nan Xiong Việt Nam 4,7 

9 Công ty TNHH giấy Shengda Dùng chung với Công ty 

Nanxiong 

10 Tổng Công ty Phân Bón Và Hóa Chất Dầu Khí-CTCP 1 

11 Công ty TNHH VN Chen Lain Metal 4,7 

12 Công ty TNHH Rui Feng 14,08 

13 Công ty TNHH MTV Silver Coast (VietNam) Cho 

Công ty TNHH MTV CN Future tycoon thuê lại 

- 

14 Công ty TNHH Cán và Luyện Thép Tân Thành Phát 3,73 

15 Công ty CP Eastwood Energy 5,58 

16 Công ty TNHH Shyang Ta 115 

17 Công ty TNHH MTV công nghiệp Future Tycoon - 

18 Công ty TNHH Đầu tư Chơn Thành Capital - 

19 Công ty TNHH Jyn Yang 8,2 

20 Công ty TNHH Furnwin Furniture/Feng Rui thuê 22,43 

21 Công ty Cổ phần Ong Mật Daklak - 

22 Công ty Cổ phần Năng Lượng Xanh Đất Việt - 

 

23 

Công ty TNHH gỗ Toàn Thành (thuê lại nhà xưởng của 

Công ty TNHH TM & SX Nhựa Nông Nghiệp Tân Phước 

Hưng) 

 

- 

24 Công ty Cổ phần Cơ khí luyện kim Chơn Thành 0,3 
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STT Tên Doanh nghiệp 
Lưu lượng xả thải trung 

bình (m3/ngày) 

25 Công ty Xây dựng Lê Phan (TNHH) - 

26 Công ty TNHH Winner Bags Product 3,72 

27 Công ty CP SCC 58 

28 Công ty CP Gỗ Gia Bảo - 

29 Công ty TNHH TMDV chế biến gỗ Thiên Dương - 

30 Công ty TNHH CHIEF - 

31 Công ty TNHH Dệt May JYULONG 73,86 

32 Công ty TNHH Ever Ampli Enterprise - 

33 Công Ty TNHH Mtv Lucky Unque Enterprise VN 30,7 

34 Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Thành An - 

35 Công ty CP Đầu tư & TM DIC (Fico TN) - 

36 Công ty TNHH Posaz - 

Tổng cộng 487,3 

Nguồn: Công ty CP Đầu tư xây dựng dự án hạ tầng KCN Chơn Thành, 2024 

Lượng nước thải KCN Chơn Thành I tiếp nhận, xử lý của các doanh nghiệp thứ cấp 

bao gồm cả nước thải từ Công ty TNHH Megatec có 21/36 doanh nghiệp. Tổng lưu lượng xả 

nước thải từ các nhà máy thứ cấp trong năm 2024 về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN 

trung bình khoảng 487,3 m3/ngày. Lượng nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động ổn 

định của Công ty TNHH Megatec lớn nhất khoảng 30 m3/ngày, khi đó tổng lưu lượng xả 

thải về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN khoảng 517,3m3/ngày. KCN Chơn Thành I 

đã hoàn thiện HTXL nước thải tập trung với tổng công suất 600m3/ngày.đêm, như vậy, trạm 

XLNT tập trung của khu công nghiệp đảm bảo được khả năng tiếp nhận và xử lý nước thải 

của Công ty TNHH Megatec. 

Để đánh giá khả năng thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ các nhà máy thứ cấp của 

nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Chơn Thành I, báo cáo tham khảo Kết quả quan trắc 

nước thải tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN 

Chơn Thành I, được trình bày theo bảng sau: 
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Bảng 2.3. Kết quả quan trắc nước thải tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải KCN Chơn 

Thành I 

STT Thông số Đơn vị Kết quả QCVN40:2011/ 

BTNMT, Cột A, 

Cmax=CxKqxKf 

1 Độ màu Pt-Co 42 50 

2 pH - 7,31 6 – 9 

3 TSS mg/L 16 49,5 

4 COD mg/L 64 74,3 

5 BOD5 mg/L 27 29,7 

6 Amoni (N_NH4
+) mg/L 0,48 4,95 

7 Tổng Nitơ mg/L 12,1 19,8 

8 Tổng phospho mg/L 2,51 3,6 

9 Clorua (Cl-) mg/L 357 495 

10 Nitrit (N_NO2
-) mg/L KPH (MDL=0,006) - 

11 Nitrat (N_NO3
-) mg/L 7,63 - 

12 Sắt (Fe) mg/L KPH (MDL=0,09) 0,99 

13 Đồng (Cu) mg/L KPH (MDL=0,076) 1,98 

14 Kẽm (Zn) mg/L 0,282 2,97 

15 Mangan (Mn) mg/L KPH (MDL=0,084) 0,495 

16 Asen (As) mg/L KPH (MDL=0,0024) 0,0495 

17 Thủy ngân (Hg) mg/L KPH (MDL=0,0003) 0,00495 

18 Chì (Pb) mg/L KPH (MDL=0,0026) 0,099 

19 Crom VI (Cr6+) mg/L KPH (MDL=0,003) 0,0495 

20 Crom III (Cr3+) mg/L KPH (MDL=0,003) 0,198 

21 Tổng Xianua (CN-) mg/L KPH (MDL=0,005) 0,0693 

22 Niken (Ni) mg/L KPH (MDL=0,0027) 0,198 

23 Dầu mỡ khoáng mg/L KPH (MDL=0,5) 4,95 

24 Tổng Coliform MPN/100mL 9,3 x 102 3.000 

Nguồn: Công ty CP Đầu tư xây dựng dự án hạ tầng KCN Chơn Thành. 

Nhận xét: Tất cả các thông số giám sát trong nước thải sau hệ thống xử lý nước thải, 

trước khi xả ra nguồn tiếp nhận qua đợt quan trắc định kỳ quý IV năm 2024 đều nằm trong 

ngưỡng cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT, cột A. Do đó, hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của KCN Chơn Thành I hoàn toàn đảm bảo khả năng thu gom xử lý nước thải của các 

Nhà máy thứ cấp. 
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Trong quá trình đi vào vận hành, Công ty có phát sinh nước thải (nước thải sinh hoạt, 

nước thải sản xuất), chất thải rắn (chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông 

thường), chất thải nguy hại. Với những nguồn thải trên chủ dự án sẽ có biện pháp giảm thiểu, 

xử lý và quản lý phù hợp với từng nguồn phát sinh, không để chất thải chưa xử lý hoặc xử lý 

chưa đạt quy chuẩn theo quy định ra môi trường. Bên cạnh đó, ngành nghề hoạt động của 

Công ty phù hợp với ngành nghề thu hút đầu tư của KCN Chơn Thành I nên khá thuận lợi 

cho hoạt động của nhà máy. 

Do đó, dự án đầu tư phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận. 
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CHƯƠNG III  

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN 

PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thu gom, thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

Không thay đổi so với cấp Giấy phép môi trường số 811/GPMT-UBND ngày 10 

tháng 6 năm 2025 của UBND Thị xã Chơn Thành và văn bản số 223/KCNKTT-TNMT 

ngày 13/01/2026 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai 

(nay là thành phố Đồng Nai). 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 

Công ty đã xây dựng hoàn thiện hệ thống thu gom và thoát nước mưa tách riêng 

với hệ thống thu gom và thoát nước thải. 

Nước mưa sau khi được thu gom sẽ được dẫn vào hệ thống thoát nước nội bộ của 

công ty sau đó được đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa tập trung của khu vực. 

- Nước mưa từ mái nhà các khu vực văn phòng, nhà xưởng, khuôn viên… được 

thu gom theo các tuyến ống nhựa Ø90, Ø114 sau đó dẫn về hệ thống thoát nước mưa 

của công ty được xây dựng bằng BTCT và có tấm đan che đậy. 

- Nước mưa chảy tràn trên bề mặt đường nội bộ khu vực, xung quanh nhà xưởng, 

khuôn viên được thu gom dẫn vào cống bê tông cốt thép Ø300. Dọc các tuyến cống 

được bố trí các hố ga có đặt song chắn rác để tách rác, giảm lắng cặn. Hố ga được xây 

dựng hố ga bê tông kích thước 600x600mm bố trí ven theo đường nội bộ. Nước mưa từ 

hố ga theo đường cống BTCT D=300mm dẫn từ xung quanh khu vực nhà xưởng đến 

đấu nối vào hố ga thu gom của KCN. 

Về bản chất, nước mưa được xem như nước sạch nếu không bị nhiễm các thành 

phần ô nhiễm. Do đó, nước mưa phát sinh trong khu vực nhà máy được thu gom bằng 

hệ thống cống BTCT để đấu nối thẳng ra cống thoát nước của KCN Chơn Thành 1. 

- Định kỳ Công ty kiểm tra, nạo vét hệ thống đường ống dẫn nước mưa. Kiểm tra 

phát hiện hỏng hóc, mất mát để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời. 

- Ngoài ra, Công ty có bố trí công nhân quét dọn, thu gom vệ sinh hàng ngày để 

hạn chế các chất bẩn có trên mặt bằng Công ty nhằm giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước 

cũng như tạo môi trường sạch sẽ trong Công ty. Đối với lượng chất rắn lắng tại các hố 

ga như: đất cát, rác… được định kỳ nạo vét, thu gom, xử lý theo quy định để tránh tắc 

nghẽn cống thoát nước mưa. 

Quy trình vận hành: Tự chảy. 

Vị trí điểm thoát nước mưa: 01 vị trí đầu nối thoát nước mưa nằm trên đường số 8. 

Tọa độ điểm thoát nước mưa: X(m)=1259434; Y(m)= 537857 

(Hệ tọa độ VN 2000, Kinh tuyến 106°15', mùi chiếu 30) 

Sơ đồ minh họa: 
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Nước mưa từ mái  Nước mưa chảy tràn  

    

Ống thoát nước 

Ø90, Ø114 
 Hố ga (có SCR)  

    

  
Cống thoát nước BTCT 

D300 
 

    

  
Hệ thống thoát nước của 

KCN trên đường số 8 
 

Hình 3. 1. Sơ đồ thoát nước mưa 

1.2. Thu gom, thoát nước thải: 

Hệ thống thu gom nước thải tách riêng hệ thống thu gom nước mưa. 

❖ Công trình thu gom nước thải: 

Các nguồn phát sinh nước thải chủ yếu tại nhà máy gồm: 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 

ba ngăn, nước thải vệ sinh từ các lavabo, nước thoát sàn cùng với nước thải nhà ăn 

(được xử lý sơ bộ qua bể tách dầu) với lưu lượng tối đa khoảng 24 m³/ngày, được thu 

gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án với công suất 40 m³/ngày (24 giờ) 

để xử lý. 

- Nguồn số 02: Nước thải sản xuất phát sinh từ hoạt động vệ sinh máy móc, thiết 

bị tại quy trình trét keo để ép thanh gỗ thành ván ghép bằng máy ép khoảng 6 m³/ngày 

sẽ được thu gom và dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án với công suất 

40 m³/ngày (24 giờ) để xử lý. 

Bảng 3. 1. Thống kê đường ống thu gom, thoát nước thải 

STT Loại ống Chiều dài (m) Vật liệu 

1 uPVC 114  319 PVC 

- Công trình thoát nước thải:  

+ Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất phát sinh từ cơ sở được xử lý đạt giới 

hạn tiếp nhận nước thải của KCN Chơn Thành I theo QCVN 40:2011/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột B). Nước thải sau xử lý được đấu 

nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Chơn Thành I để tiếp tục xử lý đạt 

quy chuẩn theo quy định, không xả trực tiếp ra môi trường. 

Công ty đã thỏa thuận đấu nối nước thải phát sinh từ cơ sở vào hệ thống xử lý nước 

thải tập trung của KCN Chơn Thành I theo Hợp đồng xử lý nước thải số 11/2024/HĐ-
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XLNT giữa Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Chơn Thành I và 

Công ty TNHH Megatec. 

- Điểm đấu nối nước thải sau xử lý: 

+ Vị trí: tại 01 điểm trên đường số 10, tọa độ: X(m) = 1259434 Y(m) = 537857 ( 

(Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 106°15', múi chiếu 3°). 

+ Quy trình vận hành: Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất phát sinh sau 

khi xử lý phải đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

công nghiệp (cột B) đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2031, áp dụng QCVN 

40:2025/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp được đấu nối 

vào hệ thống thu gom nước thải dẫn vào nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN 

Chơn Thành I. 

- Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải nêu trên: 

Nước thải sinh hoạt 

từ nhà vệ sinh 
 

Nước thải sinh hoạt 

từ nhà ăn 
 

Nước thải  

sản xuất 

     

Bể tự hoại 03 ngăn  Bể tách dầu  Bể thu gom 1 

     

    Bể keo tụ, tạo bông 

     

  
Hệ thống XLLNT công 

suất 40 m³/ngày.đêm 
 Bể lắng hoá lý 

     

  
Đấu nối vào hệ thống XLNT 

của KCN Chơn Thành I 
  

Hình 3. 2. Sơ đồ thoát nước thải 

1.3. Xử lý nước thải: 

a. Nước thải sinh hoạt:  

- Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại ba ngăn, nước 

thải vệ sinh từ các lavabo, nước thoát sàn cùng với nước thải nhà ăn (được xử lý sơ bộ 

qua bể tách dầu) với lưu lượng tối đa khoảng 24 m³/ngày, sau đó dẫn đến HTXL nước 

thải của dự án với công suất 40 m3/ngày.đêm để xử lý đạt đạt tiêu chuẩn tiếp nhận đầu 

vào của KCN Chơn Thành I (QCVN 40:2011/BTNMT, cột B) trước khi đấu nối vào 

HTXL nước thải tập trung của KCN Chơn Thành I. 

Bể tự hoại 

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 3 ngăn được trình bày trong hình: 
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Hình 3. 3. Bể tự hoại 3 ngăn 

Nguyên lý hoạt động  

Nước thải sinh hoạt của của cán bộ, công nhân sẽ được thu gom về bể tự hoại 

để xử lý. Nước thải vào bể tự hoại đầu tiên sẽ qua ngăn chứa. Tại ngăn này, các cặn 

rắn được giữa lại và phân hủy một phần với hiệu suất khoảng 20% dưới tác dụng của 

vi sinh vật kỵ khí. Sau đó, nước qua lắng 1. Tại đây, các thành phần hữu cơ có trong 

nước thải tiếp tục bị phân hủy dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí. Sau ngăn lắng 

cặn, nước tiếp tục được đưa qua ngăn lắng 2 để tiếp tục phân hủy các thành phần hữu 

cơ khó phân hủy còn lại. Bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá 

trình phân hủy. Sau bể tự hoại, hàm lượng chất hữu cơ (BOD, COD) và dinh dưỡng 

(nitơ, phospho) giảm khoảng 60%; dầu mỡ động thực vật giảm khoảng 80%; chất rắn 

lơ lửng giảm khoảng 90%. 

Thiết kế bể tự hoại: 

- Thể tích ngăn chứa 

W1 = a x N x T x (1- P)/1000 (m3) 

Trong đó: 

a : Hệ số phát thải bùn: 400 g/người/ngày, tương đương 0,4 

lít/người/ngày. N : Số người sử dụng: 300 người. 

T: Thời gian lưu bùn: T = 90 – 720 ngày, chọn T = 90 ngày 

P: hệ số phân hủy bùn: P = 0,2 

Vậy thể tích ngăn chứa W1 = 10,8 m3. Chọn W1 = 10,8 m3 

- Thể tích ngăn lắng: 

W2 = Q x t2 

Q: Lưu lượng nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh vào hầm tự hoại xử lý, không 

bao gồm nước rửa chân tay của công nhân, với định mức 12 lít/người/ca (TCVN 

4513:1988/BXD Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế), lượng nước thải qua bể 

tự hoại là 3,6 m3/ngày. 

t2: Thời gian lưu nước. Chọn t2 = 2 ngày 

Vậy thể tích ngăn lắng W2 = 7,2 m3. Chọn W2 = 7,2 m3. 

- Thể tích ngăn lọc: 
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W3 = Q x t3 

Trong đó: 

Q: Lưu lượng nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh vào hầm tự hoại xử lý, không 

bao gồm nước rửa chân tay của công nhân, với định mức 12 lít/người/ca (TCVN 

4513:1988/BXD Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế), lượng nước thải qua bể 

tự hoại là 3,6 m3/ngày. 

t3: thời gian lưu nước, Chọn t3 = 2 ngày 

Vậy thể tích ngăn lọc W3 = 7,2 m3, Chọn W3 = 7,2 m3 

Tổng thể tích bể tự hoại: W = W1 + W2 + W3 = 10,8 + 7,2 + 7,2 = 25,2 m3. 

Hiện nay, dự án đã xây dựng 05 bể tự hoại BTCT 3 ngăn tại các khu vực gồm 

nhà văn phòng, nhà vệ sinh tại xưởng 1, nhà vệ sinh tại xưởng 2, nhà bảo vệ và nhà 

vệ sinh gần nhà ăn với dung tích 03 bể là 3,4 m3/bể và 02 bể là 19,5 m3/bể, tổng thể 

tích các bể tự hoại 49,2 m3> 25,2 m3, đủ khả năng tiếp nhận xử lý nước thải sinh hoạt 

phát sinh. 

Bể tách dầu 

Cấu tạo bể tách dầu sử dụng tại dự án được trình bày trong hình: 

 

Hình 3. 4. Cấu tạo bể tách dầu 

Nguyên lý hoạt động: 

Nước thải sinh hoạt từ khu vực nhà nhà ăn thải ra có chứa một phần nước thải có 

nhiễm dầu, mỡ tại nhà ăn. Để bảo vệ môi trường không bị ô nhiễm lượng dầu, mỡ này 

cần được tách ra khỏi nước trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung của dự án. Bể 

tách dầu, mỡ được lắp đặt trên đường ống xả thải cuối cùng tại vị trí nhà ăn, có kích 

thước 1,5m x 1,5m x 1,5m. Nước thải sẽ được đưa vào ngăn chứa thứ nhất thông qua 

sọt rác được thiết kế bên trong, cho phép giữ lại các chất bẩn như các loại thực phẩm, 

thức ăn thừa, xương hay các loại tạp chất khác,…có chứa trong nước thải. Chức năng 

này giúp cho bể tách dầu, mỡ làm việc ổn định mà không bị nghẹt rác. Sau đó nước thải 

đi sang ngăn thứ 2, ở đây thời gian lưu dài đủ để dầu, mỡ nổi lên mặt nước. Còn phần 

nước trong sau khi mỡ và dầu tách ra lại tiếp tục đi xuống đáy bể và chảy ra ngoài. Lớp 

dầu, mỡ sẽ tích tụ dần dần và tạo thành lớp váng trên bề mặt nước, định kỳ 01 tháng/lần 

sẽ xả van để lấy dầu ra và hợp đồng với đơn vị thu gom và xử lý. 

b. Hệ thống xử lý nước thải với công suất 40 m3/ngày.đêm:  
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Bùn tuần hoàn 
Bể Aerotank 

Bể Anoxic 

Bể điều hòa 

Bể lắng sinh học 

Bể khử trùng 

Bể keo tụ, tạo bông 

Bể lắng hóa lý 

Bể thu gom 2 

Sân phơi bùn 

Bể thu gom 1 

Nước thải sản xuất 

Bể tự hoại 3 ngăn/Bể tách dầu 

Nước thải sinh hoạt 

PAC, NaOH 

Polimer 

Clorine 

Sơ đồ quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 

40m3/ngày.đêm của Công ty như sau: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 5. Quy trình hệ thống XLNT công suất 40 m3/ngày.đêm 

Thuyết minh công nghệ: 

Bể gom 1 (Sản xuất) 

Nước thải sản xuất được dẫn về bể thu gom 1. Bể thu gom 1 có tác dụng lưu chứa 

nước thải. Tại bể gom có đặt giỏ chắn rác để loại bỏ các vật rắn có kích thước lớn. Từ 

bể gom, nước thải được bơm lên bể điều hòa 

Bể keo tụ, tạo bông 

Từ bể điều hòa, nước thải được bơm sang bể keo tụ, tạo bông. Bể này có tác dụng 

liên kết các chất rắn lơ lửng khó lắng, các chất rắn dạng keo và dạng hoà tan trong nước 

thải thành các bông bùn có thể lắng trong nước dưới tác dụng của PAC, NaOH, Polimer. 

Bể lắng hóa lý 

Nguồn tiếp nhận KCN Chơn Thành I 

đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B 
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Bể lắng hóa lý có tác dụng lắng các bông bùn hoá lý tạo thành trong bể keo tụ, tạo 

bông. Bùn lắng xuống đáy bể được bơm về bể chứa bùn. Nước được thu trên bề mặt bể 

và chuyển sang bể aerotank. 

Bể thu gom 2 (Sinh hoạt) 

Nước thải sinh hoạt sau khi qua bể tự hoại được dẫn về bể thu gom 2. Bể thu gom 

2 có tác dụng lưu chứa nước thải. Tại bể gom có đặt giỏ chắn rác để loại bỏ các vật rắn 

có kích thước lớn. Từ bể gom, nước thải được bơm lên bể điều hòa. 

Bể điều hòa 

Bể điều hòa có tác dụng điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải, giúp hệ thống 

xử lý làm việc ổn định; đồng thời giảm kích thước các công trình đơn vị tiếp sau. 

Bể Anoxic 

Quá trình xử lý sinh học thiếu khí hiệu quả cao đối với chất ô nhiễm COD, BOD 

và oxy hóa amonia NH3 thành nitrite NO2
-, cuối cùng là nitrate NO3

-. Chất dinh dưỡng 

được cung cấp theo tỷ lệ tính toán sơ bộ BOD:N:P = 100:5:1. Để tăng hiệu quả xử lý 

nitơ, tại bể sinh học thiếu khí, bùn hoạt tính và chất dinh dưỡng được bổ sung. Quá trình 

xử lý sinh học tồn tại đồng thời giữa vùng hiếu khí và vùng thiếu khí là điều kiện thích 

hợp cho các quá trình xử lý nitơ trong nước thải. Quá trình xử lý nitơ gồm 02 quá trình 

sau: 

- Quá trình nitrat hóa: 

NH4
+ + 1,863O2 + 0,098CO2→ 0,0196C5H7O2N + 0,98NO3

- + 0,0941H2O +1,98H+ 

- Quá trình khử nitrat: 

CHONS + NO3
-→ N2 + CO2 + C5H7O2N + H2O + OH- 

Nitrat sinh ra từ quá trình nitrat hóa trong điều kiện hiếu khí được khuếch tán sang 

vùng thiếu khí cùng với cơ chất, tạo điều kiện thích hợp cho quá trình khử nitrat xảy ra 

trong cùng một bông bùn. Với sự kết hợp của quá trình nitrat hóa và khử nitrat, nồng độ 

nitơ trong nước thải được xử lý hiệu quả bởi sự kết hợp giữa bể sinh học thiếu khí và bể 

sinh học hiếu khí bùn hoạt tính. 

Quá trình nitrat hóa làm cho pH giảm nên trong trường hợp nước thải tại các bể 

sinh học có pH thấp, NaOH được châm vào nước thải để cân bằng pH. Ngoài ra, để hiệu 

quả quá trình khử nitrat hóa diễn ra thuận lợi, nước thải phải có hàm lượng COD để quá 

trình khử nitrat diễn ra Do đó, khi tỷ lệ COD:N thấp, methanol được châm vào nước thải 

để cấp COD cho quá trình khử nitrat hóa. 

Bể anoxic được thiết kế bộ khuấy trộn nhằm đảo trộn đều nước thải và vi sinh vật. 

Bể anoxic còn đóng vai trò là một hệ chọn lọc vi sinh để chống lại hiện tượng bùn nổi 

do vi khuẩn dạng sợi gây ra. Nước sau bể anoxic sẽ tự chảy sang bể Aerotank. 

Bể Aerotank 

Bể Aerotank có nhiệm vụ xử lý các chất hữu cơ còn lại trong nước thải. Trong bể 

Aerotank diễn ra quá trình oxi hóa các chất hữu cơ hòa tan trong nước thải dưới sự tham 

gia của vi sinh vật hiếu khí. Trong bể Aerotank có hệ thống sục khí trên khắp diện tích 

bể nhằm cung cấp oxi, tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật hiếu khí sống, phát triển 

và phân giải các chất ô nhiễm. Vi sinh vật hiếu khí sẽ tiêu thụ các chất hữu cơ dạng keo 



Báo cáo GPMT của cơ sở “Nhà máy gia công sản xuất chế biến các loại ván ghép dùng 

cho ngành xây dựng và gia công sản xuất chế biến đồ gỗ nội thất” 

Trang 63 

và hòa tan có trong nước để sinh trưởng. Vi sinh vật phát triển thành quần thể dạng bông 

bùn dễ lắng gọi là bùn hoạt tính. Khi vi sinh vật phát triển mạnh, sinh khối tăng tạo 

thành bùn hoạt tính. Hàm lượng bùn hoạt tính nên duy trì ở nồng độ khoảng 2.500 –

4.000 mg/l; do đó, một phần bùn lắng tại bể lắng sẽ được bơm tuần hoàn trở lại vào bể 

Aerotank để đảm bảo nồng độ bùn nhất định trong bể. 

Bể lắng sinh học 

Nước thải sau xử lý sinh học có mang theo bùn hoạt tính cần phải loại bỏ trước khi 

thải vào các bể tiếp theo. Bể lắng sinh học có nhiệm vụ lắng và tách bùn hoạt tính ra 

khỏi nước thải. Nước sạch được thu đều trên bề mặt bể lắng thông qua máng tràn răng 

cưa. Bùn lắng một phần được hoàn lưu định kỳ về bể xử lý trước và một phần (bùn dư) 

được đưa về sân phơi bùn. 

Bể khử trùng 

Tại bể khử trùng, clorine được châm định lượng vào để loại bỏ các vi sinh vật có 

hại trong nước thải. Clorine khuếch tán xuyên qua vỏ tế bào vi sinh vật, phản ứng với 

men bên trong tế bào và phá hoại quá trình trao đổi chất và gây chết đối với vi sinh vật. 

Sân phơi bùn 

Tại sân phơi bùn, bùn được giảm ẩm độ, thể tích và khối lượng. Nước được dẫn 

về bể gom để xử lý. Bùn thải khô sẽ được thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo đúng 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được 

sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025, Thông tư số 

07/2025/TT-BNNMT ngày 16/6/2025 và Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 

29/01/2026. 

Khối lượng bùn phát sinh sau quá trình xử lý nước thải của HTXL nước thải 

40 m3/ngày.đêm: 30,0 kg/ngày (lưu lượng nước thải phát sinh từ Nhà máy: 30 m3/ngày; 

ước lượng khối lượng bùn phát sinh là 1 kg/m3 nước thải). 

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải công suất 40 m3/ngày.đêm được 

trình bày như sau: 

Chế độ vận hành của công trình: vận hành liên tục 24/24h. 

Bảng 3. 2. Thông số kỹ thuật của HTXL nước thải 40 m3/ngày.đêm 

TT Tên hạng mục 

Kích thước 

Số 

lượng 

Thời 

gian 

lưu 

(giờ) 

Vật 

liệu 

Năm 

lắp đặt Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Cao 

(m) 

Thể 

tích 

(m3) 

1 Bể thu gom 1 3 1 2,2 6,6 01 bể 3,96 BTCT 2015 

2 Bể thu gom 2 1 1 2,2 2,2 01 bể 1,32 BTCT 2015 

3 Bể điều hòa 3,1 2,3 2,5 17,8 01 bể 10,7 Thép 2015 

4 Bể keo tụ - tạo 

bông 
D = 0,6 1 0,28 01 bể 0,17 Thép 2015 
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TT Tên hạng mục 

Kích thước 

Số 

lượng 

Thời 

gian 

lưu 

(giờ) 

Vật 

liệu 

Năm 

lắp đặt Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Cao 

(m) 

Thể 

tích 

(m3) 

5 Bể lắng hóa lý D = 1 2,5 1,325 01 bể 0,80 Thép 2015 

6 Bể Anoxic 1,3 2,3 2,5 7,5 01 bể 4,50 Thép 2025 

7 Bể Aerotank 3 2,3 2,5 17,3 01 bể 10,4 Thép 2015 

8 Bể lắng 1,7 1,7 2,5 7,2 01 bể 4,32 Thép 2015 

9 Bể khử trùng 1,7 0,6 2,5 2,6 01 bể 1,56 Thép 2015 

10 Sân phơi bùn 2,6 1 1 2,6 01 cái - Thép 2015 

Thông số kỹ thuật máy móc, thiết bị của HTXL nước thải công suất 

40m3/ngày.đêm được trình bày như sau: 

Bảng 3. 3. Danh mục máy móc, thiết bị xử lý nước thải 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng 

1 Bể thu gom 1 

1.1 Giỏ chắn rác Kích thước: LxBxH = 0,5x0,25x0,3 (m) 

Vật liệu: SUS 304 

01 cái 

1.2 Bơm nước thải 

nhúng chìm 

Công suất: 0,15KW/ 220V/1 phase 

Lưu lượng: 2m3/h 

Cột áp: 4m 

02 cái 

2 Bể thu gom 2 

2.1 Giỏ chắn rác Kích thước: LxBxH = 0,5x0,25x0,3 (m) 

Vật liệu: SUS 304 

01 cái 

2.2 Bơm nước thải 

nhúng chìm 

Công suất: 0,37KW/ 220V/1 phase 

Lưu lượng bơm: 5 m3/h 

Tại cột áp: 6 m 

02 cái 

3 Bể keo tụ, tạo bông 

3.1 Bơm định lượng Công suất: 0,1KW/ 220V/1 phase 

Lưu lượng: 30 - 55 L/h 

Cột áp: 10 - 21 m 

03 cái 

3.2 Cánh khuấy Motuer: 0,25HP/ 380V/ 3 phase, Liming, Đài 

Loan Tỷ số truyền: 1/30 – 1/60 

Vật liệu cánh khuấy: SUS304 

01 bộ 

3.3 Bồn chứa hóa 

chất 

Thể tích: 300L 

Vật liệu: PVC 

03 cái 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng 

4 Bể điều hòa 

4.1 Bơm nước thải 

nhúng chìm 

Công suất: 0,15KW/ 220V/1 phase 

Lưu lượng: 2m3/h 

Cột áp: 4m 

02 cái 

5 Bể aerotank 

5.1 Máy thổi khí Motuer: 1,5KW/ 380V/3 phase, Toshiba (Nhật) 

Lưu lượng: 1,0 m3/phút 

Tại cột áp: 2,5 m 

 

02 cái 

5.2 Đĩa phân phối 

khí 

Đường kính: 27cm Vật liệu: Nhựa 09 cái 

6 Bể lắng sinh học 

6.1 Bồn điều lưu Kích thước: D*H = 0,6 x 1,0 (m) 

Vật liệu: Thép CT3 dày 3mm, sơn epoxy chống 

sét 

01 cái 

6.2 Bơm bùn Công suất: 0,15KW/ 220V/1 phase 

Lưu lượng bơm: 2 m3/h 

Tại cột áp: 4 m 

01 cái 

6.3 Ống trung tâm Kích thước: D*H = 0,25 x 1,0 (m) 

Vật liệu: SUS304 dáy 1,5 mm 

01 cái 

7 Bể khử trùng 

7.1 Bơm định lượng 

châm hóa chất 

Công suất: 0,1KW/ 220V/1 phase 

Lưu lượng bơm: 11 L/h 

Tại cột áp: 21 m 

01 cái 

7.2 Bồn chứa hóa 

chất 

Thể tích: 300L 

Vật liệu: PVC 

01 cái 

 Các máy móc thiết bị thường xuyên được kiểm tra, bảo trì. Hiện tại các máy móc 

thiết bị đều hoạt động tốt. 

- Hóa chất sử dụng trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải: 

Bảng 3. 4. Hóa chất sử dụng cho HTXL nước thải công suất 40m3/ngày.đêm 

TT Tên hóa chất 
Định mức xử lý 1 m3 

nước thải (kg/m3) 

Khối lượng (kg/năm) 
Xuất xứ 

Năm 2025 Tối đa 

1 PAC 0,5 300 2.574 Việt Nam 

2 Polimer 0,003 2,5 15,4 Việt Nam 

3 Clorine 0,02 1 103 Việt Nam 
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TT Tên hóa chất 
Định mức xử lý 1 m3 

nước thải (kg/m3) 

Khối lượng (kg/năm) 
Xuất xứ 

Năm 2025 Tối đa 

4 NaOH 0,2 150 1.030 Việt Nam 

 

Định mức tiêu hao năng lượng cho quá trình vận hành: 250kWh/ngày. 

Yêu cầu, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý: Nước 

thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Chơn Thành I (QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B), trước khi đấu nối vào hệ thống cống thoát nước thải chung 

của KCN để tiếp tục xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A và thải ra nguồn tiếp 

nhận (suối Hồ Đá). Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm như sau: 

TT Thông số Đơn vị 

Giá trị giới hạn cho phép 

QCVN 

40:2011/BTNMT, 

cột B (đến ngày 

31/12/2031) 

QCVN 

40:2025/BTNMT, 

cột B (kể từ ngày 

01/01/2032) 

1 pH - 5,5-9 6-9 

2 BOD5 mg/l 50 60 

3 COD mg/l 150 90 

4 TSS mg/l 100 80 

5 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 10 5 

6 Clo dư   2 

7 Tổng Nitơ mg/l 40 40 

8 
Tổng phốt pho (tính 

theo P) 
mg/l 6 6 

9 Amoni (tính theo N) mg/l 10 10 

10 Coliform MPN/100ml 5.000 5.000 

Cơ sở không thuộc đối tượng lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên 

tục. 
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Hình 3. 6. Hình ảnh Hệ thống xử lý nước thải của cơ sở  

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

2.1. Hệ thống xử lý bụi gỗ từ công đoạn cắt, bào, cưa tại xưởng 1: 

Không thay đổi so với cấp Giấy phép môi trường số 811/GPMT-UBND ngày 10 

tháng 6 năm 2025 của UBND Thị xã Chơn Thành và văn bản số 223/KCCKTT-TNMT 

ngày 13/01/2026 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai 

(nay là thành phố Đồng Nai). 
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Nguồn phát sinh số 01:  bụi gỗ phát sinh từ công đoạn cắt, bào, cưa tại xưởng 1. 

Để thu gom và xử lý bụi gỗ từ công đoạn cắt, bào, cưa tại khu vực xưởng 1, Công 

ty lắp đặt 02 hệ thống xử lý bụi bằng Cyclone. Mỗi hệ thống xử lý sẽ được thải ra môi 

trường thông qua 01 ống thải. 

Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 1 được thể hiện 

cụ thể như sau: 

 

Hình 3. 7. Hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 1 

Thuyết minh quy trình: 

Công ty bố trí các chụp hút và hệ thống đường ống hút tại các khu vực phát sinh 

bụi gỗ tại công đoạn cắt, bào, cưa. Các chụp hút và hệ thống đường ống hút sẽ hút tất cả 

bụi từ các máy móc, thiết bị sản xuất qua các đường ống dẫn đưa về Cyclone để tách 

bụi. Quá trình thu khí được thực hiện nhờ quạt hút, đường ống thu khí. 

Dòng bụi và khí tiếp được đưa vào Cyclone theo chuyển động xoắn ốc tròn. Đây 

là nơi xảy ra sự tách biệt. Do vận tốc khí càng ngày càng tăng, gây ra bởi lực ly tâm, các 

hạt bụi có kích thước lớn được đẩy xuyên tâm hướng tới thành Cyclone. Các hạt bụi đó 

khi va chạm vào thành nó sẽ di chuyển chậm lại do lực ma sát và các hạt đó sẽ được 

tách ra khỏi dòng khí và bị đẩy xuống đáy của Cyclone, thu gom tại phễu thu bụi. Dòng 

khí sạch sẽ chuyển động và bị đẩy lên trên qua ống thoát khí trên đỉnh Cyclone. 

Chụp hút  

Hệ thống đường ống 

Quạt hút 

Bụi gỗ 

Cyclone Bụi thu hồi 

Khí sạch thoát ra ngoài 

Đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B 

(Kv=1 và Kp=0,8) 

Nhà chứa bụi 

Ống thoát 

Phễu thu bụi 
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Lượng bụi sau phễu thu sẽ được dẫn đến nhà chứa bụi thông qua hệ thống thu gom 

bởi đường ống kín kết hợp với 01 cyclone kín bằng quạt hút để đưa bụi về nhà chứa bụi. 

Bụi tại nhà chứa sẽ được thu gom và xử lý theo quy định. 

 

Hình 3. 8. Hình ảnh Hệ thống xử lý bụi gỗ từ công đoạn cắt, bào, cưa tại xưởng 1 
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Thông số kỹ thuật của các hạng mục công trình HTXL bụi gỗ bằng Cyclone tại 

xưởng 1 được trình bày trong bảng sau 

Bảng 3. 5. Danh mục máy móc, thiết bị hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 1 

TT Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

I HTXL bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 1 – hệ thống 1 

1 Cyclone  01 

Đường kính: 1,3 m 

Chiều cao: 6,3 m   

Chất liệu: Thép 

2 Quạt hút  01 
Công suất: 40 HP 

Lưu lượng: 25.000 m3/giờ 

3 Ống thoát 01 
Chiều cao: 9,45 m  

Đường kính: 0,7 m 

II HTXL bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 1 – hệ thống 2 

1 Cyclone  01 

Đường kính: 1,3 m 

Chiều cao: 6,3 m   

Chất liệu: Thép 

2 Quạt hút  01 
Công suất: 40 HP 

Lưu lượng: 25.000 m3/giờ 

3 Ống thoát 01 
Chiều cao: 9,45 m  

Đường kính: 0,7 m 

2.2. Hệ thống xử lý bụi gỗ từ công đoạn cắt, bào, cưa, chà nhám tại xưởng 2: 

2.2.1. Theo giấy phép môi trường đã được cấp: 

Để thu gom và xử lý bụi gỗ phát sinh từ các công đoạn cắt, bào, cưa tại nhà xưởng 

2, Công ty đầu tư lắp đặt 03 hệ thống xử lý bụi bằng Cyclone. Mỗi hệ thống xử lý sẽ 

được thải ra môi trường thông qua 01 ống thải. 

Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 2 được thể hiện 

cụ thể như sau: 
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Hình 3. 9. Quy trình công nghệ hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 2 

Thuyết minh quy trình: 

Công ty bố trí các chụp hút và hệ thống đường ống hút tại các khu vực phát sinh 

tại công đoạn cắt, bào, cưa. Các chụp hút và hệ thống đường ống hút sẽ hút tất cả bụi từ 

các máy móc, thiết bị sản xuất qua các đường ống dẫn đưa về Cyclone để tách bụi. Quá 

trình thu khí được thực hiện nhờ quạt hút, đường ống thu khí. 

Dòng bụi và khí tiếp được đưa vào Cyclone theo chuyển động xoắn ốc tròn. Đây 

là nơi xảy ra sự tách biệt. Do vận tốc khí càng ngày càng tăng, gây ra bởi lực ly tâm, các 

hạt bụi có kích thước lớn được đẩy xuyên tâm hướng tới thành Cyclone. Các hạt bụi đó 

khi va chạm vào thành nó sẽ di chuyển chậm lại do lực ma sát và các hạt đó sẽ được 

tách ra khỏi dòng khí và bị đẩy xuống đáy của Cyclone, thu gom tại phễu thu bụi. Dòng 

khí sạch sẽ chuyển động và bị đẩy lên trên qua ống thoát khí trên đỉnh Cyclone. Lượng 

bụi sau phễu thu sẽ được dẫn đến nhà chứa bụi thông qua hệ thống thu gom bởi đường 

ống kín kết hợp với 01 cyclone kín bằng quạt hút để đưa bụi về nhà chứa bụi. Bụi tại 

nhà chứa sẽ được thu gom và xử lý theo quy định. 

Chụp hút  

Hệ thống đường ống 

Quạt hút 

Bụi gỗ 

Cyclone Bụi thu hồi 

Khí sạch thoát ra ngoài 

Đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B 

(Kv=1 và Kp=0,8) 

Nhà chứa bụi 

Ống thoát 

Phễu thu bụi 
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Hình 3. 10. Hình ảnh Hệ thống xử lý bụi gỗ từ công đoạn cắt, bào, cưa tại xưởng 2 

Thông số kỹ thuật của các hạng mục công trình HTXL bụi gỗ bằng Cyclone tại 

xưởng 2 được trình bày trong bảng sau: 

 



Báo cáo GPMT của cơ sở “Nhà máy gia công sản xuất chế biến các loại ván ghép dùng 
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Bảng 3. 6. Danh mục máy móc, thiết bị hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 2 

TT Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

I HTXL bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 2 – hệ thống 1 

1 Cyclone  01 

Đường kính: 1,64 m 

Chiều cao: 11,36 m  

Chất liệu: Thép 

2 Quạt hút  01 
Công suất: 40 HP 

Lưu lượng: 25.000 m3/giờ 

3 Ống thoát 01 
Chiều cao: 14,66 m  

Đường kính: 0,850 m 

II HTXL bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 2 – hệ thống 2 

1 Cyclone  01 

Đường kính: 1,64 m 

Chiều cao: 9,9 m  

Chất liệu: Thép 

2 Quạt hút  01 
Công suất: 40 HP 

Lưu lượng: 25.000 m3/giờ 

3 Ống thoát 01 
Chiều cao: 13,2 m  

Đường kính: 0,85 m 

III HTXL bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 2 – hệ thống 3 

1 Cyclone  01 

Đường kính: 1,64 m 

Chiều cao: 8,65 m  

Chất liệu: Thép 

2 Quạt hút  01 
Công suất: 40 HP 

Lưu lượng: 25.000 m3/giờ 

3 Ống thoát 01 
Chiều cao: 11,95 m  

Đường kính: 0,85 m 

2.2.2. Đề xuất thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp: 

Các nguồn phát sinh tại nhà xưởng 2: 

- Nguồn phát sinh số 02: bụi gỗ phát sinh từ các công đoạn cắt, bào, cưa tại nhà 

xưởng 2. 

- Nguồn phát sinh số 03: bụi gỗ phát sinh từ công đoạn chà nhám tại nhà xưởng 2. 

Công ty điều chỉnh thu gom chà nhám tại nhà xưởng 2 về chung cụm này để xử lý. 

Để hệ thống thu gom và xử lý bụi gỗ phát sinh từ các công đoạn cắt, bào, cưa, chà nhám 

tại nhà xưởng 2 hoạt động ổn định và nhằm đáp ứng lộ trình nâng cấp, cải tạo hệ thống 

xử lý bụi, khí thải để bảo đảm giá trị giới hạn cho phép của các thông số ô nhiễm trong 

khí thải công nghiệp khi xả thải ra môi trường không khí phải đáp ứng quy định tại 

QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp (ban 

hành kèm theo Thông tư số 45/2024/TT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 
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công nghiệp) kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2032, Công ty đề xuất bổ sung thêm công 

đoạn xử lý là Thùng lọc bụi túi vải. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý bụi gỗ sau khi thay 

đổi được thể hiện cụ thể như sau: 

 

 

Hình 3. 11. Hệ thống xử lý bụi gỗ tại xưởng 2 

Thuyết minh quy trình: 

Công ty bố trí các chụp hút và hệ thống đường ống hút tại các khu vực phát sinh 

tại công đoạn cắt, bào, cưa, chà nhám. Các chụp hút và hệ thống đường ống hút sẽ hút 

tất cả bụi từ các máy móc, thiết bị sản xuất qua các đường ống dẫn đưa về Cyclone để 

tách bụi. Quá trình thu khí được thực hiện nhờ quạt hút, đường ống thu khí. 

Dòng bụi và khí tiếp được đưa vào Cyclone theo chuyển động xoắn ốc tròn. Đây 

là nơi xảy ra sự tách biệt. Do vận tốc khí càng ngày càng tăng, gây ra bởi lực ly tâm, các 

hạt bụi có kích thước lớn được đẩy xuyên tâm hướng tới thành Cyclone. Các hạt bụi đó 

khi va chạm vào thành nó sẽ di chuyển chậm lại do lực ma sát và các hạt đó sẽ được 

tách ra khỏi dòng khí và bị đẩy xuống đáy của Cyclone, thu gom tại phễu thu bụi. Dòng 

khí sạch sẽ chuyển động và bị đẩy lên trên qua ống thoát khí trên đỉnh Cyclone. Lượng 

bụi sau phễu thu sẽ được dẫn đến nhà chứa bụi thông qua hệ thống thu gom bởi đường 

Chụp hút  

Hệ thống đường ống 

Quạt hút 

Bụi gỗ 

Cyclone Bụi thu hồi 

Khí sạch thoát ra ngoài 

(Đạt QCVN 19:2024/BTNMT, Cột C) 

Nhà chứa bụi 

Ống thoát 

Phễu thu bụi 

Thùng lọc bụi túi vải 

Quạt hút 
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ống kín kết hợp với 01 cyclone kín bằng quạt hút để đưa bụi về nhà chứa bụi. Bụi tại 

nhà chứa sẽ được thu gom và xử lý theo quy định. 

Sau khi qua Cyclone, khí thải được đi qua thiết bị lọc bụi túi vải để xử lý đảm bảo 

thu gom các hạt bụi mịn và có kích thước nhỏ. Quá trình thu khí được thực hiện nhờ 

quạt hút, đường ống thu khí. 

Tại thùng lọc bụi túi vải, các hạt bụi có kích thước lớn hơn kích thước lỗ của vật 

liệu lọc sẽ được giữ lại trong túi vải. Dòng khí sạch sau khi qua các túi vải sẽ phát tán 

ra môi trường bên ngoài. Các túi vải sẽ được định kỳ giũ bụi và bụi sẽ bị đẩy xuống 

phễu thu bụi của thiết bị. Hiệu quả xử lý bụi đạt từ 95% – 97%, kể cả các loại bụi có 

kích thước nhỏ hơn 5µm. 

Lượng bụi sau phễu thu sẽ được dẫn đến nhà chứa bụi thông qua hệ thống thu gom 

bởi đường ống kín để đưa bụi về nhà chứa bụi. Bụi tại nhà chứa sẽ được thu gom và xử 

lý theo quy định. 

Tính toán lưu lượng hút từ quá trình xử lý bụi gỗ tại xưởng 2: 

Tại khu vực xưởng 2 có 19 thiết bị (máy bào 4 mặt 4 máy, máy chà nhám 2 máy, 

máy phay 5 máy, máy ghép 5 máy, máy cưa bàn trượt 1 máy, máy cưa bàn 2 máy) cần 

thu gom, xử lý bụi. Lưu lượng khí tại máy cần thu gom, xử lý: 

Tên thiết bị 

Số 

họng 

hút 

Đường kính ống 

(d) 

Vận tốc 

hút (v) 

Lưu lượng 1 

họng (Qi) 

(m3/h) 

Tổng lưu 

lượng máy 

(m3/h) 

Máy bào 4 mặt 24 150 mm - 180 mm 30 m/s 3.000 72.000 

Máy chà nhám 6 200 mm - 220 mm 28 m/s 4.000 24.000 

Máy phay mộng 15 150 mm - 160 mm 30 m/s 2.500 37.500 

Máy ghép dọc 5 150 mm - 160 mm 30 m/s 2.500 12.500 

Máy cưa bàn 

trượt 2 150 mm - 160 mm 28 m/s 2.500 5.000 

Máy cưa bàn 2 160 mm - 180 mm 28 m/s 2.750 5.500 

TỔNG CỘNG 54    156.500 

 

Với: 𝑄𝑖 = 3.600 𝑥 𝑣 𝑥 
𝜋𝑑2

4
 (

𝑚3

ℎ
) 

Trong đó: 

+ Qi = lưu lượng cho một họng hút. 

+ v: Vận tốc ống trong đường ống 

+ d: Đường kính ống hút (m) 

Với hệ số dự phòng k = 1,15 thì lưu lượng thiết kế của hệ thống là 

𝑄𝑡ℎ𝑖ế𝑡 𝑘ế = 156.500 × 1,15 = 179.975 𝑚3/ℎ 

Làm tròn: 180.000 m3/h. 

Tính toán số lượng túi vải: 



Báo cáo GPMT của cơ sở “Nhà máy gia công sản xuất chế biến các loại ván ghép dùng 

cho ngành xây dựng và gia công sản xuất chế biến đồ gỗ nội thất” 
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Buồng lọc túi vải chỉ đóng vai trò lọc tinh do trước khi qua túi vải thì bụi đã qua 

hệ thống cyclone để xử lý. 

- Lưu lượng khí thải: 𝑄 = 180.000 𝑚3/ℎ = 3.000 𝑚3/𝑚𝑖𝑛. 

-  Vận tốc lọc: chọn 𝑉𝑐 = 3 𝑚/𝑝ℎú𝑡. 

-  Tổng diện tích vải lọc cần thiết (𝐹): 

𝐹 =
𝑄

𝑉𝑐

=
3000

3
= 1.000 𝑚2 

-  Kích thước túi lọc: Lựa chọn túi lọc tiêu chuẩn Polyester có đường kính 𝑑 =
160 𝑚𝑚 (0,16 m) và chiều dài 𝐿 = 4.000 𝑚𝑚 (4 m). 

-  Diện tích 1 túi lọc (𝑓): 

𝑓 = 𝜋 × 𝑑 × 𝐿 = 3,1416 × 0,16 × 4 ≈ 2,01 𝑚2 

- Số lượng túi lọc cần thiết (𝑁): 

𝑁 =
𝐹

𝑓
=

1000

2,01
≈ 497,5 túi 

Chọn số lượng túi lọc: 500 túi. 

Bảng 3. 7. Danh mục máy móc, thiết bị hệ thống xử lý bụi gỗ tại xưởng 2 

TT Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 Cyclone  03 

Đường kính: 1,64 m 

Chiều cao: 11,36 m  

Chất liệu: Thép 

2 Quạt tải bụi  01 
Công suất: 30 HP 

Lưu lượng: 13.000 m3/giờ 

3 Thùng lọc bụi túi vải 01 

Kích thước thùng: D x R x C= 13,2 x 2,5 

x 9,5 (m)  

Vật liệu: Thép CT3, 2 – 3mm 

Gồm 03 bộ filter lọc rung giũ tự động 

Số lượng túi vải: 500 cái. 

+ Kích thước túi: d = 160 x 4.000mm. 

+ Vật liệu: Polyester 

4 Quạt hút  03 

Công suất: 100 Hp/cái, lưu lượng: 

60.000 m3/giờ/cái 

Tổng lưu lượng: 180.000 m3/giờ 

5 Ống thoát 03 
Chiều cao: 13,5 m  

Đường kính: 1,1 m 

 



Báo cáo GPMT của cơ sở “Nhà máy gia công sản xuất chế biến các loại ván ghép dùng 

cho ngành xây dựng và gia công sản xuất chế biến đồ gỗ nội thất” 

Trang 77 

2.3. Hệ thống thu gom và xử lý bụi gỗ từ công đoạn chà nhám tại xưởng 3: 

2.3.1. Theo giấy phép môi trường đã được cấp: 

Để thu gom, xử lý bụi gỗ phát sinh từ công đoạn chà nhám tại xưởng 2 và xưởng 

3, Công ty lắp đặt 01 hệ thống xử lý bụi bằng Cyclone kết hợp thùng lọc bụi túi vải tại 

khu vực xưởng 2. Khí thải sau hệ thống xử lý sẽ được thải ra môi trường thông qua 01 

ống thoát. 

Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone kết hợp thùng lọc bụi túi 

vải tại xưởng 2 được thể hiện cụ thể như sau: 

 

Hình 3. 12. Hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone kết hợp thùng lọc bụi túi vải tại xưởng 

2 và xưởng 3 

Thuyết minh quy trình: 

Công ty bố trí các chụp hút và hệ thống đường ống dẫn tại công đoạn chà nhám. 

Các chụp hút và hệ thống đường ống dẫn sẽ hút tất cả bụi từ các máy móc, thiết bị sản 

xuất qua các đường ống dẫn đưa về Cyclone và thùng lọc bụi túi vải để tách bụi. Quá 

trình thu khí được thực hiện nhờ quạt hút, đường ống thu khí. 

Hệ thống ống hút 

Quạt hút  

Cyclone 

Bụi gỗ xưởng 2 

Thùng lọc bụi túi vải tại 

xưởng 2 

Bụi thu hồi 

Khí sạch thoát ra ngoài 

Đạt QCVN 19:2009/BTNMT, 

Cột B (Kv=1 và Kp=0,8) 

Nhà chứa 

bụi 

Chụp hút 

Phễu thu bụi 

Ống thoát 

Bụi gỗ xưởng 3 

Hệ thống ống hút 

Quạt hút  

Chụp hút 
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Dòng bụi và khí được đưa vào Cyclone theo chuyển động xoắn ốc tròn. Đây là nơi 

xảy ra sự tách biệt. Do vận tốc khí càng ngày càng tăng, gây ra bởi lực ly tâm, các hạt 

bụi có kích thước lớn được đẩy xuyên tâm hướng tới thành Cyclone. Các hạt bụi đó khi 

va chạm vào thành nó sẽ di chuyển chậm lại do lực ma sát và các hạt đó sẽ được tách ra 

khỏi dòng khí và bị đẩy xuống đáy của Cyclone. Dòng khí sạch đi đến phần dưới cùng 

hình nón sẽ đổi hướng quay trở lại và chuyển động lên trên; chuyển động quanh ống trụ 

tâm của Cyclone. Dòng khí tiếp tục được đưa qua thiết bị lọc bụi túi vải để tiếp tục xử 

lý đảm bảo thu gom các hạt bụi mịn và có kích thước nhỏ. 

Tại thùng lọc bụi túi vải, các hạt bụi có kích thước lớn hơn kích thước lỗ của vật 

liệu lọc sẽ được giữ lại trong túi vải. Dòng khí sạch sau khi qua các túi vải sẽ phát tán 

ra môi trường bên ngoài. Các túi vải sẽ được định kỳ giũ bụi và bụi sẽ bị đẩy xuống 

phễu thu bụi của thiết bị. Hiệu quả xử lý bụi đạt từ 95% – 97%, kể cả các loại bụi có 

kích thước nhỏ hơn 5µm. 

Lượng bụi sau phễu thu sẽ được dẫn đến nhà chứa bụi thông qua hệ thống thu gom 

bởi đường ống kín kết hợp với 01 cyclone kín bằng quạt hút để đưa bụi về nhà chứa bụi. 

Bụi tại nhà chứa sẽ được thu gom và xử lý theo quy định. 

 

Hình 3. 13. Hình ảnh Hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone kết hợp thùng lọc bụi túi vải 

tại xưởng 2 và xưởng 3 
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Thông số kỹ thuật của các hạng mục công trình Hệ thống xử lý bụi gỗ bằng 

Cyclone kết hợp thùng lọc bụi túi vải tại xưởng 2 và xưởng 3trình bày trong bảng sau 

Bảng 3. 8. Danh mục máy móc, thiết bị Hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone kết hợp 

thùng lọc bụi túi vải tại xưởng 2 và xưởng 3 

TT Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 Ống dẫn 01 
Chiều dài: 5,6 m 

Đường kính: 0,65 m 

2 Quạt hút  02 
Công suất: 40 HP/cái 

Tổng lưu lượng: 35.000 m3/giờ 

3 Cyclone  01 

Đường kính: 1,64 m 

Chiều cao: 6,76 m  

Chất liệu: Thép 

4 
Thùng lọc bụi túi vải tại 

xưởng 2 
01 

Kích thước thùng:  

D x R x C= 10 x 2,5 x 5,8 (m)  

Số lượng túi vải: 224 túi 

5 Ống thoát 01 
Chiều cao: 12 m  

Đường kính: 1 m 

2.3.2. Đề xuất thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp: 

Nguồn phát sinh: 

- Nguồn số 04: bụi gỗ phát sinh từ xưởng 3 

Hệ thống này chỉ thu gom bụi gỗ phát sinh từ xưởng 3.  

Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý bụi gỗ tại xưởng 3 được thể hiện cụ thể như sau: 



Báo cáo GPMT của cơ sở “Nhà máy gia công sản xuất chế biến các loại ván ghép dùng 

cho ngành xây dựng và gia công sản xuất chế biến đồ gỗ nội thất” 

Trang 80 

 

Hình 3. 14. Hệ thống xử lý bụi gỗ tại xưởng 3 

Thuyết minh quy trình: 

Công ty bố trí các chụp hút và hệ thống đường ống dẫn tại công đoạn chà nhám. 

Các chụp hút và hệ thống đường ống dẫn sẽ hút tất cả bụi từ các máy móc, thiết bị sản 

xuất qua các đường ống dẫn đưa về Cyclone và thùng lọc bụi túi vải để tách bụi. Quá 

trình thu khí được thực hiện nhờ quạt hút, đường ống thu khí. 

Dòng bụi và khí được đưa vào Cyclone theo chuyển động xoắn ốc tròn. Đây là nơi 

xảy ra sự tách biệt. Do vận tốc khí càng ngày càng tăng, gây ra bởi lực ly tâm, các hạt 

bụi có kích thước lớn được đẩy xuyên tâm hướng tới thành Cyclone. Các hạt bụi đó khi 

va chạm vào thành nó sẽ di chuyển chậm lại do lực ma sát và các hạt đó sẽ được tách ra 

khỏi dòng khí và bị đẩy xuống đáy của Cyclone. Dòng khí sạch đi đến phần dưới cùng 

hình nón sẽ đổi hướng quay trở lại và chuyển động lên trên; chuyển động quanh ống trụ 

tâm của Cyclone. Dòng khí tiếp tục được đưa qua thiết bị lọc bụi túi vải để tiếp tục xử 

lý đảm bảo thu gom các hạt bụi mịn và có kích thước nhỏ. 

Tại thùng lọc bụi túi vải, các hạt bụi có kích thước lớn hơn kích thước lỗ của vật 

liệu lọc sẽ được giữ lại trong túi vải. Dòng khí sạch sau khi qua các túi vải sẽ phát tán 

Hệ thống ống hút 

Quạt hút  

Cyclone 

Bụi gỗ xưởng 3 (máy chà nhám) 

Thùng lọc bụi túi vải tại 

xưởng 2 

Bụi thu hồi 

Khí sạch thoát ra ngoài 

Đạt QCVN 19:2009/BTNMT, 

Cột B (Kv=1 và Kp=0,8) 

Nhà chứa 

bụi 

Chụp hút 

Phễu thu bụi 

Ống thoát 

Bụi gỗ xưởng 3 

Hệ thống ống hút 

Quạt hút  

Chụp hút 
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ra môi trường bên ngoài. Các túi vải sẽ được định kỳ giũ bụi và bụi sẽ bị đẩy xuống 

phễu thu bụi của thiết bị. Hiệu quả xử lý bụi đạt từ 95% – 97%, kể cả các loại bụi có 

kích thước nhỏ hơn 5µm. 

Lượng bụi sau phễu thu sẽ được dẫn đến nhà chứa bụi thông qua hệ thống thu gom 

bởi đường ống kín kết hợp với 01 cyclone kín bằng quạt hút để đưa bụi về nhà chứa bụi. 

Bụi tại nhà chứa sẽ được thu gom và xử lý theo quy định. 

 

Hình 3. 15. Hình ảnh Hệ thống xử lý bụi gỗ tại xưởng 3 

Thông số kỹ thuật của các hạng mục công trình Hệ thống xử lý bụi gỗ tại 3 trình 

bày trong bảng sau 

Bảng 3. 9. Danh mục máy móc, thiết bị Hệ thống xử lý bụi gỗ tại xưởng 3 

TT Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 Quạt hút  02 
Công suất: 40 HP/cái 

Tổng lưu lượng: 35.000 m3/giờ 

2 Cyclone  01 

Đường kính: 1,64 m 

Chiều cao: 6,76 m  

Chất liệu: Thép 
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TT Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

3 
Thùng lọc bụi túi vải tại 

xưởng 2 
01 

Kích thước thùng:  

D x R x C= 10 x 2,5 x 5,8 (m)  

Số lượng túi vải: 224 túi 

4 Ống thoát 01 
Chiều cao: 12 m  

Đường kính: 1 m 

 

2.4. Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn: 

2.4.1. Theo giấy phép môi trường đã được cấp: 

Công ty đã lắp đặt 4 hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3. Công 

suất 4 hệ thống như sau: 

- Hệ thống 1: 7.000 m3/giờ. 

- Hệ thống 2: 10.000 m3/giờ. 

- Hệ thống 3: 10.000 m3/giờ. 

- Hệ thống 4: 10.000 m3/giờ. 

Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 được thể 

hiện cụ thể như sau: 

 

Hình 3. 16. Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 

Tháp hấp phụ 

Quạt hút 

Khí thải 

Ống thoát 

Than hoạt tính thải 

Bàn giao cho đơn 

vị có chức năng 

thu gom và xử lý 

Khí sạch thoát ra ngoài 

Đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B 

(Kv=1 và Kp=0,8); QCVN 

20:2009/BTNMT 

Tấm lọc bụi (Màng lọc) 
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Thuyết minh quy trình: 

Bụi sơn thừa từ quá trình sơn sẽ được giữ lại tại tấm lọc bụi. Sau đó, khí dẫn về 

tháp hấp phụ. Tháp hấp phụ sử dụng than hoạt tính có tác dụng loại bỏ khí thải ra khỏi 

dòng khí thoát ra môi trường. Nguyên lý của tháp hấp phụ là lưu giữ các các ô nhiễm 

chủ yếu là các chất hữu cơ và kim loại nặng trên bề mặt than hoạt tính. Khả năng giữ 

chất hữu cơ của than có hạn, do đó khi khả năng hấp phụ của than hoạt tính không còn 

cần thay than hoạt tính mới cho tháp hấp phụ. Than hoạt tính được thay định kỳ từ 3 – 

6 tháng thay mới một lần tuy vào khả năng lọc của than hoạt tính, than hoạt tính sau khi 

thay sẽ được thu gom, lưu chứa giống chất thải nguy hại và giao cho đơn vị có chức 

năng xử lý theo quy định.  

Tháp hấp phụ được nối liền với quạt hút và ống thoát. Quạt hút có tác dụng tạo ra 

áp hút nhằm thu gom lượng khí thải phát sinh từ nguồn thải và đẩy khí sạch ra ngoài 

môi trường. Khí sau khi qua tháp hấp phụ đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B và QCVN 

20:2009/BTNMT được thoát ra ngoài môi trường qua ống thoát theo thiết kế của nhà 

sản xuất. 
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Hình 3. 17. Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 

Thông số kỹ thuật của các công trình HTXL khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 

được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 10. Thông số kỹ thuật của các HTXL khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 

TT Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

A HTXL khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 – hệ thống 1 

1 
Tháp hấp phụ than hoạt 

tính 
01 

D x R x C: 1,16 x 1,06 x 0,9 (m) 

Độ dày mỗi lớp: 0,04 m 

2 Quạt hút 01 
Công suất: 3 HP 

Lưu lượng: 7.000 m3/giờ 

3 Ống thoát 01 
Đường kính: 0,75 m 

Chiều cao: 10,31 m  

B HTXL khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 – hệ thống 2 

1 
Tháp hấp phụ than hoạt 

tính 
01 

D x R x C: 1,16 x 1,06 x 0,9 (m) 

Độ dày mỗi lớp: 0,04 m 

2 Quạt hút 01 
Công suất: 5 HP 

Lưu lượng: 10.000 m3/giờ 
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TT Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

3 Ống thoát 01 
Đường kính: 0,75 m 

Chiều cao: 10,31 m 

C HTXL khí thải từ quá trình sơn tại cabin thuộc xưởng 3 – hệ thống 3 

1 
Tháp hấp phụ than hoạt 

tính 
01 cái 

D x R x C: 1,16 x 1,06 x 0,9 (m) 

Độ dày mỗi lớp: 0,04 m 

2 Quạt hút 01 cái 
Công suất: 5 HP  

Lưu lượng: 10.000 m3/giờ 

3 Ống thoát 01 cái 
Đường kính: 0,75 m 

Chiều cao: 11,85 m 

D HTXL khí thải từ quá trình sơn trong cabin thuộc xưởng 3  – hệ thống 4 

1 
Tháp hấp phụ than hoạt 

tính 
01 cái 

D x R x C: 1,16 x 1,06 x 0,9 (m) 

Độ dày mỗi lớp: 0,04 m 

2 Quạt hút 01 cái 
Công suất: 5 HP  

Lưu lượng: 10.000 m3/giờ 

3 Ống thoát 01 cái 
Đường kính: 0,75 m 

Chiều cao: 11,85 m 

2.4.2. Đề xuất thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp: 

Công ty đã lắp đặt 04 hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3, 04 hệ 

thống đã lắp đặt không thay đổi so với cấp Giấy phép môi trường số 811/GPMT-UBND 

ngày 10 tháng 6 năm 2025 của UBND Thị xã Chơn Thành và văn bản số 223/KCCKTT-

TNMT ngày 13/01/2026 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng 

Nai (nay là thành phố Đồng Nai), Công ty sẽ lắp đặt thêm 01 thiết bị sơn đi kèm 01 hệ 

thống xử lý khí thải. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn được thể 

hiện cụ thể như sau: 
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Hình 3. 18. Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn – lắp mới hê thống 5 tại xưởng 3 

Thuyết minh quy trình: 

Bụi sơn thừa từ quá trình sơn sẽ được giữ lại tại tấm lọc bụi. Sau đó, khí dẫn về 

tháp hấp phụ. Tháp hấp phụ sử dụng than hoạt tính có tác dụng loại bỏ khí thải ra khỏi 

dòng khí thoát ra môi trường. Nguyên lý của tháp hấp phụ là lưu giữ các các ô nhiễm 

chủ yếu là các chất hữu cơ và kim loại nặng trên bề mặt than hoạt tính. Khả năng giữ 

chất hữu cơ của than có hạn, do đó khi khả năng hấp phụ của than hoạt tính không còn 

cần thay than hoạt tính mới cho tháp hấp phụ. Than hoạt tính được thay định kỳ từ 3 – 

6 tháng thay mới một lần tuy vào khả năng lọc của than hoạt tính, than hoạt tính sau khi 

thay sẽ được thu gom, lưu chứa giống chất thải nguy hại và giao cho đơn vị có chức 

năng xử lý theo quy định.  

Tháp hấp phụ được nối liền với quạt hút và ống thoát. Quạt hút có tác dụng tạo ra 

áp hút nhằm thu gom lượng khí thải phát sinh từ nguồn thải và đẩy khí sạch ra ngoài 

môi trường. Khí sau khi qua tháp hấp phụ đạt QCVN 19:2024/BTNMT, cột C được 

thoát ra ngoài môi trường qua ống thoát. 

Thông số kỹ thuật của các công trình HTXL khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 

được trình bày trong bảng sau: 

 

 

 

 

 

Tháp hấp phụ 

Quạt hút 

Khí thải 

Ống thoát 

Than hoạt tính thải 

Bàn giao cho đơn 

vị có chức năng 

thu gom và xử lý 

Khí sạch thoát ra ngoài 

Đạt QCVN 19:2024/BTNMT, Cột C 

Tấm lọc bụi (Màng lọc) 
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Bảng 3. 11. Thông số kỹ thuật của HTXL khí thải từ quá trình sơn - hệ thống 5 (lắp 

mới) 

TT Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

A HTXL khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 – hệ thống 5 

1 Tấm lọc bụi (Màng lọc) 01 

Vật liệu: màng lọc bụi sơn dạng giấy. 

Độ dày: 60 mm 

Độ thoáng khí: 3.600 m3/h 

Hiệu suất: 98% 

Kích thước (hộp): 1m x 10m/hộp 

Khả năng giữ bụi: 12 – 20 kg/m2 

2 
Tháp hấp phụ than hoạt 

tính 
01 

D x R x C: 1,16 x 1,06 x 0,9 (m) 

Độ dày mỗi lớp: 0,04 m 

3 Quạt hút 01 
Công suất: 10 HP 

Lưu lượng: 20.000 m3/giờ 

4 Ống thoát 01 
Đường kính: 0,75 m 

Chiều cao: 10,31 m  

Khối lượng than hoạt tính của khí thải từ quá trình sơn: 

Theo Giấy phép môi trường số 811/GPMT-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2025 đã 

được UBND Thị xã Chơn Thành cấp: Lượng than hoạt tính sử dụng là 8,8 tấn/năm. 

Công ty lắp đặt thêm 01 thiết bị sơn, ước tính khối lượng than hoạt tính phát sinh them 

là: 4,8 tấn/năm. Tổng lượng than sử dụng: 13,6 tấn/năm. 

2.5. Đánh giá khả năng lan truyền bụi và hơi dung môi: 

Công ty đã đánh giá khả năng lan truyền bụi và hơi VOCs phát thải tại “Nhà máy 

gia công sản xuất chế biến các loại ván ghép dung cho ngành xây dựng và gia công sản 

xuất chế biến đồ gỗ nội thất”. Công ty đã gửi đến đơn vị chuyên môn là Trung tâm 

nghiên cứu & ứng dụng môi trường Hoa Lư để thực hiện đánh giá, kiểm định kết quả 

khả năng lan truyền bụi và hơi VOCs phát thải, và đã được Trung tâm nghiên cứu & 

ứng dụng môi trường Hoa Lư phản hồi tại Bản nhận xét góp ý ngày 21/7/2026 và Bản 

nhận xét góp ý lần 2 ngày 27/7/2026 (Đính kèm tại Phụ lục báo cáo). 

2.5.1. Dữ liệu đầu vào 

Dự báo tác động đến các đối tượng xung quanh của Nhà máy do lan truyền bụi và 

hơi dung môi VOCs gồm: n-butyl acetate (116,16 g/mol) và Etylaxetat (88 g/mol). Dựa 

vào các số liệu dự báo nguồn thải khi Nhà máy hoạt động cho tất cả các nguồn thải được 

thoát ra 11 ống thải (được đánh số thứ tự từ ống thải số 01 đến ống thải số 11, đối với 

bụi tổng (PM) sẽ đánh giá cho ống thải số 1, 2, 3, 4, 5 và 6; đối với VOCS đánh giá cho 

các ống thải còn lại), đơn vị thực hiện đã tiến hành chạy mô hình lan truyền ô nhiễm khí 

thải cho thông số bụi và hơi dung môi của xưởng sản xuất của Nhà máy. Các kịch bản 

được lựa chọn gồm: 
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- Kịch bản 01: bụi và hơi dung môi từ 11 ống thải của Nhà máy xả thải ra ngoài 

môi trường đã qua hệ thống xử lý vào mùa khô có hướng gió chủ đạo Đông Bắc và mùa 

mưa có hướng gió chủ đạo Tây Nam trong điều kiện tốc độ gió nguy hiểm (tốc độ gió 

phát tán mạnh ô nhiễm và tần suất tốc độ gió xuất hiện nhiều lần trong mùa), đạt quy 

chuẩn quy định. 

- Kịch bản 02: bụi và hơi dung môi từ một số ống nguồn thải chính (có lưu lượng 

lớn và thông số đặc trưng của cơ sở chế biến gỗ cụ thể là tại ống thoát khí số 3, ống thoát 

khí số 4, ống thoát khí số 5, ống thoát khí số 10 và ống thoát khí số 11) bị sự cố ngưng 

hoạt động hoàn toàn vào mùa khô có hướng gió chủ đạo Đông Bắc và mùa mưa có 

hướng gió chủ đạo Tây Nam trong điều kiện tốc độ gió nguy hiểm (tốc độ gió phát tán 

mạnh ô nhiễm và tần suất tốc độ gió xuất hiện nhiều lần trong mùa), không quy chuẩn 

quy định. 

- Kịch bản 03: bụi và hơi dung môi từ 11 ống thải của Nhà máy xả thải ra ngoài 

môi trường khi qua hệ thống xử lý nhưng gặp sự cố ngưng hoạt động hoàn toàn vào mùa 

khô có hướng gió chủ đạo Đông Bắc và mùa mưa có hướng gió chủ đạo Tây Nam trong 

điều kiện tốc độ gió nguy hiểm (tốc độ gió phát tán mạnh ô nhiễm và tần suất tốc độ gió 

xuất hiện nhiều lần trong mùa), không đạt quy chuẩn quy định. 

Để dự báo mức độ tác động của khí thải đến các đối tượng xung quanh. Đơn vị 

thực hiện lựa chọn mô hình METI-LIS (Ver 2.03) do Bộ Kinh tế - Thương mại và Công 

nghiệp Nhật Bản xây dựng để phục vụ cho việc dự báo nồng độ chất thải phát tán vào 

không khí. Các dữ liệu để chạy mô hình bao gồm: 

Bảng 3. 12. Thông số khí tượng tại khu vực Nhà máy 

Hướng gió 
Tốc độ gió 

nguy hiểm 
Tần suất 

Độ ổn 

định 

Nhiệt 

độ 
Độ ẩm 

Bức xạ 

mặt trời 

 Mùa khô 

Đông Bắc 

(NE) 
2,0 m/s 2,5% A 29,5 oC 82% 

18,22 

MJ/m2.ngày 

 Mùa mưa 

Tây Nam 

(SW) 
2,2 m/s 3,6% A 28,0 oC 62% 

19,88 

MJ/m2.ngày 

Ghi chú:  

- Dữ liệu khí tượng được tham khảo từ Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước trước 

đây trong 3 năm gần nhất, Trang thông tin điện tử chính thống Trung tâm Dự báo khí 

tượng thủy văn quốc gia, tỉnh Bình Phước, nguồn dữ liệu từ ĐTM, GPMT của Nhà máy 

đã được phê duyệt trước đây. 

- Hướng gió được lựa chọn là hướng  gió chủ đạo tại vị trí Nhà máy và có khả năng 

phát tán nguồn thải là lớn nhất. 

Dữ liệu thuộc nhóm địa hình: Cây xanh trồng dọc hai bên đường trong KCN Chơn 

Thành I, các công ty xung quanh gồm Công ty TNHH SHYANG TA, Công ty CP Gỗ 

Cao Su Thiên Hưng, Công ty TNHH TM giày da VietCan, Công ty TNHH Dệt May 

Jyulong, Công ty TNHH JYN YANG, Công ty TNHH vải không dệt XIAYANG (Việt 

Nam), Công ty TNHH Gỗ Feng Rui, Công ty CP Eastwood Energy, Đường số 3, đường 
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số 8, đường số 10 trong KCN tiếp giáp gần Nhà máy. Đối với dữ liệu địa hình là các nhà 

xưởng có chiều cao lớn hơn 16 m (cao hơn các ống thải có chiều cao 13 m) sẽ có những 

cản trở và làm chậm khả năng phát tán của bụi, khí thải. 

Dữ liệu tính toán khi chưa có hệ thống xử lý khí thải hoặc khí thải không đạt quy 

chuẩn khi gặp sự cố về hệ thống xử lý khí thải:
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Bảng 3. 13. Dữ liệu tính toán đối với ống thải tại hệ thống xử lý khí thải của Nhà máy 

TT 
Tên ống 

khói 
Vị trí ống khói 

Tọa độ ống khói Đường 

kính 

ống 

khói 

(m) 

Chiều cao 

ống khói 

(m) 

Lưu lượng 

thiết kế 

(m3/h) 

Tải lượng trước xử lý (g/h) 

X (m) Y(m) Bụi 
n-Butyl 

axetat 

Etylaxet

at 

1 KT01 

Ống thoát khí thải của hệ 

thống xử lý bụi gỗ tại 

xưởng 1  - hệ thống 1 

1259608 537942 0,7 9,45 25.000 4.857,1 - - 

2 KT02 

Ống thoát khí thải của hệ 

thống xử lý bụi gỗ tại 

xưởng 1 – hệ thống 2 

1259608 537945 0,7 9,45 25.000 4.571,1 - - 

3 KT03 

Ống thoát khí thải của hệ 

thống xử lý bụi gỗ tại 

xưởng 2 – hệ thống 1 

1259594 537946 1,1 12 60.000 11.142,9 - - 

4 KT04 

Ống thoát khí thải của hệ 

thống xử lý bụi gỗ tại 

xưởng 2 – hệ thống 2 

1259594 537942 1,1 12 60.000 11.657,1 - - 

5 KT05 

Ống thoát khí thải của hệ 

thống xử lý bụi gỗ tại 

xưởng 2 – hệ thống 3 

1259595 537938 1,1 12 60.000 11.828,6 - - 

6 KT06 

Ống thoát khí thải của hệ 

thống xử lý bụi gỗ tại 

xưởng 3 

1259569 537954 1,0 12,0 35.000 7.400 - - 

7 KT07 

Ống thoát khí thải của hệ 

thống xử lý khí thải từ 

quá trình sơn tại xưởng 3 

– hệ thống 1 

1259508 537941 0,75 10,31 7.000 540,0 15.200 22.400 

8 KT08 
Ống thoát khí thải của hệ 

thống xử lý khí thải từ 
1259509 537937 0,75 10,31 10.000 628,6 21.714,3 32.000 



Báo cáo GPMT của cơ sở “Nhà máy gia công sản xuất chế biến các loại ván ghép dùng cho ngành xây dựng và gia công sản xuất chế biến 

đồ gỗ nội thất” 

Trang 91 

TT 
Tên ống 

khói 
Vị trí ống khói 

Tọa độ ống khói Đường 

kính 

ống 

khói 

(m) 

Chiều cao 

ống khói 

(m) 

Lưu lượng 

thiết kế 

(m3/h) 

Tải lượng trước xử lý (g/h) 

X (m) Y(m) Bụi 
n-Butyl 

axetat 

Etylaxet

at 

quá trình sơn tại xưởng 3 

– hệ thống 2 

9 KT09 

Ống thoát khí thải của hệ 

thống xử lý khí thải từ 

quá trình sơn tại xưởng 3 

– hệ thống 3 

1259509 537934 0,75 11,85 10.000 485,7 21.714,3 32.000 

10 KT10 

Ống thoát khí thải của hệ 

thống xử lý khí thải từ 

quá trình sơn tại xưởng 3 

– hệ thống 4 

1259509 537931 0,75 11,85 10.000 571,4 21.714,3 32.000 

11 KT11 

Ống thoát khí thải của hệ 

thống xử lý khí thải từ 

quá trình sơn tại xưởng 3 

– hệ thống 5 

1259504 537942 1,2 11,85 20.000 1.142,9 43.428,6 64.000 

 

Ghi chú:  

- Nguồn dữ liệu về chiều cao 11 ống thải đã được đề cập cụ thể tại Bảng 2 của báo cáo kết quả đều có chiều cao vượt mái nhà xưởng 

do đó đảm bảo được chiều cao tối thiểu của hệ thống xử lý. 

- Đối với miệng ống thải do vượt mái nhà xưởng nên không có các vật cản trở tại miệng ống thải. 

- Trong phạm vi 40 mét tại miệng ống thải không có cây xanh, không có vật cản, ống thải vượt mái nhà xưởng do đó miệng ống thải 

không bị cản trở, đồng thời miệng ống thải cũng không nằm trong vùng gió quẩn. Toàn bộ chiều cao cao của 11 ống thải đều vượt nhà 

xưởng, miệng ống khói không bị vật cản trong phạm vi 40 mét do đó, ống thải đủ điều kiện và phù hợp sử dụng nguồn dữ liệu để chạy mô 

hình. 



Báo cáo GPMT của cơ sở “Nhà máy gia công sản xuất chế biến các loại ván ghép dùng cho ngành xây dựng và gia công sản xuất chế biến 

đồ gỗ nội thất” 

Trang 92 

Công thức tính toán chuyển đổi mg/m3 x K = mg/Nm3: mg/m3 x K = mg/Nm3, K = (To x P)/(T x Po) = 0,89, trong đó: T, P là nhiệt 

độ và áp suất thực tế đo được, tính bằng K, mmHg hoặc atm: T = 34 0C (nhiệt độ thấp nhất đo được bên trong ống thải tại Nhà máy) = 307 

K, P = 760 mmHg; To, Po là nhiệt độ và áp suất chuẩn, tính bằng 273 K và 760 mmHg. 

Quá trình thực hiện mô hình lan truyền nồng độ ô nhiễm đều có cộng thêm nồng độ môi trường nền tại khu vực xung quanh nhà máy. 

Nồng độ môi trường nền bụi tại khu vực xung quanh khoảng 258 µg/m3, đối với nồng độ VOCs nền là không phát hiện (số liệu môi trường 

nền được tham khảo từ kết quả đo môi trường không khí xung quanh của Dự án gần Nhà máy cùng nằm trong KCN Chơn Thành I là Công 

ty TNHH Gỗ Feng Rui vào năm 2024). 

 



Báo cáo GPMT của cơ sở “Nhà máy gia công sản xuất chế biến các loại ván ghép dùng 

cho ngành xây dựng và gia công sản xuất chế biến đồ gỗ nội thất” 

Trang 93 

2.5.2. Kết quả mô hình và đánh giá tác động: 

 

Hình 3. 19. Ranh giới và các vị trí ống thải của Nhà máy 

1. Kịch bản 01: bụi và hơi dung môi từ 11 ống thải của Nhà máy xả thải ra ngoài 

môi trường đã qua hệ thống xử lý vào mùa khô có hướng gió chủ đạo Đông Bắc và mùa 

mưa có hướng gió chủ đạo Tây Nam trong điều kiện tốc độ gió nguy hiểm (tốc độ gió 

phát tán mạnh ô nhiễm và tần suất tốc độ gió xuất hiện nhiều lần trong mùa), đạt quy 

chuẩn quy định: 

a. Kết quả thực hiện mô hình theo kịch bản 01 vào mùa khô hướng gió chủ đạo 

Đông Bắc: 



Báo cáo GPMT của cơ sở “Nhà máy gia công sản xuất chế biến các loại ván ghép dùng 

cho ngành xây dựng và gia công sản xuất chế biến đồ gỗ nội thất” 

Trang 94 

 

Hình 3. 20. Kết quả lan truyền bụi theo kịch bản 01 vào mùa khô hướng gió chủ đạo 

Đông Bắc 

 

Hình 3. 21. Kết quả lan truyền VOCs (n-butyl acetate và Etylaxetat) theo kịch bản 01 

vào mùa khô hướng gió chủ đạo Đông Bắc 

Đánh giá kết quả: 

- Đối với bụi tổng: Kết quả mô hình dự báo trong mùa khô cho thấy nồng độ bụi 



Báo cáo GPMT của cơ sở “Nhà máy gia công sản xuất chế biến các loại ván ghép dùng 

cho ngành xây dựng và gia công sản xuất chế biến đồ gỗ nội thất” 

Trang 95 

khi đã qua hệ thống xử lý cao nhất là 0,05 mg/m3 xấp xỉ khoảng 0,045 mg/Nm3 (trong 

phạm vi bán kính 800 m trở lại) thấp hơn nhiều lần so với QCVN 05:2023/BTNMT, với 

hướng gió chủ đạo Đông Bắc vận tốc gió nguy hiểm 2,0 m/s.  

 - Đối với dung môi hữu cơ VOCs (n-butyl acetate và Etylaxetat): Kết quả mô 

hình dự báo trong mùa khô cho thấy hàm lượng VOCs khi đã qua hệ thống xử lý cao 

nhất là 0,05 mg/m3 xấp xỉ khoảng 0,045 mg/Nm3 (trong phạm vi bán kính 600 m trở lại) 

thấp hơn nhiều lần so với QCVN 20:2009/BTNMT, với hướng gió chủ đạo Đông Bắc 

vận tốc gió nguy hiểm 2,0 m/s. 

Kết luận: Như vậy, có thể thấy bụi và hơi dung môi VOCs (n-butyl acetate và 

Etylaxetat) từ các nguồn phát sinh thoát qua 11 ống thải của Nhà máy xả thải ra ngoài 

môi trường trong trường hợp đã qua hệ thống xử lý vào mùa khô có hướng gió chủ đạo 

Đông Bắc trong điều kiện tốc độ gió nguy hiểm (tốc độ gió phát tán mạnh ô nhiễm và 

tần suất tốc độ gió xuất hiện nhiều lần trong mùa) thì nồng độ đạt theo quy chuẩn quy 

định, không gây ô nhiễm môi trường. 

b. Kết quả thực hiện mô hình theo kịch bản 01 vào mùa mưa hướng gió chủ đạo Tây 

Nam: 

 

Hình 3. 22. Kết quả lan truyền bụi theo kịch bản 01 vào mùa mưa hướng gió chủ đạo 

Tây Nam 



Báo cáo GPMT của cơ sở “Nhà máy gia công sản xuất chế biến các loại ván ghép dùng 

cho ngành xây dựng và gia công sản xuất chế biến đồ gỗ nội thất” 

Trang 96 

 

Hình 3. 23. Kết quả lan truyền VOCs (n-butyl acetate và Etylaxetat) theo kịch bản 01 

vào mùa mưa hướng gió chủ đạo Tây Nam 

Đánh giá kết quả: 

- Đối với bụi tổng: Kết quả mô hình dự báo trong mùa mưa cho thấy nồng độ bụi 

khi đã qua hệ thống xử lý cao nhất là 0,05 mg/m3 xấp xỉ khoảng 0,045 mg/Nm3 (trong 

phạm vi bán kính 1.110 m trở lại) thấp hơn nhiều lần so với QCVN 05:2023/BTNMT, 

với hướng gió chủ đạo Tây Nam vận tốc gió nguy hiểm 2,2 m/s.  

- Đối với dung môi hữu cơ VOCs (n-butyl acetate và Etylaxetat): Kết quả mô hình 

dự báo trong mùa mưa cho thấy hàm lượng VOCs khi đã qua hệ thống xử lý cao nhất là 

0,05 mg/m3 xấp xỉ khoảng 0,045 mg/Nm3 (trong phạm vi bán kính 965 m trở lại) thấp 

hơn nhiều lần so với QCVN 20:2009/BTNMT, với hướng gió chủ đạo Tây Nam vận tốc 

gió nguy hiểm 2,2 m/s. 

Kết luận: Như vậy, có thể thấy bụi và hơi dung môi VOCs (n-butyl acetate và 

Etylaxetat) từ các nguồn phát sinh thoát qua 11 ống thải của Nhà máy xả thải ra ngoài 

môi trường trong trường hợp đã qua hệ thống xử lý vào mùa mưa có hướng gió chủ đạo 

Tây Nam trong điều kiện tốc độ gió nguy hiểm (tốc độ gió phát tán mạnh ô nhiễm và 

tần suất tốc độ gió xuất hiện nhiều lần trong mùa) thì nồng độ đạt theo quy chuẩn quy 

định, không gây ô nhiễm môi trường. 

2. Kịch bản 02: bụi và hơi dung môi từ một số ống nguồn thải chính (có lưu lượng 

lớn và thông số đặc trưng của cơ sở chế biến gỗ cụ thể là tại ống thoát khí số 3, ống thoát 

khí số 4, ống thoát khí số 5, ống thoát khí số 10 và ống thoát khí số 11) bị sự cố ngưng 

hoạt động hoàn toàn vào mùa khô có hướng gió chủ đạo Đông Bắc và mùa mưa có 

hướng gió chủ đạo Tây Nam trong điều kiện tốc độ gió nguy hiểm (tốc độ gió phát tán 

mạnh ô nhiễm và tần suất tốc độ gió xuất hiện nhiều lần trong mùa), không quy chuẩn 

quy định: 



Báo cáo GPMT của cơ sở “Nhà máy gia công sản xuất chế biến các loại ván ghép dùng 

cho ngành xây dựng và gia công sản xuất chế biến đồ gỗ nội thất” 

Trang 97 

a. Kết quả thực hiện mô hình theo kịch bản 02 vào mùa khô hướng gió chủ đạo 

Đông Bắc: 

 

Hình 3. 24. Kết quả lan truyền bụi theo kịch bản 02 vào mùa khô hướng gió chủ đạo 

Đông Bắc 

 

Hình 3. 25. Kết quả lan truyền VOCs (n-butyl acetate và Etylaxetat) theo kịch bản 02 

vào mùa khô hướng gió chủ đạo Đông Bắc 



Báo cáo GPMT của cơ sở “Nhà máy gia công sản xuất chế biến các loại ván ghép dùng 

cho ngành xây dựng và gia công sản xuất chế biến đồ gỗ nội thất” 

Trang 98 

Đánh giá kết quả: 

- Đối với bụi tổng: Kết quả mô hình dự báo trong mùa khô cho thấy hàm lượng 

bụi tại ống thoát khí số 3, 4, 5 khi chưa qua xử lý cao hơn nhiều lần quy chuẩn cho phép 

QCVN 05:2023/BTNMT, với hướng gió chủ đạo Đông Bắc vận tốc gió nguy hiểm 2,0 

m/s, bụi phát tán xa nhất khoảng 1,1km về phía Tây Nam.  

+ Ở khoảng cách khoảng 380m về phía Tây Nam bụi ô nhiễm nặng với nồng độ 

bụi nằm trong khoảng 100 – 500 mg/m3 (0,1 – 0,5 g/m3) xấp xỉ khoảng 89 – 445 

mg/Nm3, vượt 297-1.483 lần quy chuẩn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT, cột 

trung bình 1 giờ. 

+ Ở khoảng cách khoảng 500m về phía Tây Nam, bụi ô nhiễm nặng với nồng độ 

bụi nằm trong khoảng 50 – 100 mg/m3 (0,05 – 0,1 g/m3) xấp xỉ khoảng 44,5 – 89 

mg/Nm3, vượt 148-297 lần quy chuẩn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT, cột trung 

bình 1 giờ. 

+ Ở khoảng cách khoảng 740m về phía Tây Nam, bụi ô nhiễm nặng với nồng độ 

bụi nằm trong khoảng 10 – 50 mg/m3 (0,01 – 0,05 g/m3) xấp xỉ khoảng 8,9 – 44,5 

mg/Nm3, vượt 30-148 lần quy chuẩn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT, cột trung 

bình 1 giờ. 

+ Ở khoảng cách khoảng 980m về phía Tây Nam, bụi ô nhiễm mức độ trung bình 

nồng độ bụi nằm trong khoảng 0,1 – 5 mg/m3 (0,005 – 0,01 g/m3) xấp xỉ khoảng 0,89 – 

4,45 mg/Nm3, vượt 2,97-14,8 lần quy chuẩn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT, 

cột trung bình 1 giờ. 

+ Ở khoảng cách khoảng 1.100m về phía Tây Nam, bụi ô nhiễm mức độ thấp nồng 

độ bụi nằm trong khoảng 0,05 – 0,1 mg/m3 (0,001 – 0,005 g/m3) xấp xỉ khoảng 0,045 – 

0,89 mg/Nm3, vượt cao nhất khoảng 2,97 lần quy chuẩn cho phép theo QCVN 

05:2023/BTNMT, cột trung bình 1 giờ. 

+ Ở khoảng cách khoảng > 1.100m về phía Tây Nam, nồng độ bụi bị pha loãng, 

nồng độ rất thấp trong khoảng 0,01 – 0,05 mg/m3 (0,0005 – 0,001 g/m3) xấp xỉ khoảng 

0,0089 – 0,045 mg/Nm3, thấp hơn nhiều lần so với QCVN 05:2023/BTNMT, cột trung 

bình 1 giờ. 

- Đối với dung môi hữu cơ VOCs (n-butyl acetate và Etylaxetat): Kết quả mô hình 

dự báo trong mùa khô cho thấy hàm lượng VOCs từ ống thoát khí số 10, 11 khi chưa 

qua xử lý không vượt quy chuẩn cho phép QCVN 20:2009/BTNMT, với hướng gió chủ 

đạo Đông Bắc vận tốc gió nguy hiểm 2,0 m/s. 

Kết luận:  

- Có thể thấy khi bụi từ các nguồn phát sinh thoát qua ống thoát khí số 3, 4, 5 (có 

lưu lượng lớn nhất) của Nhà máy xả thải ra ngoài môi trường trong trường hợp gặp sự 

cố chưa qua xử lý vào mùa khô có hướng gió chủ đạo Đông Bắc trong điều kiện tốc độ 

gió nguy hiểm (tốc độ gió phát tán mạnh ô nhiễm và tần suất tốc độ gió xuất hiện nhiều 

lần trong mùa) thì mức độ gây ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường là về phía Tây Nam 

trong bán kính khoảng 1.100m trở lại. 

- Đối với hơi dung môi VOCs (n-butyl acetate và Etylaxetat) từ các nguồn phát 

sinh thoát qua ống thoát khí số 10, 11 của Nhà máy xả thải ra ngoài môi trường trong 



Báo cáo GPMT của cơ sở “Nhà máy gia công sản xuất chế biến các loại ván ghép dùng 

cho ngành xây dựng và gia công sản xuất chế biến đồ gỗ nội thất” 

Trang 99 

trường hợp bị sự cố không qua xử lý vào mùa khô có hướng gió chủ đạo Đông Bắc trong 

điều kiện tốc độ gió nguy hiểm (tốc độ gió phát tán mạnh ô nhiễm và tần suất tốc độ gió 

xuất hiện nhiều lần trong mùa) thì vẫn không vượt quy chuẩn quy định. 

b. Kết quả thực hiện mô hình theo kịch bản 02 vào mùa mưa hướng gió chủ đạo Tây 

Nam: 

 

Hình 3. 26. Kết quả lan truyền bụi theo kịch bản 02 vào mùa mưa hướng gió chủ đạo 

Tây Nam 

 

Hình 3. 27. Kết quả lan truyền VOCs (n-butyl acetate và Etylaxetat) theo kịch bản 02 

vào mùa mưa hướng gió chủ đạo Tây Nam 



Báo cáo GPMT của cơ sở “Nhà máy gia công sản xuất chế biến các loại ván ghép dùng 

cho ngành xây dựng và gia công sản xuất chế biến đồ gỗ nội thất” 

Trang 100 

Đánh giá kết quả: 

- Đối với bụi tổng: Kết quả mô hình dự báo trong mùa khô cho thấy hàm lượng 

bụi tại ống thoát khí số 3, 4, 5 khi chưa qua xử lý cao hơn nhiều lần quy chuẩn cho phép 

QCVN 05:2023/BTNMT, với hướng gió chủ đạo Tây Nam vận tốc gió nguy hiểm 2,2 

m/s, bụi phát tán xa nhất khoảng 900m về phía Đông Bắc.   

+ Ở khoảng cách khoảng 305m về phía Đông Bắc bụi ô nhiễm nặng với nồng độ 

bụi nằm trong khoảng 100 – 500 mg/m3 (0,1 – 0,5 g/m3) xấp xỉ khoảng 89 – 445 

mg/Nm3, vượt 297-1.483 lần quy chuẩn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT, cột 

trung bình 1 giờ. 

+ Ở khoảng cách khoảng 470m về phía Đông Bắc, bụi ô nhiễm nặng với nồng độ 

bụi nằm trong khoảng 50 – 100 mg/m3 (0,05 – 0,1 g/m3) xấp xỉ khoảng 44,5 – 89 

mg/Nm3, vượt 148-297 lần quy chuẩn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT, cột trung 

bình 1 giờ. 

+ Ở khoảng cách khoảng 611m về phía Đông Bắc, bụi ô nhiễm nặng với nồng độ 

bụi nằm trong khoảng 10 – 50 mg/m3 (0,01 – 0,05 g/m3) xấp xỉ khoảng 8,9 – 44,5 

mg/Nm3, vượt 30-148 lần quy chuẩn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT, cột trung 

bình 1 giờ. 

+ Ở khoảng cách khoảng 772m về phía Đông Bắc, bụi ô nhiễm mức độ trung bình 

nồng độ bụi nằm trong khoảng 0,1 – 5 mg/m3 (0,005 – 0,01 g/m3) xấp xỉ khoảng 0,89 – 

4,45 mg/Nm3, vượt 2,97-14,8 lần quy chuẩn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT, 

cột trung bình 1 giờ. 

+ Ở khoảng cách khoảng 900m về phía Đông Bắc, bụi ô nhiễm mức độ thấp nồng 

độ bụi nằm trong khoảng 0,05 – 0,1 mg/m3 (0,001 – 0,005 g/m3) xấp xỉ khoảng 0,045 – 

0,89 mg/Nm3, vượt cao nhất khoảng 2,97 lần quy chuẩn cho phép theo QCVN 

05:2023/BTNMT, cột trung bình 1 giờ. 

+ Ở khoảng cách > 900m về phía Đông Bắc, nồng độ bụi bị pha loãng và không 

vượt QCVN 05:2023/BTNMT, cột trung bình 1 giờ. 

- Đối với dung môi hữu cơ VOCs (n-butyl acetate và Etylaxetat): Kết quả mô hình 

dự báo trong mùa mưa cho thấy hàm lượng VOCs từ ống thoát khí số 10, 11 khi chưa 

qua xử lý không vượt quy chuẩn cho phép QCVN 20:2009/BTNMT, với hướng gió chủ 

đạo Tây Nam vận tốc gió nguy hiểm 2,2 m/s. 

Kết luận:  

- Có thể thấy khi bụi bụi từ các nguồn phát sinh thoát qua ống thoát khí số 3, 4, 5 

(có lưu lượng lớn nhất) của Nhà máy xả thải ra ngoài môi trường trong trường hợp gặp 

sự cố chưa qua xử lý vào mùa mưa có hướng gió chủ đạo Tây Nam trong điều kiện tốc 

độ gió nguy hiểm (tốc độ gió phát tán mạnh ô nhiễm và tần suất tốc độ gió xuất hiện 

nhiều lần trong mùa) thì mức độ gây ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường là về phía Đông 

Bắc trong bán kính khoảng 900 m trở lại. 

- Đối với hơi dung môi VOCs (n-butyl acetate và Etylaxetat) từ các nguồn phát 

sinh thoát qua ống thoát khí số 10, 11 của Nhà máy xả thải ra ngoài môi trường trong 

trường hợp bị sự cố không qua xử lý vào mùa mưa có hướng gió chủ đạo Tây Nam trong 
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điều kiện tốc độ gió nguy hiểm (tốc độ gió phát tán mạnh ô nhiễm và tần suất tốc độ gió 

xuất hiện nhiều lần trong mùa) thì vẫn không vượt quy chuẩn quy định. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường: 

a. Chất thải sinh hoạt 

Loại chất thải này phát sinh bao gồm các hộp đựng thức ăn, giấy ăn, thực phẩm 

thừa, vỏ chai hộp bằng nhựa, rau quả, ... (gọi chung là rác sinh hoạt). 

Với hệ số phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 0,5 kg/người/ngày, với tổng số lao động 

tối đa làm việc tại cơ sở là 320 người, khối lượng rác sinh hoạt phát sinh là: 0,5 

kg/người/ngày x 320 người = 160 kg/ngày = 41.600 kg/năm. 

❖ Phương án phân loại, thu gom rác sinh hoạt:  

 Chất thải rắn sinh hoạt tại công ty sẽ được phân loại. lưu giữ và chuyển giao theo 

quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 như sau: 

Phân loại chất thải rắn sinh hoạt 

Công ty đã trang bị và bố trí các thùng chứa có nắp đậy kin tại những nơi thường 

xuyên phát sinh chất thải như nhà ăn, văn phòng, trong xưởng sản xuất... để thu gom 

chất thải, vào cuối ngày công nhân vệ sinh sẽ đưa về khu vực lưu chứa rác sinh hoạt tập 

trung để phân loại theo tính chất của các nguồn thải gồm: 

+ Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế (hộp giấy, tạp chí, giấy báo các 

loại, chai lọ bằng nhựa, vỏ lon bia nước ngọt, ...); 

+ Chất thải thực phẩm (thức ăn thừa, rau, củ quả, trái cây hư, là thực vật, hoa các 

loại, thịt, trứng ...); 

+ Chất thải rắn sinh hoạt khác (đất, cát, bụi tử quét dọn vệ sinh, vải, sợi các loại,...). 

Chủ cơ sở đã trang bị 15 thùng chứa rác có nắp đậy dung tích 60 - 240 lít đặt tại 

các khu vực nhà vệ sinh, nhà ăn, nhà xưởng và nhà văn phòng để thu gom chất thải sinh 

hoạt phát sinh tại cơ sở. 

Công ty đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt với Công ty 

TNHH MTV Dịch  vụ Vệ sinh Môi trường Đô thị Tiến Dũng. 

Tần suất thu gom: 02 ngày/lần. 

b. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Khối lượng chất thải phát sinh: Cơ sở phát sinh chất thải công nghiệp thông thường 

bao gồm: Giấy văn phòng, thùng carton thải, dây đai kiện hàng, mùn cưa, phoi bào, đầu 

mẩu, gỗ thừa, ván và gỗ dán vụn thải,.... 

Bảng 3. 14. Khối lượng chất thải công nghiệp thông thường phát sinh tối đa 

TT Loại chất thải 
Mã chất 

thải 

Ký 

hiệu 

phân 

loại 

Trạng 

thái 

tồn 

tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

GPMT đã 

được cấp 

Sau điều 

chỉnh 

1 

Giấy và bao bì giấy các tông thải 

bỏ (Giấy văn phòng, thùng carton 

thải) 

18 01 05 TT-R Rắn 3.060 3.060 

2 Dây đai kiện hàng - - Rắn 3.744 3.744 
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TT Loại chất thải 
Mã chất 

thải 

Ký 

hiệu 

phân 

loại 

Trạng 

thái 

tồn 

tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

GPMT đã 

được cấp 

Sau điều 

chỉnh 

3 Kim loại (Ngũ kim và đinh đồng) 11 04 03 TT-R Rắn 1.560 1.560 

4 
Bao bì nhựa (đã chứa chất khi thải 

ra không phải là CTNH) thải 
18 01 06 TT-R Rắn 3.120 3.120 

5 
Mùn cưa, phoi bào, đầu mẩu, gỗ 

thừa, ván và gỗ dán vụn thải 
09 01 03 TT-R Rắn 2.288.000 2.288.000 

Tổng cộng    2.299.484 2.299.484 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại nhà máy được Công ty quản 

lý theo đúng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 

năm 2020 của Quốc hội (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 146/2025/QH15 ngày 11 

tháng 12 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh 

vực nông nghiệp và môi trường), Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 

và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026) và Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (được sửa đổi, 

bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TTBTNMT ngày 28/02/2025, Thông tư số 

07/2025/TT-BNNMT ngày 16/6/2025 và Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 

29/01/2026). 

Toàn bộ chất thải rắn công nghiệp thông thường sẽ được công nhân thu gom và 

vận chuyển về khu vực lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường của cơ sở. 

Công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

+ Diện tích 14,8 m². 

+ Kết cấu kho chứa: Thùng container chuyên dụng, có cửa khoá, kín khít, có khả 

năng chống thấm, chống rò rỉ và chịu được va đập. 

Công ty đã ký hợp đồng thu gom xử lý chất thải công nghiệp với Công ty Cổ phần 

Môi trường Thảo Dương Xanh thu gom, xử lý theo đúng quy định. 
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Hình 3. 28. Hình ảnh khu vực chứa chất thải công nghiệp thông thường 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại: 

Chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở chủ yếu là bóng đèn huỳnh quang thải, giẻ 

lau dính dầu nhớt, cặn sơn, sơn và véc ni (loại có dung môi hữu cơ hoặc các thành phần 

nguy hại khác trong nguyên liệu sản xuất) thải,… 

Danh mục chất thải nguy hại theo thực tế phát sinh: 

Bảng 3. 15. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

STT Tên chất thải 

Trạng 

thái 

tồn tại 

Mã chất 

thải 

Ký 

hiệu 

Khối lượng 

(kg/năm) 

Năm 2025 Tối đa 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 NH 68 200 

2 
Giẻ lau, bao tay nhiễm các 

thành phần nguy hại 
Rắn 18 02 01 KS 598 300 
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STT Tên chất thải 

Trạng 

thái 

tồn tại 

Mã chất 

thải 

Ký 

hiệu 

Khối lượng 

(kg/năm) 

Năm 2025 Tối đa 

3 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn thải 
Lỏng 17 02 04 NH 170 

150 

 

4 Bao bì mềm thải Rắn 18 01 01 KS 250 130 

5 Bao bì kim loại cứng thải Rắn 18 01 02 KS 170 3.552 

6 Bao bì nhựa cứng thải Rắn 18 01 03 KS - 19.250 

7 Hộp mực in thải Rắn 08 02 04 KS 25 60 

8 Pin, ắc quy thải Rắn 19 06 01 NH 1 80 

9 

Cặn sơn, sơn và véc ni (loại 

có dung môi hữu cơ hoặc các 

thành phần nguy hại khác 

trong nguyên liệu sản xuất) 

thải 

Lỏng 08 01 01 KS 778 5.009 

10 
Bùn thải phát sinh từ HTXL 

nước thải 
Bùn 12 06 05 KS 

2322 
10.950 

11 
Than hoạt tính thải từ quá 

trình xử lý khí thải 
Rắn 12 01 04 NH 70 15.100 

 Tổng cộng    4.452 54.781 

 

  

Hình 3. 29. Hình ảnh khu vực chứa chất thải nguy hại 

❖ Phương án thu gom, xử lý chất thải nguy hại: 
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- Chất thải nguy hại được thu gom về khu vực chứa rác thải nguy hại và phân loại 

ra thành từng loại để lưu chứa tạm thời trước khi bàn giao cho đơn vị chức năng. 

Công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

+ Kho lưu chứa có diện tích: 9 m². 

+ Kết cấu kho chứa: Thiết kế có tường xây bao kín, mái che bằng tôn, nền bê tông 

đảm bảo không ngập lụt, có trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy. 

+ Thiết bị lưu chứa: các thùng chứa, bao bì chuyên dụng. 

Cách thức xử lý: 

Chất thải nguy hại phát sinh tại công ty được phân loại tại nguồn phát sinh sau đó 

công nhân vận chuyển thủ công về khu vực lưu chứa chất thải nguy hại. Mỗi loại chất 

thải sẽ được bỏ trong thùng chứa hoặc bao bì lưu giữ riêng theo mã chất thải nguy hại 

không để lẫn các loại chất thải với nhau. Khi khối lượng chất thải đủ lớn, người phụ 

trách sẽ báo cho đơn vị thu gom chất thải nguy hại đến để thu gom mang đi xử lý, thời 

gian lưu giữ chất thải nguy hại tại công ty không lâu khoảng 1 – 3 tháng. 

Hiện tại, Công ty đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường Thảo Dương 

Xanh để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở. Định kỳ 

hằng năm lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020. 

Tần suất thu gom: 01 tháng/lần hoặc khi khối lượng rác thải đủ lớn. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

Công ty thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng QCVN 

26:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27: 2025/BTNMT 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

a. Giảm thiểu tiếng ồn từ hoạt động máy móc, thiết bị 

- Bố trí các máy móc, thiết bị hợp lý, tránh tập trung các thiết bị có khả năng gây 

ồn trong khu vực hẹp; 

- Thiết kế nhà xưởng cao, thông thoáng, tạo môi trường làm việc rộng; 

- Tuân thủ các quy định kỹ thuật khi vận hành thiết bị; 

- Sử dụng các loại máy móc, thiết bị hiện đại, mới; 

- Tiến hành theo dõi, kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ (2-4 tháng/lần) đối với tất cả các 

máy móc, thiết bị vận hành như: kiểm tra dầu bôi trơn, thay thế nhữngchi tiếthư hỏng,… 

- Tự động hóa một số quá trình sản xuất, hạn chế tối đa số lượng lao động làm việc 

ở những nơi có độ ồn cao, 

- Khu vực văn phòng và khu vực sản xuất được tách biệt để hạn chế ảnh hưởng; 

- Tiến hành trồng cây xanh xung quanh khu vực để giảm lan truyền tiếng ồn; 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc ở các khu vực phát sinhtiếng 

ồn lớn; 
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- Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương 

tiện bảo hộlao động của công nhân; 

- Lắp đặt đệm chống ồn,chống rung đối với các máy móc, thiết bị sản xuất. 

b. Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung từ các phương tiện lưu thông ra vào nhà máy. 

- Tiếng ồn, rung từ các phương tiện lưu thông ra vào nhà máy chủ yếu tập trungvào 

giờ cao điểm, biện pháp chống ồn được áp dụngnhư sau: 

- Hạn chế vận chuyển hàng vào ban đêm, giờ tan ca để giảm thiểu tác động do 

tiếng ồn đến khu vực xung quanh; 

- Lắp đặt biển báo, quy định giao thông trong khu vực dân cư và khuôn viên Nhà 

máy. 

- Tiến hành bảo dưỡng định kỳ đối với tất cả các phương tiện vận chuyển, thay thế 

những bộ phận hư hỏng,… 

- Trồng cây xanh trong khuôn viên Nhà máy. 

- Thường xuyên nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước, tránh gây ngập úng, ảnh 

hưởng đến hệ thống thoát nước khu vực. 

- Bố trí khu vực để xe hợp lý 

- Quy định tốc độ xe ra vào cho nhân viên và khách, vận tốc tối đa 5km/giờ. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: 

a. Đối với hệ thống xử lý khí thải 

 Để phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra cho hệ thống xử lý khí thải, chủ đầu tư áp 

dụng các biện pháp sau: 

- Đảm bảo vận hành các thiết bị theo đúng kỹ thuật của nhà cung cấp. 

- Thường xuyên kiểm tra hoạt động của thiết bị, đường ống; kiểm tra việc rò rỉ và 

khắc phục sửa chữa, thay thế đường ống nếu có hư hỏng. 

- Lắp đặt hệ thống camera giám sát tình hình khói bụi phát thải trên mái nhà xưởng 

để bộ phận sản xuất có hành động xử lý khắc phục ngay. 

- Trang bị các thiết bị dự phòng như quạt hút, ống dẫn để kịp thời thay thế nếu hư 

hỏng. 

Tuân thủ các yêu cầu thiết kế, nhân viên vận hành được tập huấn cách thức vận 

hành và bảo dưỡng hệ thống xử lý khí thải. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành. 

- Luôn kiểm tra đầy đủ các bộ phận trước khi vận hành hệ thống, đảm bảo tất cả 

các bộ phận sẵn sàng hoạt động. 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống xử lý trong quá trình hoạt động để phát hiện các 

hỏng hóc kịp thời. 

- Khi hệ thống xử lý khí thải gặp sự cố (hư hỏng thiết bị), nhanh chóng kiểm tra, 

sửa chữa, thay thế và khắc phục sự cố rồi đưa vào vận hành sau khi khắc phục xong. 
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Các biện pháp phòng ứng phó cố hệ thống xử lý khí thải: 

Khi có sự cố xử lý không hiệu quả, phải dừng sản xuất để khắc phục các sự cố tại 

hệ thống xử lý khí thải; 

Tìm hiểu nguyên nhân, đối với các sự cố có thể khắc phục cần phải khắc phục 

ngay, sử dụng thiết bị phụ trợ hoặc dự bị. Đối với những sự cố lớn cần phải dừngdây 

chuyền sản xuất để tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc phục; Báo cáo, tìm nguyên nhân 

và khắc phục. Đưa ra những quy định hoặc quy trìnhđể giảm thiểu phát sinh sự cố tương 

tự. 

b. Đối với bể tự hoại 

Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng, tránh các sự 

cố có thể xảy ra như: 

- Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc nghẽn đường ống dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu 

thoát được. Do đó, phải thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước 

tiểu. 

- Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có 

thể gây nổ hầm cầu. Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế 

mùi hôi cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh. 

- Định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng hút hầm cầu. 

c. Ứng phó sự hệ thống xử lý nước thải 

- Để tránh sự cố quá tải, hệ thống được thiết kế đã tính toán hệ số an toàn. 

- Vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng kỹ thuật, quy trình, công suất; 

thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị và dự phòng thiết bị thay thế. 

- Lập sổ theo dõi lưu lượng, chất lượng nước thải và hoạt động của hệ thống xử lý 

nước thải. 

- Kiểm tra quá trình thu gom nước thải của tuyến ống dẫn nhằm kịp thời khắc phục 

thay thế kịp thời các vị trí bị rò rỉ nước thải. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường 

ống dẫn. Tiến hành nạo vét hệ thống cống rãnh định kỳ. 

- Khi phát hiện hiện sự cố, ngưng hoạt động, hồi lưu toàn bộ nước thải không đạt 

tiêu chuẩn về bể điều hòa để tiến hành xử lý lại và nhanh chóng rà soát, xử lý sự cố. 

- Để hạn chế áp lực nước thải đưa về hệ thống, Công ty sẽ thực hiện giảm công 

suất sản xuất cho đến khi sự cố được khắc phục. 

- Bố trí nhân viên quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải có trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ, được đào tạo tập huấn đầy đủ các nội dung vận hành hệ thống, ứng phó 

sự cố; thực hiện đúng quy trình vận hành đã được ban hành. 

❖ Sự cố quá tải hoặc ngừng hệ thống và cách khắc phục 

- Lắp đặt dự phòng các thiết bị động lực dễ bị hư hỏng do nguồn điện và chế độ 

vận hành (các loại bơm chìm, bơm định lượng, máy thổi khí). 
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- Bố trí nhân viên giám sát hệ thống nhằm đảm bảo trạm xử lý luôn trong trạng 

thái hoạt động ổn định. 

- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường xuyên 

theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp. Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công 

trình đơn vị để theo dõi sự ổn định của hệ thống, đồng thời cũng là tạo ra cơ sở để phát 

hiện sự cố một cách sớm nhất. 

- Lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu nước sau xử lý định kỳ nhằm đánh giá hiệu 

quả hoạt động của hệ thống xử lý. 

- Khi hệ thống xử lý gặp sự cố (hư hỏng thiết bị), nước thải được lưu chứa tạm tại 

bể điều hòa, nhanh chóng kiểm tra và khắc phục sự cố rồi đưa vào vận hành sau khi khắc 

phục xong. Đồng thời báo ngay cho cơ quan có chức năng, và phối hợp với đơn vị có 

chuyên môn về hệ thống XLNT để có biện pháp khắc phục sự cố kịp thời. Trong khi 

chờ đợi có thể đề ra chế độ quản lý tạm thời, cho tới khi có biện pháp mới nhằm giảm 

tải trọng đối với công trình. 

❖ Khắc phục các sự cố về điện: 

Các thiết bị tiêu thụ điện, dù tốt vẫn không tránh khỏi các rủi ro, ngay cả khi sử 

dụng đúng chính xác. Người sử dụng dễ bị chủ quan không kiểm tra kỹ trước khi thao 

tác sẽ dẫn đến tai nạn xảy ra. 

Một số rủi ro thường xảy ra là: 

- Rủi ro khi nối thiết bị với nguồn cung cấp điện. 

- Rủi ro do sự rò rỉ điện. 

Để thực hiện công việc bảo trì an toàn nên tuân theo các tiến trình sau: 

- Cử nhân viên bảo trì có kinh nghiệm và thành thạo trong công việc thay thế và 

sửa chữa các thiết bị điện cũng như các chi tiết về cơ khí của thiết bị tiêu thụ điện. 

- Phải bảo đảm tuyệt đối là thiết bị đã được cách ly khỏi nguồn cung cấp điện. 

Cắm bảng báo hiệu để thông báo về việc sửa chữa. 

❖ Khắc phục các sự cố hư hỏng thiết bị, máy móc, . . 

Bảng 3. 16. Biện pháp khắc phục các sự cố hư hỏng 

STT 
Hư hỏng Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

1 Máy bơm không 

làm việc. 

- Không có nguồn điện cung cấp 

đến. 

- Kiểm tra nguồn điện, 

cáp điện. 

2 Máy bơm làm 

việc nhưng có 

tiếng gầm. 

- Điện nguồn mất pha đưa vào 

motor. 

- Cánh bơm bị chèn bởi các vật 

cứng. 

- Hộp giảm tốc bị thiếu dầu, mỡ 

...  

- Bị chèn các vật lạ có kích 

thước lớn vào buồng bơm, trục 

vít. 

- Kiểm tra và khắc phục 

lại nguồn điện. 

- Tháo các vật bị chèn 

cứng ra khỏi cánh bơm. 

- Kiểm tra và bổ sung 

thêm hoặc thay nhớt 

mới. 

- Kiểm tra vệ sinh sạch 

sẽ. 
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STT 
Hư hỏng Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

3 Máy bơm hoạt 

động nhưng 

không lên nước. 

- Ngược chiều quay.  

- Van đóng mở bị nghẹt hoặc hư 

hỏng. 

- Đường ống bị tắc nghẽn. 

- Chưa mở van. 

- Rách màng bơm. 

 

- Đảo lại chiều quay. 

- Kiểm tra phát hiện và 

khắc phục lại, nếu hư 

hỏng phải thay van mới. 

- Kiểm tra phát hiện chỗ 

bị nghẹt và khắc phục 

lại. 

- Mở van. 

- Thay màng bơm khác. 

4 Lưu lượng bơm bị 

giảm 

- Bị nghẹt rác ở cánh bơm, van, 

đường ống. 

- Mực nước bị cạn. 

- Nguồn điện cung cấp không 

đúng. 

- Màng bơm bị đóng cặn 

- Kiểm tra, khắc phục 

lại. 

- Tắt bơm ngay.  

- Kiểm tra nguồn điện và 

khắc phục. 

- Tháo và rửa sạch bằng 

xà phòng hoặc dung 

dịch đặc biệt. 

5 Bơm làm việc với 

dòng điện vượt 

mức cho phép. 

- Điện áp thấp dưới qui định. 

- Độ cách điện của bơm giảm 

quá qui định < 01MΩ. 

- Bị sự cố về cơ khí: bánh răng, 

vòng bi, ... 

- Tắt máy, khắc phục lại 

tình trạng điện áp. 

- Sấy nâng cao độ cách 

điện. 

- Phát hiện chỗ hư hỏng 

về cơ để khắc phục.  

 

❖ Khắc phục sự cố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải: 

Bảng 3. 17. Biện pháp khắc phục sự cố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý 

STT Hư hỏng Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

1 Bể điều hòa   

 - Nước thải có cặn - Song và lưới tách rác 

không lược được hết cặn 

thô. 

- Vệ sinh song và lưới tách 

rác và xem có chỗ nào bị 

hỏng hay không. 

 - Nước thải có mùi 

hôi vượt quá mức 

mùi hôi hàng ngày. 

-   Quá trình phân hủy 

yếm khí xảy ra trong bể 

điều hòa. 

- Kiểm tra lại hệ thống 

phân phối khí, đảm bảo 

rằng khí được phân phối 

đều trong bể để tránh gây 

hiện tượng lăng cặn và tạo 

điều kiện yếm khí trong bể. 

2 Bể sinh học   

 - Bùn bị đen và phát 

sinh mùi.  

- Bùn bị phân hủy yếm 

khí. 

- Vi sinh bị chết. 

- Kiểm tra lại hệ thống 

phân phối khí, đảm bảo 

rằng khí được phân phối 

đều trong bể để tránh tạo 

điều kiện yếm khí trong bể. 
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STT Hư hỏng Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

 - Xuất hiện nhiều 

bọt trắng  

- Quá trình bị quá tải, 

nồng độ chất ô nhiễm đầu 

vào tăng đột ngột. 

- Tuổi bùn thấp. 

- Kiểm tra hàm lượng bùn 

trong bể, xem có duy trì ở 

nồng độ bình thường hay 

không. 

 - Nghẹt lọc Nồng độ bùn trong nước 

lớn. 

Kiểm soát lượng bùn trong 

bể. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

a. Phòng cháy chữa cháy: 

 Xây dựng và ban hành các nội quy làm việc, bao gồm nội quy ra, vào làm việc tại 

tòa nhà; nội quy sử dụng thiết bị; nội quy về an toàn điện; nội quy về an toàn giao thông, 

nội quy về an toàn cháy nổ; 

 Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội quy cho nhân viên, khách đến thăm quan 

bằng nhiều hình thức khác nhau về công tác phòng chống cháy nổ. 

 Bên ngoài khu vực có khả năng xảy ra cháy nổ cao có biển ghi: CẤM LỬA” “CẤM 

HÚT THUỐC” chữ to, mầu đỏ, các biển phải rõ ràng để ở chỗ dễ thấy nhất. 

 Các ga chờ cứu hỏa được bố trí gần các khu nhà dễ xảy ra cháy, đồng thời nằm 

dọc theo các tuyến đường giao thông thuận lợi cho công tác chữa cháy. 

 Bể chứa cứu hỏa luôn đầy, đường dẫn nước cứu hỏa dẫn đến các họng cứu hỏa 

luôn ở trạng thái sẵn sàng làm việc.  

 Kiểm tra, bảo dưỡng và kiểm định các thiết bị, phương tiện PCCC định kỳ nhằm 

sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra sự cố. 

 Chủ cơ sở đã lắp đặt và trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy (hệ thống cung 

cấp nước chữa cháy, bình chữa cháy, hệ thống chữa cháy,...).  

b. Sự cố vỡ, rò rì đường ống cấp thoát nước 

- Đường ống dẫn, thoát nước được lắp đặt an toàn tránh va chạm. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống được 

ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín, kít an toàn nhất. 

- Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước. 

c. Sự cố điện giật 

- Lắp đặt thiết bị an toàn cho đường dây tải điện và thiết bị tiêu thụ điện (aptomat 

bảo vệ ngắn mạch và ngắn mạch chạm đất...); 

- Định kỳ kiểm tra độ tin cậy của các thiết bị an toàn (báo cháy, chữa cháy, chống 

sét, aptomat...) và có biện pháp thay thế kịp thời. 

d. Biện pháp phòng ngừa sự cố rò rỉ hóa chất 

Để phòng chống và ứng cứu sự cố hóa chất tại khu vực cơ sở, chủ cơ sở sẽ phối 

hợp cùng với các cơ quan chức năng giám sát, kiểm tra nghiêm ngặt các hệ thống kỹ 

thuật tại kho chứa, lập phương án ứng cứu khi xảy ra sự cố. Các biện pháp phòng ngừa 

sự cố hóa chất của nhà máy như sau: 
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- Trang bị, kiểm tra thường xuyên các dụng cụ ứng phó tràn đổ hóa chất tại nhà 

máy để đảm bảo chất lượng số lượng cần thiết khi có sự cố xảy ra. 

- Vị trí đặt thiết bị ứng phó phải thoáng, không bị che chắn, dễ thấy, dễ lấy, dễ thao 

tác. 

- Bồn chứa và hệ thống thiết bị phụ trợ đi kèm phải được kiểm tra thường xuyên; 

- Thường xuyên, kiểm tra thao tác, kỹ thuật của công nhân vận hành, có đội ngũ 

kỹ thuật có chuyên môn trong việc giám sát chung; 

- Định kỳ hàng năm tập huấn an toàn, ứng phó sự cố hóa chất cho toàn nhà máy; 

- Trang bị các thiết bị sẵn sàng ứng phó sự cố khi có sự cố rò rỉ, chảy tràn ở quy 

mô nhỏ và lớn: quần áo bảo hộ lao động, mặt nạ phòng độc, mắt kính, khẩu trang, thùng 

cát thấm hút,. 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường: 

Không có.
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9. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp: 

Bảng 3. 18. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp 

 

STT Nội dung 
Theo GPMT đã được 

cấp 

Nội dung đề xuất thay 

đổi 
Ghi chú 

I Hệ thống xử lý bụi gỗ tại xưởng 2 – hệ thống 1 (Dòng khí thải số 03) 

1 Nguồn phát sinh khí thải Nguồn số 02 Nguồn số 02  

2 Quy trình công nghệ xử lý Bụi gỗ → Chụp hút → Hệ 

thống đường ống → Quạt 

hút → Cyclone → Ống 

thoát. 

Bụi gỗ → Chụp hút → Hệ 

thống đường ống → Quạt 

hút → Cyclone →  

Thùng lọc bụi túi vải → 

Quạt hút → Ống thoát. 

 

3 Công suất thiết kế 25.000 m3/giờ 60.000 m3/giờ Tăng 35.000 m3/giờ 

4 Hoá chất, vật liệu sử dụng Không sử dụng Không sử dụng  

II Hệ thống xử lý bụi gỗ tại xưởng 2 – hệ thống 2 (Dòng khí thải số 04) 

1 Nguồn phát sinh khí thải Nguồn số 02 Nguồn số 02  

2 Quy trình công nghệ xử lý Bụi gỗ → Chụp hút → Hệ 

thống đường ống → Quạt 

hút → Cyclone → Ống 

thoát. 

Bụi gỗ → Chụp hút → Hệ 

thống đường ống → Quạt 

hút → Cyclone →  

Thùng lọc bụi túi vải → 

Quạt hút → Ống thoát. 

 

3 Công suất thiết kế 25.000 m3/giờ 60.000 m3/giờ Tăng 35.000 m3/giờ 

4 Hoá chất, vật liệu sử dụng Không sử dụng Không sử dụng  
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STT Nội dung 
Theo GPMT đã được 

cấp 

Nội dung đề xuất thay 

đổi 
Ghi chú 

III Hệ thống xử lý bụi gỗ tại xưởng 2 – hệ thống 3 (Dòng khí thải số 05) 

1 Nguồn phát sinh khí thải Nguồn số 02 Nguồn số 02 và nguồn số 

03 

 

2 Quy trình công nghệ xử lý Bụi gỗ → Chụp hút → Hệ 

thống đường ống → Quạt 

hút → Cyclone → Ống 

thoát. 

Bụi gỗ → Chụp hút → Hệ 

thống đường ống → Quạt 

hút → Cyclone →  

Thùng lọc bụi túi vải → 

Quạt hút → Ống thoát. 

 

3 Công suất thiết kế 25.000 m3/giờ 60.000 m3/giờ Tăng 35.000 m3/giờ 

4 Hoá chất, vật liệu sử dụng Không sử dụng Không sử dụng  

IV Hệ thống xử lý bụi gỗ tại  xưởng 3 (Dòng 

khí thải số 06) 

Hệ thống xử lý bụi gỗ tại 

xưởng 2 và xưởng 3 

(Dòng khí thải số 06) 

Hệ thống xử lý bụi gỗ tại  

xưởng 3 (Dòng khí thải 

số 06) 

 

1 Nguồn phát sinh khí thải Nguồn số 03 và 04 Nguồn số 04  

2 Quy trình công nghệ xử lý + Bụi gỗ xưởng 2 → 

Chụp hút → Hệ thống 

đường ống → Quạt hút → 

Cyclone (1); 

+ Bụi gỗ xưởng 3 → 

Chụp hút → Hệ thống 

đường ống → Quạt hút  

(2); 

+ Bụi gỗ máy chà nhám 

xưởng 3 → Chụp hút → 

Hệ thống đường ống → 

Quạt hút → Cyclone (1); 

+ Bụi gỗ xưởng 3 → 

Chụp hút → Hệ thống 

đường ống → Quạt hút  

(2); 
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STT Nội dung 
Theo GPMT đã được 

cấp 

Nội dung đề xuất thay 

đổi 
Ghi chú 

(1)+ (2) →  Thùng lọc bụi 

túi vải tại Xưởng 2 →  

Ống thoát. 

(1)+ (2) →  Thùng lọc bụi 

túi vải tại Xưởng 2 →  

Ống thoát. 

3 Công suất thiết kế 35.000 m3/giờ 35.000 m3/giờ Giữ nguyên 

4 Hoá chất, vật liệu sử dụng Không sử dụng Không sử dụng  

V Hệ thống xử lý khí thải  từ quá trình sơn tại cabin và vệ sinh dụng cụ sơn thuộc xưởng 3 - hệ thống 5 (Dòng khí thải số 

11) 

1 Nguồn phát sinh khí thải -   

2 Quy trình công nghệ xử lý 

- 

Khí thải → Tấm lọc bụi 

(Màng lọc) → Tháp hấp 

phụ → Quạt hút → Ống 

thoát 

 

3 Công suất thiết kế - 20.000 m3/giờ Tăng 20.000 m3/giờ 

4 Hoá chất, vật liệu sử dụng - Than hoạt tính  

 

10. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học: 

Không có. 
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CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: 

1.1. Nội dung cấp phép xả nước thải: 

Nước thải phát sinh từ cơ sở được thu gom, xử lý đạt giới hạn tiếp nhận nước thải 

đầu vào của hệ thống xử lý nước thải tập trung được quy định trong Giấy phép môi 

trường của khu công nghiệp KCN Chơn Thành I trước khi đấu nối với hệ thống thu gom, 

xử lý nước thải tập trung của KCN Chơn Thành I theo Hợp đồng xử lý nước thải số 

11/2024/HĐ-XLNT ngày 01/12/2024 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng cơ sở hạ 

tầng Khu Công nghiệp Chơn Thành I (chủ đầu tư hạ tầng KCN Chơn Thành I) và Công 

ty TNHH Megatec. 

1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải: 

1.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan 

trắc nước thải tự động, liên tục (nếu có) 

1.2.1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ 

thống xử lý nước thải 

Hệ thống thu gom, xử lý nước thải được tách riêng biệt với hệ thống thu gom, thoát 

nước mưa. 

- Mạng lưới thu gom nước thải: 

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 

ba ngăn, nước thải vệ sinh từ các lavabo, nước thoát sàn cùng với nước thải nhà ăn (được 

xử lý sơ bộ qua bể tách dầu) với lưu lượng tối đa khoảng 24 m³/ngày, được thu gom về 

hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án với công suất 40 m³/ngày (24 giờ) để xử 

lý. 

+ Nguồn số 02: Nước thải sản xuất phát sinh từ hoạt động vệ sinh máy móc, thiết 

bị tại quy trình trét keo để ép thanh gỗ thành ván ghép bằng máy ép khoảng 6 m³/ngày 

sẽ được thu gom và dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án với công suất 

40 m³/ngày (24 giờ) để xử lý. 

1.2.1.1. Công trình, thiết bị xử lý nước thải: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: 

+ Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh Bể tự hoại 03 ngăn (1); 

+ Nước thải sinh hoạt từ nhà ăn Bể tách dầu (2); 

+ (1) + (2) → Bể thu gom 2 (3); 

+ Nước thải sản xuất → Bể thu gom 1 → Bể keo tụ, tạo bông → Bể lắng hóa lý 

(4). 

(3) + (4) → Bể điều hòa → Bể Anoxic → Bể Aerotank → Bể lắng sinh học → Bể 

khử trùng → Đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Chơn 

Thành I. 
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+ Bùn thải → Sân phơi bùn → Bản giao cho đơn vị chức năng xử lý theo quy định. 

- Công suất thiết kế: 40 m³/ngày (24 giờ). 

- Hóa chất sử dụng: PAC, NaOH, Polimer, Clorine. 

- Chế độ vận hành: liên tục. 

1.2.1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, 

liên tục (theo quy định tại khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ). 

1.2.1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

- Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất phát sinh sau khi xử lý phải đạt QCVN 

40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột B) đến 

hết ngày 31 tháng 12 năm 2031, áp dụng QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải công nghiệp được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải dẫn 

vào nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Chơn Thành I. Tọa độ điểm đầu nối 

nước thải: X(m) = 1259434; Y(m) = 537857 (Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 

106°15', múi chiếu 3°). 

- Trang bị phương tiện, thiết bị dự phòng cho hệ thống để ứng phó, khắc phục sự 

cố của hệ thống xử lý nước thải. Trường hợp xảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý nước 

thải, tiến hành điều chỉnh công suất vận hành để giảm lượng nước thải phát sinh. Trường 

hợp thời gian sửa chữa kéo dài hơn 01 ngày, dừng hoạt động sản xuất để khắc phục. Chỉ 

tiến hành sản xuất trở lại sau khi hệ thống xử lý nước thải hoạt động trở lại bình thường. 

- Định kỳ thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, máy móc hệ thống xử lý 

nước thải, hệ thống thu gom và tiêu thoát nước thải. 

- Tăng cường biện pháp kiểm tra, giám sát hệ thống thu nước, cống thoát nước 

tránh tình trạng tắc cống. Thường xuyên kiểm tra đường ống dẫn nước, kịp thời khắc 

phục các sự cố rò rỉ, tắt nghẽn. 

- Phối hợp với Chủ đầu tư hạ tầng KCN Chơn Thành I để giám sát các thông số 

nước thải của nhà máy trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải, nhà máy xử 

lý nước thải tập trung của KCN Chơn Thành I. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải: 

- Nguồn số 01: Bụi gỗ phát sinh từ công đoạn cắt, bào, cưa tại xưởng 1. 

- Nguồn số 02: Bụi gỗ phát sinh từ công đoạn cắt, bào, cưa tại xưởng 2. 

- Nguồn số 03: Bụi gỗ phát sinh từ công đoạn chà nhám tại xưởng 2. 

- Nguồn số 04: Bụi gỗ phát sinh từ công đoạn chà nhám tại xưởng 3. 

- Nguồn số 05: Khí thải phát sinh từ quá trình sơn và vệ sinh dụng cụ sơn tại xưởng 3. 

- Nguồn số 06: Hơi keo phát sinh từ công đoạn ghép keo tại xưởng 2. 

2.2. Dòng khí thải 
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- Dòng khí thải số 01: Tại ống thoát hệ thống xử lý bụi gỗ tại xưởng 1 - hệ thống 1 

(Nguồn số 01). 

- Dòng khí thải số 02: Tại ống thoát hệ thống xử lý bụi gỗ tại xưởng 1 - hệ thống 2 

(Nguồn số 01). 

- Dòng khí thải số 03: Tại ống thoát hệ thống xử lý bụi gỗ tại xưởng 2 - hệ thống 1 

(Nguồn số 02). 

- Dòng khí thải số 04: Tại ống thoát hệ thống xử lý bụi gỗ tại xưởng 2 - hệ thống 2 

(Nguồn số 02). 

- Dòng khí thải số 05: Tại ống thoát hệ thống xử lý bụi gỗ tại xưởng 2 - hệ thống 3 

(Nguồn số 02). 

- Dòng khí thải số 06: Tại ống thoát hệ thống xử lý bụi gỗ  tại xưởng 3 (Nguồn số 04). 

- Dòng khí thải số 07: Tại ống dẫn khí thải sau tháp hấp phụ của hệ thống xử lý khí 

thải từ quá trình sơn và vệ sinh dụng cụ sơn tại xưởng 3 – hệ thống 1 (Nguồn số 05). 

- Dòng khí thải số 08: Tại ống dẫn khí thải sau tháp hấp phụ hệ thống xử lý khí 

thải từ quá trình sơn và vệ sinh dụng cụ sơn tại xưởng 3 – hệ thống 2 (Nguồn số 05). 

- Dòng khí thải số 09: Tại ống thoát hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn và vệ 

sinh dụng cụ sơn tại cabin thuộc xưởng 3 – hệ thống 3 (Nguồn số 05). 

- Dòng khí thải số 10: Tại ống thoát hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn tại 

cabin và vệ sinh dụng cụ sơn thuộc xưởng 3 – hệ thống 4 (Nguồn số 05). 

- Dòng khí thải số 11: Tại ống thoát hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn tại 

cabin và vệ sinh dụng cụ sơn thuộc xưởng 3 – hệ thống 5 (Nguồn số 05). 

2.3. Lưu lượng xả khí thải tối đa: Tổng lưu lượng khí thải lớn nhất của cơ sở là 322.000 

m3/giờ, trong đó: 

- Dòng khí thải số 01: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 25.000 m³/giờ. 

- Dòng khí thải số 02: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 25.000 m³/giờ. 

- Dòng khí thải số 03: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 60.000 m³/giờ. 

- Dòng khí thải số 04: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 60.000 m³/giờ. 

- Dòng khí thải số 05: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 60.000 m³/giờ. 

- Dòng khí thải số 06: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 35.000 m³/giờ. 

- Dòng khí thải số 07: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 7.000 m³/giờ. 

- Dòng khí thải số 08: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 10.000 m³/giờ. 

- Dòng khí thải số 09: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 10.000 m³/giờ. 

- Dòng khí thải số 10: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 10.000 m³/giờ. 

- Dòng khí thải số 11: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 20.000 m³/giờ. 

2.4. Vị trí, phương thức xả khí thải: 
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2.4.1. Vị trí xả khí thải: Vị trí xả khí thải nằm trong khuôn viên của Công ty TNHH 

Megatec, địa chỉ tại lô A6.4 và A6.8, KCN Chơn Thành I, Khu phố 2, phường Chơn 

Thành, Thành phố Đồng Nai. 

STT 
Dòng khí 

thải 
Vị trí 

Tọa độ VN2000, kinh 

tuyến 106°15', múi chiếu 3° 

X (m) Y (m) 

1 
Dòng khí 

thải số 01 

Tại ống thoát hệ thống xử lý bụi 

gỗ tại xưởng 1 - hệ thống 1 

(Nguồn số 01) 

1259608 537942 

2 
Dòng khí 

thải số 02 

Tại ống thoát hệ thống xử lý bụi 

gỗ tại xưởng 1 - hệ thống 2 

(Nguồn số 01) 

1259608 537945 

3 
Dòng khí 

thải số 03 

Tại ống thoát hệ thống xử lý bụi 

gỗ tại xưởng 2 - hệ thống 1 

(Nguồn số 02) 

1259557 537954 

4 
Dòng khí 

thải số 04 

Tại ống thoát hệ thống xử lý bụi 

gỗ tại xưởng 2 - hệ thống 2 

(Nguồn số 02). 

1259560 537954 

5 
Dòng khí 

thải số 05 

Tại ống thoát hệ thống xử lý bụi 

gỗ tại xưởng 2 - hệ thống 3 

(Nguồn số 02) 

1259563 537954 

6 
Dòng khí 

thải số 06 

Tại ống thoát hệ thống xử lý bụi 

gỗ  tại xưởng 3 (Nguồn số 04) 

1259569 

 

537954 

 

7 
Dòng khí 

thải số 07 

Tại ống thoát hệ thống xử lý khí 

thải từ quá trình sơn và vệ sinh 

dụng cụ sơn tại xưởng 3 – hệ thống 

1 (Nguồn số 05) 

1259508 537941 

8 
Dòng khí 

thải số 08 

Tại ống thoát hệ thống xử lý khí 

thải từ quá trình sơn và vệ sinh 

dụng cụ sơn tại xưởng 3 – hệ thống 

2 (Nguồn số 05) 

1259509 537937 

9 
Dòng khí 

thải số 09 

Tại ống thoát hệ thống xử lý khí 

thải từ quá trình sơn và vệ sinh 

dụng cụ sơn tại cabin thuộc xưởng 

3 – hệ thống 3 (Nguồn số 05). 

1259509 

 

537934 

 

10 
Dòng khí 

thải số 10 

Tại ống thoát hệ thống xử lý khí 

thải từ quá trình sơn tại cabin và 

vệ sinh dụng cụ sơn thuộc xưởng 

3 – hệ thống 4 (Nguồn số 05) 

1259509 537931 
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STT 
Dòng khí 

thải 
Vị trí 

Tọa độ VN2000, kinh 

tuyến 106°15', múi chiếu 3° 

X (m) Y (m) 

11 
Dòng khí 

thải số 11 

Tại ống thoát hệ thống xử lý khí 

thải từ quá trình sơn tại cabin và 

vệ sinh dụng cụ sơn thuộc xưởng 

3 – hệ thống 5 (Nguồn số 05) 

1259504 537942 

 

2.4.2. Phương thức xả khí thải 

- Dòng khí thải số 01: Khí thải được xả ra môi trường qua ống thải (chiều cao 

9,45m, đường kính 0,7 m), xả liên tục khi hoạt động. 

- Dòng khí thải số 02: Khí thải được xả ra môi trường qua ống thải (chiều cao 

9,45m, đường kính 0,7 m), xả liên tục khi hoạt động. 

- Dòng khí thải số 03: Khí thải được xả ra môi trường qua ống thải (chiều cao 

13,5m, đường kính 1,1 m), xả liên tục khi hoạt động. 

- Dòng khí thải số 04: Khí thải được xả ra môi trường qua ống thải (chiều cao 

13,5m, đường kính 1,1 m), xả liên tục khi hoạt động. 

- Dòng khí thải số 05: Khí thải được xả ra môi trường qua ống thải (chiều cao 

13,5m, đường kính 1,1 m), xả liên tục khi hoạt động. 

- Dòng khí thải số 06: Khí thải được xả ra môi trường qua ống thải (chiều cao 12 

m, đường kính 1 m), xả liên tục khi hoạt động. 

- Dòng khí thải số 07: Khí thải được xả ra môi trường qua ống thải (chiều cao 

10,31m, đường kính 0,75 m), xả liên tục khi hoạt động. 

- Dòng khí thải số 08: Khí thải được xả ra môi trường qua ống thải (chiều cao 

10,31m, đường kính 0,75 m), xả liên tục khi hoạt động. 

- Dòng khí thải số 09: Khí thải được xả ra môi trường qua ống thải (chiều cao 

11,85m, đường kính 0,75 m), xả liên tục khi hoạt động. 

- Dòng khí thải số 10: Khí thải được xả ra môi trường qua ống thải (chiều cao 

11,85m, đường kính 0,75 m), xả liên tục khi hoạt động. 

- Dòng khí thải số 11: Khí thải được xả ra môi trường qua ống thải (chiều cao 

11,85m, đường kính 1,2 m), xả liên tục khi hoạt động. 

2.5. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải:  

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường, Quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT (cột B với Kv = 1 

và Kp = 0,8) - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các 

chất vô cơ, QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 
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nghiệp đối với một số chất hữu cơ đối với dòng khí thải số 01, 02, 06, 07, 08, 09, 10; 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, Quy chuẩn QCVN 19:2024/BTNMT (cột C) – 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với dòng khí thải số 03, 04, 

05, 11, cụ thể như sau: 

Bảng 4. 1. Giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 

Giá trị giới 

hạn cho 

phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, 

liên tục 

I Dòng khí thải số 01, 02, 06 (áp dụng theo QCVN 19:2009/BTNMT (cột B 

với Kv = 1,0 và Kp = 0,8); QCVN 20:2009/BTNMT) 

1 Lưu lượng m3/giờ - 

6 tháng/lần 

Không 

thuộc đối 

tượng 2 Bụi mg/Nm3 160 

II Dòng khí thải số 03, 04, 05 (áp dụng theo QCVN 19:2024/BTNMT, cột C) 

1 Lưu lượng m3/giờ - 

6 tháng/lần 

Không 

thuộc đối 

tượng 2 Bụi mg/Nm3 ≤ 100 

III Dòng khí thải số 07, 08, 09, 10 (áp dụng theo QCVN 19:2009/BTNMT (cột 

B với Kv = 1,0 và Kp = 0,8); QCVN 20:2009/BTNMT) 

1 Lưu lượng m3/giờ - 

6 tháng/lần 
Không 

thuộc đối 

tượng 

2 Bụi mg/Nm3 160 

3 n-Butyl axetat mg/Nm3 950 

12 tháng/lần 

4 Etylaxetat mg/Nm3 1.400 

IV Dòng khí thải số 11 (áp dụng theo QCVN 19:2024/BTNMT, cột C) 

1 Lưu lượng m3/giờ - 

6 tháng/lần 
Không 

thuộc đối 

tượng 

2 Bụi mg/Nm3 ≤ 50 

3 Hợp chất hữu cơ dễ 

bay hơi (tính theo 

TVOC, bao gồm 

mg/Nm3 ≤ 100 12 tháng/lần 
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STT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 

Giá trị giới 

hạn cho 

phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, 

liên tục 

các cấu tử: Etyl 

Axetat, Butyl 

Axetat) 

Ghi chú: Đối với dòng khí thải số 01, 02, 06, 07, 08, 09, 10 áp dụng QCVN 

19:2009/BTNMT (cột B, Kv = 1,0; Kp = 0,8) và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với 

một số chất hữu cơ QCVN 20:2009/BTNMT đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2031 và 

QCVN 19:2024/BTNMT, cột C từ ngày 01 tháng 01 năm 2032. 

2.6. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải: 

2.6.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 

khí thải tự động, liên tục: 

2.6.1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về 

hệ thống xử lý bụi, khí thải: 

- Nguồn số 01: Bụi gỗ phát sinh từ công đoạn cắt, bào, cưa tại xưởng 1 được thu 

gom và dẫn về 02 HTXL bụi gỗ để xử lý, sau đó phát tán ra môi trường qua 02 ống thải 

có chiều cao 9,45m so với mặt đất (dòng khí thải số 01 đến số 02). 

- Nguồn số 02 đến nguồn số 03: Bụi gỗ phát sinh từ công đoạn cắt, bào, cưa, chà 

nhám tại xưởng 2 được thu gom và dẫn về 03 HTXL bụi gỗ để xử lý, sau đó phát tán 

ra môi trường qua 03 ống thải có chiều cao 13,5m so với mặt đất (dòng khí thải số 03 

đến số 05). 

- Nguồn số 04: Bụi gỗ phát sinh từ xưởng 3 được thu gom và dẫn về 01 HTXL 

bụi gỗ để xử lý, sau đó phát tán ra môi trường qua 01 ống thải có chiều cao 12m so với 

mặt đất (dòng khí thải số 06). 

- Nguồn số 05: Bụi sơn và hơi dung môi từ công đoạn sơn tại 05 buồng phun sơn 

khô sử dụng sơn dầu được thu gom từ cửa thao tác buồng phun sơn về 05 hệ thống 

màng lọc bụi sơn dạng giấy, sau đó qua thiết bị hấp phụ than hoạt tính rồi phát tán qua 

05 đường ống thải có chiều cao từ 10,31 m - 11,85m so với mặt đất (dòng khí thải số 

07 đến số 11). 

- Nguồn số 06 (không có dòng khí thải): Để giảm thiểu tác động đối với hơi keo 

phát sinh từ công đoạn ghép keo tại xưởng 2, Chủ dự án thực hiện các biện pháp quản 

lý như: Trang bị thiết bị bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân làm việc tại khu vực 

phát sinh hơi keo; Trồng cây xanh nhằm điều hòa vi khí hậu; Bố trí nhà xưởng thông 

thoáng, lắp đặt thông gió nhà xưởng; Đào tạo, hướng dẫn công nhân sử dụng hóa chất, 



Báo cáo GPMT của cơ sở “Nhà máy gia công sản xuất chế biến các loại ván ghép dùng 

cho ngành xây dựng và gia công sản xuất chế biến đồ gỗ nội thất” 

Trang 122 

cân đong hóa chất cẩn thận, hạn chế rò rỉ, rơi vãi hóa chất;… 

2.6.1.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải: 

2.6.1.2.1. Hệ thống xử lý bụi gỗ tại xưởng 1 (Nguồn số 01) 

- Tóm tắt quy trình công nghệ xử lý: Bụi gỗ → Chụp hút → Hệ thống đường ống 

→ Quạt hút → Cyclone → Ống thoát. 

- Công suất thiết kế: 

+ Hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 1 hệ thống 1: 25.000 m³/giờ; 

+ Hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 1 hệ thống 2: 25.000 m³/giờ; 

- Số lượng: 02 hệ thống. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không sử dụng hóa chất 

2.6.1.2.2. Hệ thống xử lý bụi gỗ tại xưởng 2 (Nguồn số 02 và số 03) 

- Tóm tắt quy trình công nghệ xử lý: Bụi gỗ → Chụp hút → Hệ thống đường ống 

→ Quạt hút → Cyclone → Thùng lọc bụi túi vải → Quạt hút → Ống thoát. 

- Công suất thiết kế: 

+ Hệ thống xử lý bụi tại xưởng 2 – hệ thống 1: 60.000 m³/giờ; 

+ Hệ thống xử lý bụi tại xưởng 2 – hệ thống 2: 60.000 m³/giờ; 

+ Hệ thống xử lý bụi tại xưởng 2 – hệ thống 3: 60.000 m³/giờ. 

- Số lượng: 02 hệ thống. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: túi vải. 

2.6.1.2.3. HTXL bụi gỗ tại xưởng 3 (Nguồn số 04) 

- Tóm tắt quy trình công nghệ xử lý: Bụi gỗ xưởng 3 → Chụp hút → Hệ thống 

đường ống → Quạt hút → Thùng lọc bụi túi vải tại xưởng 2 → Ống thoát. 

- Công suất thiết kế: 35.000 m³/giờ 

- Số lượng: 01 hệ thống. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: túi vải. 

2.6.1.2.4. Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 (Nguồn số 05) 

- Tóm tắt quy trình công nghệ xử lý: Khí thải → Tấm lọc bụi (Màng lọc) → Tháp 

hấp phụ → Quạt hút → Ống thoát. 

- Công suất thiết kế: 

+ Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 – hệ thống 1: 7.000 m³/giờ 

+ Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 – hệ thống 2: 10.000 m³/giờ. 

+ Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn tại cabin thuộc xưởng 3 – hệ thống 3: 

10.000 m³/giờ. 

+ Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn tại cabin thuộc xưởng 3 – hệ thống 4: 
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10.000 m³/giờ. 

+ Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn tại cabin thuộc xưởng 3 – hệ thống 5: 

20.000 m³/giờ. 

- Số lượng: 05 hệ thống. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: màng lọc bụi sơn dạng giấy, than hoạt tính. 

2.6.1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục: 

Không thuộc đối tượng phải thực hiện. 

2.6.1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa ứng phó sự cố 

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng hệ thống 

xử lý bụi, khí thải. 

- Kiểm tra thường xuyên hệ thống xử lý bụi, khí thải và định kỳ bổ sung/thay thế 

vật liệu sử dụng nhằm đảm bảo hiệu quả xử lý. 

- Khi có sự cố, tạm dừng hoạt động sản xuất để kiểm tra, khắc phục sự cố. Sau khi 

khắc phục xong, hoạt động sản xuất tiếp tục khi hệ thống xử lý bụi, khí thải đảm bảo 

yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: 

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 01: Khu vực cắt, bào, cưa, mài tại xưởng 1. 

- Nguồn số 02: Khu vực cắt, bào, cưa, chà nhám tại xưởng 2. 

- Nguồn số 03: Khu vực chà nhám tại xưởng 3. 

- Nguồn số 04: Khu vực sơn tại xưởng 3. 

- Nguồn số 05: HTXL bụi gỗ tại xưởng 1. 

- Nguồn số 06: HTXL bụi gỗ tại xưởng 2. 

- Nguồn số 07: HTXL khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3. 

- Nguồn số 08: HTXL nước thải. 

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

- Nguồn số 01: Tọa độ X = 1259584; Y = 537897. 

- Nguồn số 02: Tọa độ X = 1259616; Y = 537903. 

- Nguồn số 03: Tọa độ X = 1259535; Y = 537919. 

- Nguồn số 04: Tọa độ X = 1259515; Y = 537935. 

- Nguồn số 05: Tọa độ X = 1259584; Y = 537953. 

- Nguồn số 06: Tọa độ X = 1259572; Y = 537954. 

- Nguồn số 07: Tọa độ X = 1259509; Y = 537935. 

- Nguồn số 08: Tọa độ X = 1259459; Y = 537940. 
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3.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:  

3.3.1. Tiếng ồn: Phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn theo QCVN 26:2025/BNNMT và Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc theo QCVN 

24:2016/BYT. 

Bảng 4. 2. Giới hạn đối với tiếng ồn 

TT 

QCVN 26:2025/ BNNMT QCVN 24:2016/ BYT 

Tần 

suất 

quan 

trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Ngày 

(06h00 

đến trước 

18h00) 

(dBA) 

Tối 

(18h00 

đến 

trước 

22h00) 

(dBA) 

Đêm 

(22h00 

đến 

trước 

06h00) 

(dBA) 

Thời 

gian tiếp 

xúc với 

tiếng ồn 

(giờ) 

Giới hạn 

cho phép 

mức áp suất 

âm tương 

đương 

(Laeq)-dBA 

1 70 65 60 8 85 - 
Khu vực 

E 

3.3.2. Độ rung: Phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về độ rung theo QCVN 27:2025/BTNMT. 

Bảng 4. 3. Giới hạn đối với độ rung 

 

TT 

Khoảng thời gian và mức rung tối đa cho phép (dB) Tần suất 

quan 

trắc 

định kỳ 

Ghi chú Ngày  

(06:00 giờ đến trước 22:00 giờ) 

Đêm 

(22:00 giờ đến trước 06:00 giờ) 

1 75 70 - 
Khu vực 

D 

3.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

- Bố trí các máy móc hợp lý nhằm tránh tập trung các thiết bị có khả năng gây ồn 

trong khu vực. Các máy móc thiết bị thực hiện phục vụ sản xuất được bảo dưỡng bảo 

trì, thay thế các linh kiện hư hỏng để không phát sinh tiếng ồn vượt quá ngưỡng cho 

phép trong môi trường sản xuất. 

- Trang bị bảo hộ lao động (nút bịt tai chống ồn) cho lao động tại các khu vực phát 

sinh tiếng ồn nhiều. Đồng thời, có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng 

các phương tiện bảo hộ lao động thường xuyên. 

- Bố trí luân phiên nhóm công nhân làm việc tại khu vực có mức ồn cao. 

- Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su tại chân máy móc, thiết bị. 

- Tiến hành kiểm tra, bôi trơn và bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị 

4. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại: 

Không có. 
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5. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm 

nguyên liệu sản xuất: 

Không có. 

6. Yêu cầu về quản lý chất thải: 

6.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 

6.1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại (CTNH) phát sinh thường xuyên: 

STT Tên chất thải 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Mã chất 

thải 

Ký 

hiệu 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

1 
Bóng đèn huỳnh quang 

thải 
Rắn 16 01 06 NH 200 

2 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn thải 
Lỏng 17 02 04 NH 

150 

 

3 Pin, ắc quy thải Rắn 19 06 01 NH 80 

4 
Than hoạt tính thải từ quá 

trình xử lý khí thải 
Rắn 12 01 04 NH 15.100 

 Tổng cộng    15.530 

6.1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: 

TT Loại chất thải 
Mã chất 

thải 

Ký hiệu 

phân loại 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

1 Giấy và bao bì giấy các tông thải 

bỏ (Giấy văn phòng, thùng carton 

thải) 

18 01 05 TT-R 

Rắn 3.060 

2 Dây đai kiện hàng - - Rắn 3.744 

3 Kim loại (Ngũ kim và đinh đồng) 11 04 03 TT-R Rắn 1.560 

4 Bao bì nhựa (đã chứa chất khi thải 

ra không phải là CTNH) thải 

18 01 06 TT-R Rắn 3.120 

5 Mùn cưa, phoi bào, đầu mẩu, gỗ 

thừa, ván và gỗ dán vụn thải 

09 01 03 TT-R Rắn 2.288.000 

Tổng cộng    2.299.484 

 

6.1.3. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh:  
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STT Nhóm chất thải rắn 
Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Chất thải thực phẩm (60%) 50.544 

2 Chất thải rắn tái sử dụng, tái chế (20%) 16.848 

3 Chất thải sinh hoạt khác (20%) 16.848 

 

6.1.4. Khối lượng chất thải công nghiệp phải kiểm soát: 

STT Tên chất thải 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Mã chất 

thải 

Ký 

hiệu 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

1 
Giẻ lau, bao tay nhiễm các 

thành phần nguy hại 
Rắn 18 02 01 KS 300 

2 Bao bì mềm thải Rắn 18 01 01 KS 130 

3 Bao bì kim loại cứng thải Rắn 18 01 02 KS 3.552 

4 Bao bì nhựa cứng thải Rắn 18 01 03 KS 19.250 

5 Hộp mực in thải Rắn 08 02 04 KS 60 

6 

Cặn sơn, sơn và véc ni 

(loại có dung môi hữu cơ 

hoặc các thành phần nguy 

hại khác trong nguyên liệu 

sản xuất) thải 

Lỏng 08 01 01 KS 5.009 

7 
Bùn thải phát sinh từ 

HTXL nước thải 
Bùn 12 06 05 KS 10.950 

 Tổng cộng    39.251 

Đối với chất thải công nghiệp phải kiểm soát: Thực hiện phân định, phân loại theo quy 

định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022, Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường và Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường. 

6.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 

6.2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải phải kiểm 

soát 

6.2.1.1. Thiết bị lưu chứa: Thùng, phuy, can có nắp đậy chuyên dụng, đảm bảo lưu chứa 

toàn bộ chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải kiểm soát. 
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6.2.1.2. Kho lưu chứa: 

- Diện tích: 9 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo: Kho chứa được bố trí có mái che, nền được gia cố chống 

thấm, có rãnh và hố thu dầu và hóa chất phòng chống sự cố rò rỉ dầu và hóa chất ra môi 

trường bên ngoài. Kho có lắp đặt biển cảnh báo theo tiêu chuẩn, có phân loại từng mã 

CTNH, có trang bị đầy đủ dụng cụ chứa CTNH được dán nhãn mã chất thải nguy hại, 

các thùng chứa chất lỏng như thùng phuy chứa dầu thải được đặt vào các khay kín 

chống rò rỉ hoặc dầu chảy tràn ra ngoài, các chất thải dạng rắn được sắp xếp thành các 

khu riêng biệt, có thùng phuy chứa cát khô và giẻ khô, thiết bị phòng cháy chữa cháy, 

đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định. 

6.2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

6.2.2.1. Thiết bị lưu chứa: thùng nhựa, bao tải,... đảm bảo thu gom, lưu giữ toàn bộ chất 

thải công nghiệp thông thường phát sinh 

6.2.2.2. Kho lưu chứa: 

- Diện tích: 14,8 m2 

- Thiết kế, cấu tạo: thùng container bằng thép. Khu vực chứa được dán nhãn tên 

khu vực chứa chất thải công nghiệp thông thường, có lắp đặt biển cảnh báo theo tiêu 

chuẩn. 

6.2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

Thiết bị lưu chứa: thùng chứa chuyên dụng có nắp đậy, dung tích chứa 20 lít và 

120-240 lít đặt tại các khu vực nhà ăn, nhà vệ sinh, văn phòng làm việc và khu vực 

đường nội bộ xung quanh nhà máy. 
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CHƯƠNG V  

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường: 

Công ty TNHH Megatec đã được UBND Thị xã Chơn Thành cấp Giấy phép môi 

trường số 811/GPMT-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2025. Công ty đã hoàn thành thực 

hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở theo văn bản số 

223/KCCKTT-TNMT ngày 13/01/2026 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu 

kinh tế tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai). 

Công ty đã thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ và báo cáo công 

tác bảo vệ môi trường hàng năm gửi cơ quan quản lý nhà nước; đã xây dựng kế hoạch 

phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. 

Công ty đã có các biện pháp giảm thiểu chất thải phát sinh trong quá trình hoạt 

động như sau: 

- Về thu gom, thoát nước mưa: Công ty đã bố trí hệ thống thu gom, thoát nước 

mưa tách riêng với hệ thống thu gom nước thải. 

- Về nước thải: Công ty đã xây dựng, lắp đặt và vận hành 01 hệ thống xử lý nước 

thải tập trung, công suất thiết kế 40 m3/ngày đêm, các thông số ô nhiễm có trong nước 

thải sau xử lý đạt giới hạn tiếp nhận của KCN Chơn Thành I. 

- Về khí thải: Công ty xây dựng, lắp đặt và vận hành 10 hệ thống xử lý khí thải: 

+ 01 hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 1 – hệ thống 1, công suất thiết 

kế 25.000 m3/giờ. 

+ 01 hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 1 – hệ thống 2, công suất thiết 

kế 25.000 m3/giờ. 

+ 01 hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 2 – hệ thống 1, công suất thiết 

kế 25.000 m3/giờ. 

+ 01 hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 2 – hệ thống 2, công suất thiết 

kế 25.000 m3/giờ. 

+ 01 hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 2 – hệ thống 3, công suất thiết 

kế 25.000 m3/giờ. 

+ 01 hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone kết hợp thùng lọc bụi túi vải tại xưởng 2 

và xưởng 3, công suất thiết kế 35.000 m3/giờ. 

+ 01 hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 – hệ thống 1, công suất 

thiết kế 7.000 m3/giờ. 

+ 01 hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 – hệ thống 2, công suất 

thiết kế 10.000 m3/giờ. 

+ 01 hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 – hệ thống 3, công suất 

thiết kế 10.000 m3/giờ. 
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+ 01 hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 – hệ thống 4, công suất 

thiết kế 10.000 m3/giờ. 

Khí thải sau xử lý đạt QCVN 20:2009/BTNMT, QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B, 

hệ số kp = 0,8 và kv = 1,0. 

- Về chất thải rắn sinh hoạt: phát sinh tối đa 263 kg/ngày được Công ty thu gom, 

định kỳ chuyển giao cho Công ty TNHH MTV Dịch  vụ Vệ sinh Môi trường Đô thị Tiến 

Dũng thu gom, xử lý theo quy định. 

- Về chất thải rắn công nghiệp thông thường: được chuyển giao cho Công ty Cổ 

phần Môi trường Thảo Dương Xanh để thu gom, vận chuyển và xử lý. Công ty có bố trí 

khu vực lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường đáp ứng quy định. 

-Về chất thải nguy hại (CTNH): được chuyển giao cho Công ty Cổ phần Môi 

trường Thảo Dương Xanh để thu gom, vận chuyển và xử lý. Công ty đã thu gom, phân 

loại, lưu giữ tạm thời vào khu vực lưu giữ CTNH với diện tích là 9 m² đảm bảo theo quy 

định. 

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải: 

Hiện nay, cơ sở có hệ thống XLNT tập trung công suất 40 m3/ngày. Kết quả phân 

tích chất lượng nước thải sau xử lý như sau: 

Bảng 5. 1. Kết quả quan trắc nước thải định kỳ tháng 03 năm 2024 

TT Thông số Đơn vị Trước xử lý Sau xử lý 

Tiêu chuẩn tiếp 

nhận nước thải 

của KCN (QCVN 

40:2011/BTNMT, 

cột B) 

1 pH - 7,31 6,91 5,5-9 

2 TSS mg/l 1.965 38 100 

3 COD mg/l 3.373 77 150 

4 BOD5 mg/l 1.787 26 50 

5 Tổng Nitơ mg/l 12,6 26,6 40 

6 

Tổng phốt 

pho (tính 

theo P) 

mg/l 1,58 4,4 6 

7 
Amoni (tính 

theo N) 
mg/l 7,2 5,2 10 

8 Tổng Phenol mg/l 0,17 
KPH 

(MDL=0,03) 
0,5 
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TT Thông số Đơn vị Trước xử lý Sau xử lý 

Tiêu chuẩn tiếp 

nhận nước thải 

của KCN (QCVN 

40:2011/BTNMT, 

cột B) 

9 

Dầu mỡ 

động, thực 

vật 

mg/l 6,3 
KPH 

(MDL=0,5) 
- 

10 Coliform MPN/100ml 24 x 104 12 x 102 5.000 

Bảng 5. 2. Kết quả quan trắc nước thải định kỳ tháng 06 năm 2024 

TT Thông số Đơn vị Trước xử lý Sau xử lý 

Tiêu chuẩn tiếp 

nhận nước thải 

của KCN (QCVN 

40:2011/BTNMT, 

cột B) 

1 pH - 7,21 7,29 5,5-9 

2 TSS mg/l 1.362 48 100 

3 COD mg/l 2.852 45 150 

4 BOD5 mg/l 1.536 20 50 

5 Tổng Nitơ mg/l 27,8 11,8 40 

6 

Tổng phốt 

pho (tính 

theo P) 

mg/l 1,96 1,96 6 

7 
Amoni (tính 

theo N) 
mg/l 15,9 1,44 10 

8 Tổng Phenol mg/l 0,33 
KPH 

(MDL=0,03) 
0,5 

9 

Dầu mỡ 

động, thực 

vật 

mg/l 6,3 
KPH 

(MDL=0,5) 
- 

10 Coliform MPN/100ml 23 x 104 11 x 102 5.000 
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Bảng 5. 3. Kết quả quan trắc nước thải định kỳ tháng 08 năm 2024 

TT Thông số Đơn vị Trước xử lý Sau xử lý 

Tiêu chuẩn tiếp 

nhận nước thải 

của KCN (QCVN 

40:2011/BTNMT, 

cột B) 

1 pH - 7,46 7,12 5,5-9 

2 TSS mg/l 1.032 48 100 

3 COD mg/l 2.277 26 150 

4 BOD5 mg/l 1.363 11 50 

5 Tổng Nitơ mg/l 30,4 18,6 40 

6 

Tổng phốt 

pho (tính 

theo P) 

mg/l 3,64 2,45 6 

7 
Amoni (tính 

theo N) 
mg/l 17,6 4,6 10 

8 Tổng Phenol mg/l 0,39 
KPH 

(MDL=0,03) 
0,5 

9 

Dầu mỡ 

động, thực 

vật 

mg/l 7,2 
KPH 

(MDL=0,5) 
- 

10 Coliform MPN/100ml 33 x 104 9,1 x 102 5.000 

Bảng 5. 4. Kết quả quan trắc nước thải định kỳ tháng 12 năm 2024 

TT Thông số Đơn vị Trước xử lý Sau xử lý 

Tiêu chuẩn tiếp 

nhận nước thải 

của KCN (QCVN 

40:2011/BTNMT, 

cột B) 

1 pH - 7,45 6,95 5,5-9 

2 TSS mg/l 1.163 20 100 

3 COD mg/l 2.602 35 150 

4 BOD5 mg/l 1.468 15 50 

5 Tổng Nitơ mg/l 56,8 18,8 40 



Báo cáo GPMT của cơ sở “Nhà máy gia công sản xuất chế biến các loại ván ghép dùng 

cho ngành xây dựng và gia công sản xuất chế biến đồ gỗ nội thất” 
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TT Thông số Đơn vị Trước xử lý Sau xử lý 

Tiêu chuẩn tiếp 

nhận nước thải 

của KCN (QCVN 

40:2011/BTNMT, 

cột B) 

6 

Tổng phốt 

pho (tính 

theo P) 

mg/l 2,97 1,12 6 

7 
Amoni (tính 

theo N) 
mg/l 35,9 5,12 10 

8 Tổng Phenol mg/l 0,21 
KPH 

(MDL=0,03) 
0,5 

9 

Dầu mỡ 

động, thực 

vật 

mg/l 5,7 
KPH 

(MDL=0,5) 
- 

10 Coliform MPN/100ml 17 x 104 14 x 102 5.000 

Bảng 5. 5. Kết quả quan trắc nước thải định kỳ tháng 03 năm 2025 

TT Thông số Đơn vị Trước xử lý Sau xử lý 

Tiêu chuẩn tiếp 

nhận nước thải 

của KCN (QCVN 

40:2011/BTNMT, 

cột B) 

1 pH - 6,91 6,84 5,5-9 

2 TSS mg/l 865 14 100 

3 COD mg/l 2.008 67 150 

4 BOD5 mg/l 1.156 29 50 

5 Tổng Nitơ mg/l 46,3 15,2 40 

6 

Tổng phốt 

pho (tính 

theo P) 

mg/l 3,49 0,77 6 

7 
Amoni (tính 

theo N) 
mg/l 30,1 7,25 10 

8 Tổng Phenol mg/l 0,37 
KPH 

(MDL=0,03) 
0,5 



Báo cáo GPMT của cơ sở “Nhà máy gia công sản xuất chế biến các loại ván ghép dùng 

cho ngành xây dựng và gia công sản xuất chế biến đồ gỗ nội thất” 
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TT Thông số Đơn vị Trước xử lý Sau xử lý 

Tiêu chuẩn tiếp 

nhận nước thải 

của KCN (QCVN 

40:2011/BTNMT, 

cột B) 

9 

Dầu mỡ 

động, thực 

vật 

mg/l 4,6 
KPH 

(MDL=0,5) 
- 

10 Coliform MPN/100ml 94 x 103 20 x 102 5.000 

Bảng 5. 6. Kết quả quan trắc nước thải định kỳ tháng 06 năm 2025 

TT Thông số Đơn vị Trước xử lý Sau xử lý 

Tiêu chuẩn tiếp 

nhận nước thải 

của KCN (QCVN 

40:2011/BTNMT, 

cột B) 

1 pH - 6,81 6,75 5,5-9 

2 TSS mg/l 214 11 100 

3 COD mg/l 2.167 32 150 

4 BOD5 mg/l 1.203 11 50 

5 Tổng Nitơ mg/l 40,3 16,9 40 

6 

Tổng phốt 

pho (tính 

theo P) 

mg/l 4,68 0,43 6 

7 
Amoni (tính 

theo N) 
mg/l 27,4 1,56 10 

8 Tổng Phenol mg/l 0,41 
KPH 

(MDL=0,03) 
0,5 

9 

Dầu mỡ 

động, thực 

vật 

mg/l 5,8 
KPH 

(MDL=0,5) 
- 

10 Coliform MPN/100ml 79 x 103 13 x 102 5.000 

 

 

 



Báo cáo GPMT của cơ sở “Nhà máy gia công sản xuất chế biến các loại ván ghép dùng 

cho ngành xây dựng và gia công sản xuất chế biến đồ gỗ nội thất” 
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Bảng 5. 7. Kết quả quan trắc nước thải định kỳ tháng 10 năm 2025 

TT Thông số Đơn vị Trước xử lý Sau xử lý 

Tiêu chuẩn tiếp 

nhận nước thải 

của KCN (QCVN 

40:2011/BTNMT, 

cột B) 

1 pH - 6,86 6,82 5,5-9 

2 TSS mg/l 527 38 100 

3 COD mg/l 2.677 25 150 

4 BOD5 mg/l 1.524 8 50 

5 Tổng Nitơ mg/l 48,1 10,9 40 

6 

Tổng phốt 

pho (tính 

theo P) 

mg/l 5,63 0,63 6 

7 
Amoni (tính 

theo N) 
mg/l 32,8 0,72 10 

8 Tổng Phenol mg/l 0,54 
KPH 

(MDL=0,03) 
0,5 

9 

Dầu mỡ 

động, thực 

vật 

mg/l 7,9 
KPH 

(MDL=0,5) 
- 

10 Coliform MPN/100ml 49 x 104 10 x 102 5.000 

Bảng 5. 8. Kết quả quan trắc nước thải định kỳ tháng 10 (lần 2) năm 2025 

TT Thông số Đơn vị Sau xử lý 

Tiêu chuẩn tiếp nhận 

nước thải của KCN 

(QCVN 

40:2011/BTNMT, cột 

B) 

1 pH - 6,71 5,5-9 

2 TSS mg/l 52 100 

3 COD mg/l 64 150 

4 BOD5 mg/l 21 50 

5 Tổng Nitơ mg/l <9,0 40 



Báo cáo GPMT của cơ sở “Nhà máy gia công sản xuất chế biến các loại ván ghép dùng 

cho ngành xây dựng và gia công sản xuất chế biến đồ gỗ nội thất” 

Trang 135 

TT Thông số Đơn vị Sau xử lý 

Tiêu chuẩn tiếp nhận 

nước thải của KCN 

(QCVN 

40:2011/BTNMT, cột 

B) 

6 
Tổng phốt pho 

(tính theo P) 
mg/l <0,18 6 

7 
Amoni (tính 

theo N) 
mg/l 0,23 10 

8 
Dầu mỡ 

khoáng 
mg/l 

KPH 

(MDL=0,5) 
10 

9 Coliform MPN/100ml 10 x 102 5.000 

Đánh giá và kết luận: Tại các đợt quan trắc nước thải, các chỉ tiêu phân tích chất 

lượng nước thải sau xử lý tại hố ga đấu nối đều nằm trong giới hạn cho phép của Tiêu 

chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Chơn Thành I (QCVN 40:2011/BTNMT, cột B – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp). Do đó, Hệ thống xử lý nước 

thải công suất 40 m3/ngày.đêm hoạt động tốt, ổn định. 

3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải: 

Kết quả phân tích chất lượng khí thải sau xử lý của các hệ thống xử lý khí thải năm 

2025 như sau: 

Bảng 5. 9. Khí thải HTXL bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 1 – hệ thống 1 năm 2025 

Lần đo đạc, lấy mẫu phân tích/ quy chuẩn kỹ thuật 

về chất thải được áp dụng 

Thông số ô nhiễm 

Lưu lượng 

(Nm3/h) 

Bụi 

(mg/Nm3) 

Lần 1 (06/10/2025) 13.128 62 

Lần 2 (07/10/2025) 14.722 77 

Lần 3 (08/10/2025) 16.116 66 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (kv=1; kp=0,8) - 160 

Bảng 5. 10. Khí thải HTXL bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 1 – hệ thống 2 năm 2025 

Lần đo đạc, lấy mẫu phân tích/ quy chuẩn kỹ thuật 

về chất thải được áp dụng 

Thông số ô nhiễm 

Lưu lượng 

(Nm3/h) 

Bụi 

(mg/Nm3) 

Lần 1 (06/10/2025) 14.406 55 
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Lần đo đạc, lấy mẫu phân tích/ quy chuẩn kỹ thuật 

về chất thải được áp dụng 

Thông số ô nhiễm 

Lưu lượng 

(Nm3/h) 

Bụi 

(mg/Nm3) 

Lần 2 (07/10/2025) 16.539 82 

Lần 3 (08/10/2025) 15.110 55 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (kv=1; kp=0,8) - 160 

Bảng 5. 11. Khí thải HTXL bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 2 – hệ thống 1 năm 2025 

Lần đo đạc, lấy mẫu phân tích/ quy chuẩn kỹ thuật 

về chất thải được áp dụng 

Thông số ô nhiễm 

Lưu lượng 

(Nm3/h) 

Bụi 

(mg/Nm3) 

Lần 1 (06/10/2025) 19.388 58 

Lần 2 (07/10/2025) 17.100 76 

Lần 3 (08/10/2025) 20.659 58 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (kv=1; kp=0,8) - 160 

Bảng 5. 12. Khí thải HTXL bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 2 – hệ thống 2 năm 2025 

Lần đo đạc, lấy mẫu phân tích/ quy chuẩn kỹ thuật 

về chất thải được áp dụng 

Thông số ô nhiễm 

Lưu lượng 

(Nm3/h) 

Bụi 

(mg/Nm3) 

Lần 1 (06/10/2025) 17.006 61 

Lần 2 (07/10/2025) 16.387 84 

Lần 3 (08/10/2025) 19.413 61 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (kv=1; kp=0,8) - 160 

Bảng 5. 13. Khí thải HTXL bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 2 – hệ thống 3 năm 2025 

Lần đo đạc, lấy mẫu phân tích/ quy chuẩn kỹ thuật 

về chất thải được áp dụng 

Thông số ô nhiễm 

Lưu lượng 

(Nm3/h) 

Bụi 

(mg/Nm3) 

Lần 1 (06/10/2025) 19.317  56 

Lần 2 (07/10/2025) 18.810 86 

Lần 3 (08/10/2025) 19.181 67 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (kv=1; kp=0,8) - 160 

 

 

 



Báo cáo GPMT của cơ sở “Nhà máy gia công sản xuất chế biến các loại ván ghép dùng 
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Bảng 5. 14. Khí thải HTXL bụi gỗ bằng Cyclone kết hợp thùng lọc bụi túi vải tại 

xưởng 2 năm 2025 

Lần đo đạc, lấy mẫu phân tích/ quy chuẩn kỹ thuật 

về chất thải được áp dụng 

Thông số ô nhiễm 

Lưu lượng 

(Nm3/h) 

Bụi 

(mg/Nm3) 

Lần 1 (09/10/2025) 22.443 69 

Lần 2 (10/10/2025) 23.883 78 

Lần 3 (11/10/2025) 22.600 76 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (kv=1; kp=0,8) - 160 

Bảng 5. 15. Khí thải HTXL khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 – hệ thống 1 năm 

2025 

Lần đo đạc, lấy mẫu phân 

tích/ quy chuẩn kỹ thuật về 

chất thải được áp dụng 

Thông số ô nhiễm 

Lưu lượng 

(Nm3/h) 

Bụi 

(mg/Nm3) 

Etyl acetat 

(mg/Nm3) 

n-Butyl 

acetat 

(mg/Nm3) 

Lần 1 (09/10/2025) 5.157 22 
KPH 

(MDL=0,01) 

KPH 

(MDL=0,01) 

Lần 2 (10/10/2025) 6.142 33 
KPH 

(MDL=0,01) 

KPH 

(MDL=0,01) 

Lần 3 (11/10/2025) 6.657 25 
KPH 

(MDL=0,01) 

KPH 

(MDL=0,01) 

QCVN 20:2009/BTNMT - - 1.120 760 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột 

B (kv=1; kp=0,8) 
- 160 - - 

Bảng 5. 16. Khí thải  HTXL khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 – hệ thống 2 năm 

2025 

Lần đo đạc, lấy mẫu phân 

tích/ quy chuẩn kỹ thuật về 

chất thải được áp dụng 

Thông số ô nhiễm 

Lưu lượng 

(Nm3/h) 

Bụi 

(mg/Nm3) 

Etyl acetat 

(mg/Nm3) 

n-Butyl 

acetat 

(mg/Nm3) 

Lần 1 (09/10/2025) 5.934 18 
KPH 

(MDL=0,01) 

KPH 

(MDL=0,01) 

Lần 2 (10/10/2025) 6.520 25 
KPH 

(MDL=0,01) 

KPH 

(MDL=0,01) 

Lần 3 (11/10/2025) 6.938 22 
KPH 

(MDL=0,01) 

KPH 

(MDL=0,01) 

QCVN 20:2009/BTNMT - - 1.120 760 



Báo cáo GPMT của cơ sở “Nhà máy gia công sản xuất chế biến các loại ván ghép dùng 
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Lần đo đạc, lấy mẫu phân 

tích/ quy chuẩn kỹ thuật về 

chất thải được áp dụng 

Thông số ô nhiễm 

Lưu lượng 

(Nm3/h) 

Bụi 

(mg/Nm3) 

Etyl acetat 

(mg/Nm3) 

n-Butyl 

acetat 

(mg/Nm3) 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột 

B (kv=1; kp=0,8) 
- 160 - - 

Bảng 5. 17. Khí thải HTXL khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 – hệ thống 3 năm 

2025 

Lần đo đạc, lấy mẫu phân 

tích/ quy chuẩn kỹ thuật về 

chất thải được áp dụng 

Thông số ô nhiễm 

Lưu lượng 

(Nm3/h) 

Bụi 

(mg/Nm3) 

Etyl acetat 

(mg/Nm3) 

n-Butyl 

acetat 

(mg/Nm3) 

Lần 1 (09/10/2025) 6.279 15 
KPH 

(MDL=0,01) 

KPH 

(MDL=0,01) 

Lần 2 (10/10/2025) 5.842 19 
KPH 

(MDL=0,01) 

KPH 

(MDL=0,01) 

Lần 3 (11/10/2025) 6.294 18 
KPH 

(MDL=0,01) 

KPH 

(MDL=0,01) 

QCVN 20:2009/BTNMT - - 1.120 760 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột 

B (kv=1; kp=0,8) 
- 160 - - 

Bảng 5. 18. Khí thải HTXL khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 – hệ thống 4 năm 

2025 

Lần đo đạc, lấy mẫu phân 

tích/ quy chuẩn kỹ thuật về 

chất thải được áp dụng 

Thông số ô nhiễm 

Lưu lượng 

(Nm3/h) 

Bụi 

(mg/Nm3) 

Etyl acetat 

(mg/Nm3) 

n-Butyl 

acetat 

(mg/Nm3) 

Lần 1 (09/10/2025) 5.947 16 
KPH 

(MDL=0,01) 

KPH 

(MDL=0,01) 

Lần 2 (10/10/2025) 6.344 21 
KPH 

(MDL=0,01) 

KPH 

(MDL=0,01) 

Lần 3 (11/10/2025) 6.706 22 
KPH 

(MDL=0,01) 

KPH 

(MDL=0,01) 

QCVN 20:2009/BTNMT - - 1.120 760 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột 

B (kv=1; kp=0,8) 
- 160 - - 

Kết quả phân tích chất lượng khí thải sau xử lý của các hệ thống xử lý khí thải năm 

2026 như sau: 



Báo cáo GPMT của cơ sở “Nhà máy gia công sản xuất chế biến các loại ván ghép dùng 
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Bảng 5. 19. Kết quả sau xử lý các HTXL khí thải năm 2026 

Hệ thống 

Thông số ô nhiễm 

Lưu lượng 

(Nm3/h) 

Bụi 

(mg/Nm3) 

HTXL bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 1 - Hệ 

thống 1 
18.878 112,6 

HTXL bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 1 - Hệ 

thống 2 
20.422 83,4 

HTXL bụi gỗ bằng cyclone tại xưởng 2, hệ 

thống 1 
18.438 88 

HTXL bụi gỗ bằng cyclone tại xưởng 2, hệ 

thống 2 
19.318 82 

HTXL bụi gỗ bằng cyclone tại xưởng 2, hệ 

thống 3 
18.906 78 

HTXL bụi gỗ bằng Cyclone kết hợp thùng lọc 

bụi túi vải tại xưởng 
18.543 148,4 

HTXL từ quá trình sơn và vệ sinh dụng cụ sơn 

tại xưởng 3 - Hệ thống 1 
5.513 64,1 

HTXL từ quá trình sơn và vệ sinh dụng cụ sơn 

tại xưởng 3 - Hệ thống 2 
8.143 78,2 

HTXL từ quá trình sơn và vệ sinh dụng cụ sơn 

tại cabin thuộc xưởng 3 - Hệ thống 3 
8.257 154,3 

HTXL từ quá trình sơn tại cabin và vệ sinh dụng 

cụ sơn tại cabin thuộc xưởng 3 - Hệ thống 4  
8.354 149,5 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (kv=1; 

kp=0,8) 
- 160 

Nhận xét: Thông số ô nhiễm của khí thải sau xử lý của các hệ thống xử lý qua các lần 

đo đạc đều đạt QCVN 20:2009/BTNMT, QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B (Kp=0,8; 

Kv=1). Do đó, các hệ thống xử lý khí thải của Công ty có hiệu quả xử lý tốt, ổn định và 

đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

4. Kết quả thu gom, xử lý chất thải (đối với cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải): 

Cơ sở không thực hiện dịch vụ xử lý chất thải. 

5. Kết quả nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (đối 

với cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất): 

Cơ sở không sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. 

6. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải: 
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Về chất thải rắn sinh hoạt: phát sinh tối đa 263 kg/ngày được Công ty thu gom, 

định kỳ chuyển giao cho Công ty TNHH MTV Dịch  vụ Vệ sinh Môi trường Đô thị Tiến 

Dũng thu gom, xử lý theo quy định. 

- Về chất thải rắn công nghiệp thông thường: được chuyển giao cho Công ty Cổ 

phần Môi trường Thảo Dương Xanh để thu gom, vận chuyển và xử lý. Công ty có bố trí 

khu vực lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường đáp ứng quy định. 

-Về chất thải nguy hại (CTNH): được chuyển giao cho Công ty Cổ phần Môi 

trường Thảo Dương Xanh để thu gom, vận chuyển và xử lý. Công ty đã thu gom, phân 

loại, lưu giữ tạm thời vào khu vực lưu giữ CTNH với diện tích là 9 m² đảm bảo theo quy 

định. 

7. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở: 

Sau khi được cấp UBND Thị xã Chơn Thành cấp Giấy phép môi trường số 

811/GPMT-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2025, Công ty đã thực hiện vận hành thử 

nghiệm các công trình xử lý chất thải.  

Ngày 03/12/2025, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai 

đã cử công chức kiểm tra thực tế công trình xử lý chất thải của dự án theo Quyết định 

số 476/QĐ-KCNKKT ngày 25/11/2025 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu 

kinh tế tỉnh Đồng Nai. 

Căn cứ kết quả kiểm tra, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng 

Nai đã có văn bản số 223/KCNKKT-TNMT ngày 13/01/2026 về việc kết quả kiểm tra 

vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của Công ty TNHH Megatec. Theo 

đó, các thông số ô nhiễm của hệ thống xử lý nước thải, khí thải đạt giới hạn cho phép. 

Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai Yêu cầu đối với Công ty: 

- Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung trong Giấy phép môi trường số 811/GPMT-

UBND ngày 10/06/2025 của UBND Thị xã Chơn Thành cấp cho Công ty. Đảm bảo các 

loại chất thải phát sinh từ cơ sở được thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất của dự án, đảm bảo không phát 

sinh bụi, khí thải ảnh hưởng đến môi trường và dân cư xung quanh. Thường xuyên kiểm 

tra, bảo trì, bảo dưỡng các dây chuyền, máy móc thiết bị sản xuất và các công trình bảo 

vệ môi trường, đảm bảo hoạt động hiệu quả. 

- Đảm bảo tuân thủ đúng quy định về an toàn lao động, PCCC, an toàn hóa chất 

trong quá trình vận hành của cơ sở; nếu chủ dự án để xảy ra sự cố môi trường và các sự 

cố khác gây ảnh hưởng đến môi trường và con người, chủ dự án hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 
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CHƯƠNG VI  

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG 

TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải: 

- Đối với hệ thống xử lý nước thải: Nước thải sau xử lý tại cơ sở được đấu nối vào 

hệ thống thu gom nước thải  dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công 

nghiệp Chơn Thành I để tiếp tục xử lý. Do đó, cơ sở không thuộc đối tượng vận hành 

thử nghiệm công trình xử lý nước thải theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 31 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi 

khoản 13 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và khoản 1 Điều 11 

Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026). 

- Đối với hệ thống xử lý khí thải: Các dòng khí thải số 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10,  Công ty 

đã vận hành thử nghiệm, không thay đổi công suất, công nghệ xử lý so với Giấy phép 

môi trường số 811/GPMT-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2025 của UBND Thị xã Chơn 

Thành và văn bản số 223/KCNKKT-TNMT ngày 13/01/2026 của Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai đã có về việc kết quả kiểm tra vận hành thử 

nghiệm các công trình xử lý chất thải của Công ty TNHH Megatec nên không thuộc đối 

tượng vận hành thử nghiệm. Công ty đề xuất vận hành thử nghiệm đối với các dòng khí 

thải số 3, 4, 5, 11, cụ thể 

- Hệ thống xử lý bụi gỗ tại xưởng 2 – hệ thống 1 (Dòng khí thải số 03) 

- Hệ thống xử lý bụi gỗ tại xưởng 2 – hệ thống 2 (Dòng khí thải số 04) 

- Hệ thống xử lý bụi gỗ tại xưởng 2 – hệ thống 3 (Dòng khí thải số 05) 

- Hệ thống xử lý khí thải  từ quá trình sơn tại cabin và vệ sinh dụng cụ sơn thuộc 

xưởng 3 - hệ thống 5 (Dòng khí thải số 11). 

1.1. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm: 

Kế hoạch dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

của dự án được trình bày trong bảng sau. 

Bảng 6. 1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

TT Hạng mục 

Thời gian vận 

hành  

thử nghiệm 

Công suất dự 

kiến đạt được 

01 
Hệ thống xử lý bụi gỗ tại xưởng 2 – 

hệ thống 1 (Dòng khí thải số 03) 

11/2026 - 04/2027 80% -100% 

02 
Hệ thống xử lý bụi gỗ tại xưởng 2 – 

hệ thống 2 (Dòng khí thải số 04) 
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TT Hạng mục 

Thời gian vận 

hành  

thử nghiệm 

Công suất dự 

kiến đạt được 

03 
Hệ thống xử lý bụi gỗ tại xưởng 2 – 

hệ thống 3 (Dòng khí thải số 05) 

04 

Hệ thống xử lý khí thải  từ quá trình 

sơn tại cabin và vệ sinh dụng cụ sơn 

thuộc xưởng 3 - hệ thống 5 (Dòng khí 

thải số 11). 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải: 

Quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý bụi, khí 

thải của Công ty được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 

02/2022/TTBTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

(được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 

28/02/2025 và Điều 14 Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026)., cụ thể: ít 

nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định công trình xử 

lý khí thải. 

Nhằm đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải, Chủ cơ 

sở sẽ phối hợp với Đơn vị có chức năng để tiến hành thực hiện đo đạc, lấy và phân tích 

chất thải.  

Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu, kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích 

mẫu chất thải (khí thải) dự kiến trong giai đoạn vận hành thử nghiệm của Dự án được 

mô tả chi tiết tại bảng sau. 

Bảng 6. 2. Kế hoạch dự kiến thời gian đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải 

Stt 

Công trình thực 

hiện vận hành 
Vị trí đo đạc, 

lấy mẫu 

Loại 

mẫu 

Thời gian và 

tần suất quan 

trắc, lấy mẫu  

Chỉ tiêu 

giám sát  

I Khí thải (Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2024/BTNMT, cột B) 

1 

Hệ thống xử lý bụi 

gỗ tại xưởng 2 – hệ 

thống 1 (Dòng khí 

thải số 03) 

01 mẫu bụi, 

khí thải sau 

hệ thống xử 

lý bụi, khí 

thải Mẫu 

đơn 

Thời gian: 

trong thời gian 

vận hành ổn 

định. 

Tần suất: 03 đợt 

(liên tục 3 ngày, 

mỗi ngày một 

mẫu). 

Lưu lượng, 

bụi (PM) 

2 

Hệ thống xử lý bụi 

gỗ tại xưởng 2 – hệ 

thống 2 (Dòng khí 

thải số 04) 

01 mẫu bụi, 

khí thải sau 

hệ thống xử 

Lưu lượng, 

bụi (PM) 
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Stt 

Công trình thực 

hiện vận hành 
Vị trí đo đạc, 

lấy mẫu 

Loại 

mẫu 

Thời gian và 

tần suất quan 

trắc, lấy mẫu  

Chỉ tiêu 

giám sát  

lý bụi, khí 

thải 

3 

Hệ thống xử lý bụi 

gỗ tại xưởng 2 – hệ 

thống 3 (Dòng khí 

thải số 05) 

01 mẫu bụi, 

khí thải sau 

hệ thống xử 

lý bụi, khí 

thải 

Lưu lượng, 

bụi (PM) 

5 

Hệ thống xử lý khí 

thải  từ quá trình sơn 

tại cabin và vệ sinh 

dụng cụ sơn thuộc 

xưởng 3 - hệ thống 5 

(Dòng khí thải số 

11). 

01 mẫu bụi, 

khí thải sau 

hệ thống xử 

lý bụi, khí 

thải 

Lưu lượng, 

bụi (PM), hợp 

chất hữu cơ 

dễ bay hơi 

(tính theo 

TVOC, bao 

gồm các cấu 

tử: Benzen, 

Toluen, 

Etylbenzen, 

Xylen, Etyl 

Axetat, Butyl 

Axetat) 

Trong quá trình vận hành thử nghiệm, Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện đầy đủ 

các nội dung quy định tại khoản 7 và 8 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Điều 11 Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 

29/01/2026), cụ thể như sau: 

- Thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải cho Ban 

Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố Đồng Nai trước ít nhất 10 ngày kể 

từ ngày vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải để theo dõi, giám sát. 

- Trường hợp có thay đổi kế hoạch vận hành thử nghiệm theo Giấy phép môi trường 

này thì phải thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 5 Điều 31 Nghị định số 

08/2022/NĐ- CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ). 

- Tổng hợp, đánh giá số liệu quan trắc chất thải, phân định chất thải và lập báo cáo 

kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải về Ban Quản lý các Khu công 

nghiệp, Khu kinh tế thành phố Đồng Nai trước thời điểm kết thúc vận hành thử nghiệm 

20 ngày. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật: 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 
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 (1) Quan trắc nước thải: 

Không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải định kỳ theo quy định tại khoản 2 

Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ: 

(2) Quan trắc khí thải: 

STT Chất ô nhiễm 

Thông số quan 

trắc định kỳ 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quy chuẩn áp 

dụng 

1 
Dòng khí thải số 01, 

02, 06 
Lưu lượng, Bụi 6 tháng/lần 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

(cột B với Kv = 

1,0 và Kp = 0,8) 

2 
Dòng khí thải số 03, 

04, 05 
Lưu lượng, Bụi 6 tháng/lần 

QCVN 

19:2024/BTNMT, 

cột C 

3 
Dòng khí thải số 07, 

08, 09, 10 

Lưu lượng, bụi, 

n-Butyl axetat, 

etylaxetat 

6 tháng/lần 

đối với chỉ 

tiêu lưu 

lượng, bụi và 

01 năm/lần 

đối với chỉ 

tiêu n-Butyl 

axetat, 

etylaxetat 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

(cột B với Kv = 

1,0 và Kp = 0,8); 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

4 

Dòng khí thải số 11 

(áp dụng theo 

QCVN 

19:2024/BTNMT) 

Lưu lượng, bụi, 

hợp chất hữu cơ 

dễ bay hơi (tính 

theo TVOC, bao 

gồm các cấu tử: 

Benzen, Toluen, 

Etylbenzen, 

Xylen, Etyl 

Axetat, Butyl 

Axetat) 

6 tháng/lần 

đối với chỉ 

tiêu lưu 

lượng, bụi và 

01 năm/lần 

đối với chỉ 

tiêu hợp chất 

hữu cơ dễ bay 

hơi (tính theo 

TVOC, bao 

gồm các cấu 

tử: Benzen, 

QCVN 

19:2024/BTNMT, 

cột C 
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STT Chất ô nhiễm 

Thông số quan 

trắc định kỳ 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quy chuẩn áp 

dụng 

Toluen, 

Etylbenzen, 

Xylen, Etyl 

Axetat, Butyl 

Axetat) 

(3) Quan trắc chất thải rắn 

- Vị trí giám sát: Khu vực phát sinh chất thải, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục. 

- Giám sát khối lượng phát sinh: Công tác phân loại, thu gom, lưu chứa, vận chuyển 

và hợp đồng xử lý chất thải (khối lượng, chủng loại, hóa đơn, biên bản, chứng từ giao 

nhận chất thải, hợp đồng xử lý chất thải,…). 

- Quy định áp dụng: Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 

29/01/2026) và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT 

ngày 28/02/2025 và Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026). 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

Không thuộc đối tượng phải quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự 

án: 

Không có. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm: 

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm dự kiến khoảng 150.000.000 

đồng. 
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CHƯƠNG VII 

NỘI DUNG THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÁP ỨNG 

TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC XÁC NHẬN DỰ 

ÁN ĐẦU TƯ THUỘC DANH MỤC PHÂN LOẠI XANH 

 

Cơ sở không thuộc danh mục phân loại xanh theo Quyết định số 21/2025/QĐ-TTg 

ngày 04/07/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí môi trường và việc xác 

nhận dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh. 
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CHƯƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

Chủ cơ sở cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trường. 

Chủ cơ sở cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 

về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan: 

Tiếng ồn, độ rung: Đảm bảo độ ồn sinh ra từ hoạt động của dự án đạt Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (theo mức âm tương đương, QCVN 26:2025/BNNMT) và 

QCVN 27:2025/BNNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

Nước thải: Đạt tiêu chuẩn đấu nối nước thải của KCN Chơn Thành I. 

Khí thải: Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường bảo đảm đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường và xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT (cột B với Kv = 1,0 và 

Kp = 0,8); QCVN 20:2009/BTNMT và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp - QCVN 19:2024/BTNMT, cột C. 

Chất thải rắn: 

+ Thu gom, phân loại tại nguồn và vận chuyển đến nơi xử lý theo đúng yêu cầu an 

toàn vệ sinh.  

+ Cam kết việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường, 

chất thải nguy hại tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 

29/01/2026) và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT 

ngày 28/02/2025 và Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026). 

Cam kết thực hiện tất cả các biện pháp, quy định chung về bảo vệ môi trường: 

+ Cam kết triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ, sự cố hóa 

chất, sự cố đối với các hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý bụi, khí thải; chịu trách 

nhiệm hoàn toàn việc đền bù, khắc phục thiệt hại do sự cố gây ra. 

+ Cam kết chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong quá 

trình vận hành, tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường của Nhà nước và 

UBND thành phố Đồng Nai. 

+ Cam kết thực hiện chương trình quan trắc môi trường như đã nêu trong báo cáo 

đề xuất cấp giấy phép môi trường, lưu giữ số liệu để các cơ quan quản lý Nhà nước về 

bảo vệ môi trường kiểm tra khi cần thiết. 

+ Đáp ứng các yêu cầu về cảnh quan, mỹ quan môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng 

đồng và người lao động. 
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+ Có bộ phận chuyên môn an toàn lao động và môi trường đủ năng lực để thực 

hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường cơ sở. Tăng cường công tác đào tạo cán bộ về môi 

trường nhằm nâng cao năng lực quản lý môi trường trong nhà máy, đảm bảo không phát 

sinh các vấn đề gây ô nhiễm môi trường. 

- Chủ cơ sở cam kết sẽ tiến hành đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong 

trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do vận hành nhà máy. Đồng thời, chủ cơ 

sở cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu sự cố và rủi ro môi 

trường xảy ra do cơ sở. 
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BAN QUAN LY KHU KINH TE CQNG HOA XA HOl CHU NOKIA VIET NAM
Doc lap - Tir do - Hanh phucTINH BINH PHlTOC

GIAY CHlTNG NHAN DANG KY DAU TlT
Ma so du an: 9820146842.

Chung nhan lan rfdu: Ngdy 10 thdng 11 ndm 2006.
Chung nhan dieu chinh Ian thu chin: Ngdy 22 thdng 4 ndm 2025.

Can cu Ludt Ddu tu so 61/2020/QH14 ngdy 17/6/2020; Ludt 57/2024/QH15 
sua doi, bo sung mot so dieu cua Ludt quy hoqch, Ludt ddu tu, Ludt ddu tu theo 
phuomg thuc doi tdc cong tu vd Ludt ddu thdu ngdy 29/11/2024 vd cdc quy dinh 
hien hanh;

Can cu Nghi dinh so 31/2021/ND-CP ngdy 26/3/2021 cua Chinh phu quy 
dinh chi tiet vd hu&ng dan thi hanh mot so dieu cua Ludt Ddu tu;

Can cu Thong tu so 03/2021/TT-BKHDT ngdy 09/4/2021 cua Bo Ke hoqch 
vd Ddu tu quy dinh mdu van ban, bdo cdo lien quan den hoqt dong ddu tu tqi Viet 
Nam, ddu tu tu Viet Nam ra nude ngodi vd xuc tien ddu tu vd Thong tu so 
25/2023/TT-BKHDT ngdy 31/12/2023 cua Bo Ke hoqch vd Ddu tu ve viec Sim 
doi, bo sung mot so Dieu cua Thdng tu sd 03/2021/TT-BKHDT ngdy 09/4/2021 
cua Bd truang Bd Ke hoqch vd Ddu tu quy dinh mdu van ban, bdo cdo lien quan 

den hoqt dong ddu tu tqi Viet Nam, ddu tu tu Viet Nam ra nuac ngodi vd xuc tien 
ddu tu;

Can cu Nghi dinh sd 35/2022/ND-CP ngdy 28/5/2022 cua Chinh phu quy 
dinh ve quan ly khu cdng nghiep vd khu kinh te;

Can cu Quyet dinh sd 2070/QD-TTg ngdy 11/12/2009 cua Thu twang Chinh 
phu ve viec thdnh lap Ban Quan ly Khu kinh te tinh Binh Phuac;

Can cu Quyet dinh so 10/2023/QD-UBND ngdy 17/02/2023 cua Uy ban 
nhan dan tinh Binh Phuac ve viec ban hanh Quy dinh chuc ndng, nhiem vu, quyen 
hqn vd ca cdu to chuc cua Ban Quan ly Khu kinh te tinh Binh Phuac vd Quyet 
dinh sd 21/2024/QD-UBND ngdy 21/8/2024 cua UBND tinh ve viec sua doi, bd 
sung Dieu 3 Quy dinh chuc ndng, nhiem vu, quyen hqn vd ca cdu to chuc cua Ban 
Quan ly Khu kinh te tinh Binh Phuac ban hanh kem Quyet dinh sd 10/2023/QD- 
UBND ngdy 17/02/2023;

Can cu Gidy chung nhan ddu tu sd 9820146842 do Ban Quan ly Khu kinh te 
tinh Binh Phuac cap thay ddi Idn thu tdm ngdy 01/12/2022;

Can cu van ban de nghi dieu chinh Gidy chung nhan dang ky ddu tu vd ho 
sa kem theo do Cdng ty TNHH Megatec nop ngdy 15/4/2025.

BAN QUAN LY KHU KINH TE TINH BiNH PHUOC

Chung nhan:
Du an dau tu NHA MAY GIA CONG SAN XUAt CHE BIEN CAC LOAI 

vAn ghep dung cho ngAnh xAy DUNG vA GIA CONG sAn XUAt

H/5/98201468421



CHE BIEN DO GO NOl THAT; ma so dir an 9820146842, do Ban Quan ly Khu 
kinh te tinh Binh Phiroc cap thay doi lan thu tam ngay 01/12/2022; dirge dang ky 
dieu chinh lan thn chin: Dieu chinh quy mo; cap nhat lai co can tong von dau tu; 
tien do thirc hien dir an.

Thong tin ve dir an dau hr sau khi dieu chinh nhu* sau:
Nha dau tir:
1. Gifutec (M) Sdn Bhd; Quyet dinh thanh lap so 212185-M cap ngay 

05/02/1991 tai Co quan dang ky Cong ty Malaysia; tru sa dang ky tai so 4, 
Persiaran Perindustrian Kanthan 3, Kawasan Perindustrian Estate Kanthan, 31200 
Chemor, Perak Darul Ridzuan, Malaysia.

Dai dien boi: 6ng Satoshi Shimizu; chuc vu: Giam doc; sinh ngay 30/9/1974; 
quoc tich Nhat Ban; ho chieu so TR8207413 cap ngay 01/5/2017 tai Lanh sir 
quan Nhat; dia chi thuong tru tai so 358-8 Shirotori, Shirotori-Cyo, tinh Gujo Gifu 
Pref, Nhat Ban; cho a hien nay tai so 358-8 Shirotori, Shirotori-Cyo, tinh Gujo 
Gifu Pref, Nhat Ban; so dien thoai: 0941.820.411; email: shimizu-
satoshi@taiheisangvo.co.ip.

2. Taitec Industries (M) Sdn Bhd; Quyet dinh thanh lap so 185091-W cap 
ngay 04/8/1989 tai Co quan dang ky cong ty Malaysia; tru so dang ky tai so 2, 
Persiaran Perindustrian Kanthan 3, Kawansan Perindustrian Estate Kanthan, 
31200 Chemor, Perak Darul Ridzuan, Malaysia.

Dai dien boi: Qng Satoshi Shimizu; chuc vu: Giam doc; sinh ngay 30/9/1974; 
quoc tich Nhat Ban; ho chieu so TR8207413 cap ngay 01/5/2017 tai Lanh sir 
quan Nhat; dia chi thudng tru tai so 358-8 Shirotori, Shirotori-Cyo, tinh Gujo Gifu 
Pref, Nhat Ban; cho a hien nay tai so 358-8 Shirotori, Shirotori-Cyo, tinh Gujo 
Gifu Pref, Nhat Ban; so dien thoai: 0941.820.411; email: shimizu-
satoshi@taiheisangyo.co.ip.

To chuc kinh te thuc hien du* an dau tu*: Cong ty TNHH Megatec, Giay 
chung nhan dang ky doanh nghiep so 3800348056 do Phong Dang ky kinh doanh 
- So Tai chinh tinh Binh Phuoc cap thay doi lan thu sau ngay 14/8/2019; Ma so 
thue: 3800348056.

Dang ky thuc hien du an dau tu voi noi dung sau:
Dieu 1: Noi dung du- an dau tu*
1. Ten dy an ddu tu: NHA MAY GIA CONG SAN XUAt CHE BIEN CAC 

LOAI vAn GHEP DUNG CHO NGANH xAy DUNG VA GIA CONG SAN 
XUAt CHE BIEN DO GO NOI THAT.

2. Muc tieu du an: Gia cong, san xuat che bien cac loai van ghep dung cho
r f f \ f

nganh xay dung va gia cong san xuat che bien do go noi that.
3. Quy mo du an: Gia cong, san xuat che bien cac loai van ghep dung cho 

nganh xay dung voi quy mo 10.500 m3/nam; Gia cong, san xuat che bien tay vin 
cau thang voi quy mo 3.000.000 thanh/nam; gia cong, san xuat che bien quay ke 
voi quy mo 70.000 san pham/nam; gia cong, san xuat che bien ban ghe, do go noi

r 9

that voi quy mo 10.000 san pham/nam.

-u.
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4. Dia diem thirc hien du an: L6 A6.4 va A6.8, khu cong nghiep Chan Thanh 
I, khu pho 2, phudng Thanh Tam, thi xa Chan Thanh, tinh Binh Phuac.

5. Dien tich mat dat su dung: 19.968 m2.
6. Tong von dau tu cua du an: 99.588.500.000 VND (chin muai chin ty, nam 

tram tarn muai tarn trieu nam tram nghin dong), tuong duong 4.765.000 USD (b6n 
trieu, bay tram sau muai lam nghin do la My), trong do:

- Von gop de thuc hien du an la 11.495.000.000 VND (muai mot ty, bon tram 
chin muai lam trieu d<5ng), tuong duong 550.000 USD (nam tram nam muai nghin 
do la My), chiem ty le 11,5% tong von dau tu. Gia tri, ty le, phuong thuc va tien 
do gop von nhu sau:

So von gop Phuong 
thuc gop 

von
lien do 
gop von

Ten nha 
dau tu

Ty leSTT Tuong 
duong USD

(%)VND

Gifutec
Hoan 
thanh 

viec gop
r

von vao 
thang 

8/2007

1 (M) Sdn 5.172.750.000 247.500 45
Bhd

Tien matTaitec
Industries2 6.322.250.000 302.500 55(M) Sdn

3Bhd

- Von huy dong: 88.093.500.000 VND (tarn muoi tarn ty, khong tram chin 
muoi ba trieu, nam tram nghin) dong, tuong duong 4.215.000 (b6n trieu, hai tram 
muoi lam nghin) do la My.

7. Thoi han boat dong cua du an: 47 (bon muoi bay) nam, ke tu ngay 
10/11/2006.

8. Tien do thuc hien du an dau tu:
a) Tien do gop von va du kien huy dong cac nguon von:
- Tien do gop von cua nha dau tu:
+ Gifutec (M) Sdn Bhd: 5.172.750.000 (nam ty mot tram bay muoi hai trieu, 

bay tram nam muoi nghin d6ng), tuong duong 247.500 (hai tram bdn muoi bay 
nghin nam tram) do la My, da gop du phan von gop.

+ Taitec Industries (M) Sdn Bhd: 6.322.250.000 (sau ty ba tram hai muoi hai 
trieu, hai tram nam muoi nghin) dong, tuong duong 302.500 (ba tram le hai nghin 
nam tram) do la My, da gop du phan von gop.

- Tien dp huy dong cac nguon von: Du kien huy dong du 88.093.500.000 
(tarn muoi tarn ty, khong tram chin muoi ba trieu, nam tram nghin) d6ng, tuong 
duong 4.215.000 (bon trieu, hai tram muoi lam nghin) do la My, den het 
31/12/2025.

• C-
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b) Tien dp thuc hien cac muc tieu boat dong chu yeu cua du an dau tu: 
* Giai doan 1:

n/S/987.0146847'!



- Khai cong va hoan thanh viec xay dung nha may: Tir thang 01/2007 den 
thang 5/2007.

- San xuat chinh thuc: Tu thang 6/2007.
* Giai doan 2:
- Khai cong va hoan thanh viec xay dung nha xuong 2: Tu thang 7/2012 d6n 

thang 11/2012.
- San xuat chinh thuc: Tu thang 7/2013.
* Giai doan 3:
- Nha xuong 3:
+ Hoan thanh viec xay dung nha xuong: Tu thang 4/2014 ddn thang 3/2015. 
+ Lap dat may moc, thiet hi: Tu thang 4/2014 den thang 6/2016.
+ Hoat dong chinh thuc: Tu thang 4/2015.
* Giai doan 4:
- Hoan thanh cac thu tuc phap ly tu thang 4/2025 d6n thang 9/2025.
- Van hanh thu nghiem: Tu thang 10/2025 den thang 3/2026.
- Hoat dong chinh thuc: Thang 4/2026.
Dieu 2: Cac iru dai, ho tro* dau tir
Du an duoc huong cac uu dai, ho tro nhu sau:
1. l/u dai ve thue thu nhap doanh nghiep:
Theo quy dinh cua phap luat hien hanh.
2. Uu dai ve thue nhap khau:
Theo quy dinh cua phap luat hien hanh.
3. Cac hinh thuc ho tro dau tu:
Theo quy dinh cua phap luat hien hanh.
Dieu 3: Cac quy djnh doi voi nha dau tu thuc hien du an:
1. Nha dau tu, to chuc kinh te thuc hien du an dau tu phai lam thu tuc dang 

ky cap tai khoan su dung tren He thong thong tin quoc gia ve dau tu theo quy 
dinh cua phap luat.

2. Trong qua trinh trien khai thuc hien du an dau tu, nha dau tu co trach

c

nhiem:
- Tuan thu cac quy dinh cua phap luat Viet Nam ve dau tu, moi trudng, xay 

dung, dat dai, lao dong, thue, cac noi dung quy dinh tai Giay chung nhan dang 
ky dau tu va quy djnh cua phap luat co lien quan.

- Thuc hien md tai khoan von dau tu true tiep theo quy dinh cua Ngan hang 
Nha nude Viet Nam ve quan ly ngoai hoi de gop von thuc hien du an dau tu.

- Chiu trach nhiem trude phap luat ve tinh hop phap, trung thuc, chinh xac 
cua noi dung ho so nop de thuc hien thu tuc hanh chinh tai Co quan dang ky ddu
tu.

('4/5/9820146842!



- Thuc hien nghiem che do bao cao dinh ky hang thang, hang quy, hang nam 
bang van ban va thong qua He thong thong tin quoc gia ve dau tu cho Ban Quan 
ly Khu kinh te tinh Binh Phurdc va cac don vi co lien quan theo quy dinh cua phap 
luat.

X • r • ' y ^ f r3. Boi voi nganh nghe kinh doanh co dieu kien, nha dau tu, to chuc kinh te 
thuc hien du an dau tu phai dap ung du dieu kien theo quy dinh cua phap luat 
chuyen nganh va bao dam dap ung du dieu kien do trong suot qua trinh boat dong 
dau tu kinh doanh.

Dieu 4: Giay chung nhan dang ky dau tu nay co hieu luc ke tu ngay ky va 
thay the Giay chung nhan dang ky dau tu so 9820146842 do Ban Quan ly Khu 
kinh te tinh Binh Phuoc cap thay doi lan thu tam ngay 01/12/2022.

Dieu 5: Giay chung nhan dang ky dau tu nay dugc lap thanh 04 (bon) ban 
goc; moi nha dau tu dugc cap 01 ban, 01 ban cap cho to chuc kinh te thuc hien du 
an va 01 ban luu tai Ban Quan ly Khu kinh te tinh Binh Phudc va dugc dang tai 
len He thong thong tin quoc gia ve dau

No'i nhan:
-Nlur Dieu 5;
- Lira VT.
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GIAY PHEP MOI TRirdNG

UY BAN NHAN DAN THI XA CHON THANH

UY BAN NHAN DAN 
THI XA CHON THANH

S6: ^//GPMT-UBND

CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Doc lap - Tir do - Hanh phuc

Chan Thanh, ngay^O thdng £ ndm 2025

Can cu- Ludt Td chuc Chinh quyen dia phieang ngdy 19/02/2025;
Can cu Ludt Bdo ve moi trudng ngdy 17/11/2020;
Can cu Nghi dinh so 08/2022/ND-CP ngdy 10/01/2022 cua Chinh phu quy 

dinh chi tiet mot so dieu cua Ludt Bdo ve moi trudng vd Nghi dinh so 05/2025/ND-CP 
ngdy 06/01/2025 cua Chinh phu sua ddi bo sung Nghi dinh so 08/2022/ND-CP ngdy 
10/01/2022 cua Chinh phu quy dinh chi tiet mot so dieu cua Ludt Bdo ve moi trudng;

Can cu Thong tu so 02/2022/TT-BTNMT ngdy 10/01/2022 cua Bo trudng Bo 
Tai nguyen vd Moi trudng (nay la Bo Ndng nghiep vd Moi trudng) quy dinh chi 
tiet thi hanh mot so dieu cua Ludt Bdo ve moi trudng vd Thong tu so 07/2025/TT- 
BTNMT ngdy 28/02/2025 cua Bo Tai nguyen vd Moi trudng sua ddi bo sung 
Thong tu so 02/2022/TT-BTNMT ngdy 10/01/2022 cua Bo trudng Bo Ndng nghiep 
vd Mdi trudng quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Ludt Bdo ve mdi trudng;

Can cu Quyet dinh so 671/QD-UBND ngdy 26 thdng 3 ndm 2025 cua Chu 
tich UBND tinh Binh Phudc ve viec Cong bo danh muc thu tuc hanh chinh thudc 

J J 9 r y 9 Ji 9 A >A XA>A Athdm quyen qudn ly vd gidi quyet cua ngdnh Ndng nghiep vd Mdi trudng tren dia 
ban tinh Binh Phudc vd Quyet dinh so 846/QD-UBND ngdy 17 thdng 4 ndm 2025 
cua Chu tich UBND tinh Binh Phudc ve viec Cong bd chudn hda Quy trinh gidi 
quyet thu tuc hanh chinh thudc thdm quyen qudn ly vd gidi quyet cua ngdnh Ndng 
nghiep vd Mdi trudng tren dia ban tinh Binh Phudc;

Xet hd so kem theo Van ban so 230525/CVGT ngdy 23/5/2025 cua Cong ty 
TNHH Megatec ve viec chinh sua, bd sung, hodn chinh Bdo cdo de xudt cap gidy 
phep mdi trudng cua du an “Nhd may san xudt cdc loqi van ghep dung cho ngdnh 
xdy dung vd go ndi that” (Gia cdng, san xudt che bien cdc loqi van ghep diing cho 
ngdnh xdy dung vdi quy md 10.500 m3/ndm; Gia cdng, san xudt che bien tay vin 
cdu thang vdi quy md 3.000.000 thanh/ndm; Gia cdng, san xudt che bien quay ke 
vdi quy md 70.000 san phdm/ndm; Gia cdng, san xudt che bien ban ghe, do go ndi 
that vdi quy md 10.000 san phdm/ndm) tai Id A6.4 vd A6.8, KCN Chon Thanh I, 
Khu phd 2, phudng Thanh Tam, thi xd Chan Thanh, tinh Binh Phudc;

Theo de nghi cua Trudng phdng Ndng nghiep vd Mdi trudng tai Td trinh 
sd^.^J/J./TTr-PNNMTngdy .<J.d. thdng ndm 2025.

QUYET DINH:
Dieu 1. Cap phep cho Cong ty TNHH Megatec, dia chi tai 16 A6.4 va A6.8, 

KCN Chon Thanh I, Khu pho 2, phudng Thanh Tam, thi xa Chon Thanh, tinh Binh 
Phudc dupe thuc hien cac boat dong bao ve moi trudng cua du an “Nha may san
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A 1 • ~ <xuat cac loai van ghep dung cho nganh xay dung va go noi that” (Gia cong, san 
xuat che bien cac loai van ghep dung cho nganh xay dung vdi quy mo 
10.500m3/nam; Gia cong, san xuat che bien tay vin cau thang voi quy mo 
3.000.000 thanh/nam; Gia cong, san xuat che bien quay ke voi quy mo 70.000 san 
pham/nam; Gia cong, san xuat che bien ban ghe, do go noi that vdi quy mo 10.000 
san pham/nam) vdi cac noi dung nhu sau:

1. Thong tin chung cua dir an dan tir:
1.1. Ten du an dau tu: “Nha may san xuat cac loai van ghep dung cho nganh 

xay dung va go noi that” (Gia cdng, san xuat che bien cac loai van ghep dung cho 
nganh xay dung vdi quy mo 10.500 m3/nam; Gia cdng, san xuat che bien tay vin 
cau thang vdi quy mo 3.000.000 thanh/nam; Gia cdng, san xuat che bien quay ke 
vdi quy md 70.000 san pham/nam; Gia cdng, san xuat che bien ban ghe, do go ndi 
that vdi quy md 10.000 san pham/nam).

1.2. Bia diem boat dong: Ld A6.4 va A6.8, KCN Chon Thanh I, Khu phd 2, 
Phuong Thanh Tam, Thi xa Chon Thanh, tinh Binh Phudc.

1.3. Giay chung nhan dang ky kinh doanh hoac giay chung nhan dang ky dau tu:
Giay chung nhan dau tu so 9820146842 do Ban quan ly Khu kinh te tinh 

Binh Phudc cap, chung nhan lan dau ngay 10/11/2006, chung nhan dieu chinh lan 
thu chin ngay 22/04/2025.

Giay chung nhan dang ky doanh nghiep so 3800348056 do So Ke hoach va 
Dau tu tinh Binh Phudc cap lan dau ngay 10/11/2006, dang ky thay ddi lan thu 9 
ngay 18/8/2023.

1.4. Ma so thue: 3800348056
z ' ' . '1.5. Loai hinh san xuat, kinh doanh, dich vu: Gia cdng, san xuat che bien cac 

loai van ghep dung cho nganh xay dung va gia cdng san xuat che bien do ndi that.
Z 9 Z A1.6. Pham vi, quy md, cdng suat cua du an dau tu:

- Bien tich: 19.968 m2.
- Pham vi: Du an dau tu dupe thuc hien tai Id A6.4 va A6.8, KCN Chon 

Thanh I, Khu phd 2, Phuong Thanh Tam, Thi xa Chon Thanh, tinh Binh Phudc.
- Nhdm du an: Du an cd tinh chat tuong tu nhu du an nhdm C (phan loai

\ A

theo tieu chi quy dinh cua phap luat ve dau tu cdng nam 2024).
- Du an cd tieu chi ve mdi trudng tuong tu nhu du an nhdm III theo quy dinh 

cua Luat Bao ve mdi trudng ngay 17/11/2020, Nghi dinh so 05/2025/ND-CP ngay 
06/01/2025 cua Chinh phu.

- Cdng suat va quy trinh cdng nghe san xuat:
z z z z

* Cdng suat: Gia cdng, san xuat che bien cac loai van ghep dung cho nganh 
xay dung vdi quy md 10.500 m3/nam; Gia cdng, san xuat che bien tay vin cau 
thang vdi quy md 3.000.000 thanh/nam; Gia cdng, san xuat che bien quay ke vdi 
quy md 70.000 san pham/nam; Gia cdng, san xuat che bien ban ghe, do go ndi that 
vdi quy md 10.000 san pham/nam.

* Quy trinh cdng nghe san xuat:
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X

- Quy trinh san xuat van ghep: Nguyen lieu tho -> Cat Bao 4 mat -> Phan 
loai ch4t lupng Tao mong va ghep dpc Bao Ghep phan loai Ghep 
ngang Cha nham 4 Cdt ph&n ria Kiem pham -> Dong goi Luu kho.

- Quy trinh san xudt tay vin cau thang: Nguyen lieu tho -> Cat Bao 4 mat 
-> Phan loai chat lupng -> Ghep doc Bao Ghep phan loai Ghep ngang -> 
Tien tron 4 Cha nham -> Sua loi Kiem tra chat lupng -> Dong goi.

- Quy trinh san xuat quay ke:
+ Quy trinh san xudt tatami (gia/be do) phuc cho quay ke: Van ghep -> 

Kiem tra nguyen lieu Bao tao hinh Cat chieu dai Cha nham canh 
Khoan 16 Cha nham mat Sua kiem loi Boi mau, son lot Cha nham 
bong Son hoan thanh Kiem tra san pham -> Dong goi.

+ Quy trinh san xuat mat ban, mat quay, mat ke: Van ghep -> Bao tao hinh 
canh Cha nham canh -> Tao hinh san pham Cha nham Sua loi -> Boi 
mau, son lot -> Cha nham bong -> Son hoan thien -> Kiem tra san pham -> Dong 
goi-

- Quy trinh san xuat ban ghe, do go npi that: Van ghep Kiem tra Cat 
chieu dai -> Cua rong -> Bao 4 mat -> Tao dang Cat hoan chinh -> Tao ranh 
-> Tao Id chdt -> Cha nham canh -> Cha nham mat -> Lap rap thanh bp Kiem 
tra Sua loi Ba bpt -> Son lot Cha nham Kiem tra Son hoan thien 
Kiem tra chat lupng Dong goi thanh pham.

2. Noi dung cap phep moi truoug va yen cau ve bao ve moi truong kem theo:
2.1. Thue hien yeu cau ve bao ve moi truong ddi voi nude thai quy dinh tai 

Phu luc 1 ban hanh kem theo Giay phep nay.
2.2. Dupe phep xa khi thai ra moi truong va thuc hien yeu cau ve bao ve moi 

truong quy dinh tai Phu luc 2 ban hanh kem theo Giay phep nay.
2.3. Bao dam gia tri gidi han ddi voi tieng on, do rung va thuc hien yeu cau ve 

bao ve moi truong quy dinh tai Phu luc 3 ban hanh kem theo Giay phep nay.
2.4. Yeu cau ve quan ly chat thai, phdng ngua va ung pho su cd mdi truong 

quy dinh tai Phu luc 4 ban hanh kem theo Giay phep nay.
2.5. Yeu cau khac ve bao ve mdi truong quy dinh tai Phu luc 5 ban hanh kem 

# r

theo Giay phep nay.
Dieu 2. Quyen, nghia vu vatrach nhiem cua Cong ty TNHH Megatec:
1. Cd quyen, nghia vu theo quy dinh tai Dieu 47 Luat Bao ve mdi truong.
2. Cong ty TNHH Megatec cd trach nhiem:
2.1. Chi dupe phep thuc hien cac ndi dung cap phep sau khi da hoan thanh cac 

edng trinh bao ve mdi truong tuong ung.
2.2. Van hanh thudng xuyen, dung quy trinh cac edng trinh xu ly chat thai bao 

dam chat thai sau xu ly dat quy chuan ky thuat mdi truong; cd bien phap giam
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CHO'Aj

U\l

Nai n/urffpszk^—
- Ban Quan lyTChu kinh te;
- So Nong nghiep va Moi tnrong;
- Cong ty CP Dau tu' xay dung dir an ha tang KCN 
Chon Thanh;
- CT, cac PCT UBND thi xa;
- Phong Nong nghiep va Moi truong; j
- Cong Thong tin dien tu thi xa Chon Thanh;
- Cong ty TNHH Megatec; \
- UBND phudng Thanh Tam;
- LDVP, CV: MC, KTN;
- Luu: VT.

TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU TICK 
PHO CHU TICH

thieu tieng on, do rung dap ung yeu cau bao ve moi truong; quan ly chat thai theo 
quy dinh cua phap luat. Chiu trach nhiem trudc phap luat khi chat 6 nhiem, tieng 
on, do rung khong dat yeu cau cho phep tai Giay phep nay va phai dung ngay viec 
xa nude thai, khi thai, phat sinh tieng on, do rung de thuc hien cac bien phap khac 
phuc theo quy dinh ciia phap luat.

2.3. Thuc hien dung, day du cac yeu cau ve bao ve moi truong trong Giay 
phep moi truong nay va cac quy dinh cua phap luat ve bao ve moi truong.

2.4. Bao cao kip thoi ve UBND thi xa Chon Thanh, Phong Nong nghiep va 
Moi truong, co quan chuc nang o dia phuong neu xay ra cac su co doi voi cac 
cong trinh xu ly chat thai, su co khac dan den 6 nhiem moi truong.

2.5. Trong qua trinh thuc hien neu cd thay doi khac so voi cac noi dung quy 
dinh tai Giay phep moi truong nay phai kip thoi bao cao den co quan cap phep.

Dieu 3. Thoi han cua Giay phep: 10 nam ke tu ngay cap phep.
Dieu 4. Giao Phong Nong nghiep va Moi truong to chuc kiem tra viec thuc 

hien noi dung cap phep, yeu cau ve bao ve moi truong doi voi du an dupe cap phep 
theo quy dinh cua phap luat.
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A. NOI DUNG CAP PHEP XA NtfOC THAI:

Niroc thai sinh hoat va nuac thai san xuat phat sinh tu dir an dirge xu ly dat 
gicri han tiep nhan nude thai cua KCN Chan Thanh I theo QCVN 
40:2011/BTNMT - Quy chuan ky thuat quoc gia ve nirac thai cong nghiep (cot B). 
Niroc thai sau xu ly dirge dau noi vao he thong xir ly niroc thai tap trung cua KCN 
Chon Thanh I de tiep tuc xu ly dat quy chuan theo quy dinh, khong xa true tiep ra 
moi trirdng.

Da thoa thuan dau noi nude thai phat sinh tir dir an vao he thong xu ly nude 
* ' 9 • r

thai tap trung ciia KCN Chon Thanh I tai Van ban: Hgp dong xu ly nude thai so 
00107/HDXLNT/KCNCT.2015 giira Cdng ty TNHH MTV dau tu xay dung co sd 
ha tang KCN Chon Thanh va Cong ty TNHH Megatec.

B. YEU CAU BAG VE MOI TRUONG DOI VOI THU GOM, XI LY 
NUOC THAI:

r r •’aaa • a •1. Cdng trinh, bien phap thu goni, xir ly nude thai va he thong, thiet bi 
quan trac nude thai tu- dong, lien tuc (neu cd)

1.1. Mang lud’i thu goni nude thai tic cdc ngudn phat sinh nude thai cte chra 
ve he thong xir ly nud'c thai

- He thong thu gom, xu ly nude thai dugc tach rieng biet vdi he thong thu 
gom, thoat nude mua.

- Mang ludi thu gom nude thai:
AZ rlAA* 9+ Ngudn so 01: Nude thai sinh boat (tu cac nha ve sinh, lavabor cua khu vuc 

nha an) vdi lun lupng tdi da khoang 24 m3/ngay, dugc thu gom va xu ly bang be tu 
hoai 03 ngan va 01 be tach dau, sau do dan ve he thong xu ly nude thai tap trung 

r 7 A A 9 rcua du an vdi cdng suat 40 m /ngay (24 gid) de xu ly.
AZ /

+ Ngudn sd 02: Nude thai san xuat phat sinh tir hoat dong ve sinh may mdc, 
Z 9 AAZZ>ZZ9thiet bi tai quy trinh tret keo de ep thanh go thanh van ghep bang may ep khoang 6 

nr/ngay se dugc thu gom va dan ve he thong xir ly nude thai tap trung cua du an 
vdi cdng suat 40 m3/ngay (24 gid) de xu ly.

1.2. Cdng trinh, thiet bi xir ly nu ffc thai:
- Tom tat quy trinh cdng nghe:
+ Nude thai sinh hoat tir nha ve sinh Be tu hoai 03 ngan (1);

Phu luc 1
NOI DUNG CAP PHEP XA NV6C THAI VAO NGUON NlTOC 

VA YEU CAU BAO VE MOI TRUING DOI VOI 
THU GOM, XU- LY NUtfC THAI

(Kem theo Gidyphep moi trudmg so: X/.'f /GPMT-UBND 
ngay .^./..y.../2025 cua Uy ban nhan dan Thixd Chcxn Thanh)
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+ Nu’dc thai sinh hoat tir nha an Be tach dan (2);
+ (1) + (2) -> Be thu gom 2 (3);
+ Nircrc thai san xuat -> Be thu gom 1 -> Be keo tu, tao bong Be lang hoa 

ly (4).
(3) + (4) Be dieu hoa Be Anoxic -> Be Aerotank -> Be lang sinh hoc 

-> Be khu trung Dau noi vao he thong thu gom, xii ly nude thai tap trung cua 
KCN Chon Thanh I.

+ Bim thai San phoi bun -> Ban giao cho don vi chuc nang xu ly theo 
quy dinh.

- Cong suat thiet ke: 40 m3/ngay (24 gio).
- Hoa chat su dung: PAC, NaOH, Polimer, Clorine.
- Che do van hanh: lien tuc.
1.3. He thong, thiet bi quan true nndc thai tir dong, lien tuc.
Du an khdng thuoc doi tupng phai lap dat he thong quan trac nude thai tu 

dong, lien tuc (theo quy dinh tai khoan 2 Dieu 97 Nghi dinh so 08/2022/ND-CP 
ngay 10/01/2022 cua Chinh phu).

1.4. Bien ph dp, co ng trinh, thiet bi phong ngiia, ting pho sit’ co:
- Nude thai sinh boat va nude thai san xuat phat sinh sau khi xu ly phai dat QCVN 

40:2011/BTNMT - Quy chuan ky thuat qudc gia ve nude thai edng nghiep (cot B) den 
het ngay 31 thang 12 nam 2031, ap dung QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuan ky 
thuat qudc gia ve nude thai cong nghiep dupe dau noi vao he thong thu gom nude thai 
dan vao nha may xu ly nude thai tap trung cua KCN Chon Thanh I. Tpa dp diem dau 
noi nude thai: X(m) = 1259434; Y(m) = 537857 (Theo he tpa do VN2000, kinh tuyen 
106° 15 mui chieu 3°).

- Trang bi phuong tien, thiet bi du phong cho he thong de ung pho, khac phuc 
su cd cua he thong xu ly nude thai. Truong hop xay ra su cd ddi vdi he thong xu ly 
nude thai, tien hanh dieu chinh edng suat van hanh de giam lupng nude thai phat 
sinh. Truong hop thdi gian sua chua keo dai hon 01 ngay, dung hoat dong san xuat 
de khac phuc. Chi tien hanh san xuat trd lai sau khi he thong xu ly nude thai hoat 
dong trd lai binh thudng.

- Dinh ky thuc hien kiem tra, duy tu, bao dudng thiet bi, may mdc he thong 
xu ly nude thai, he thong thu gom va tieu thoat nude thai.

9 r r f

- Tang cudng bien phap kiem tra, giam sat he thong thu nude, edng thoat 
nude tranh tinh trang tac edng. Thudng xuyen kiem tra dudng dng dan nude, kip

z r f

thdi khac phuc cac su cd rd ri, tat nghen.
- Phdi hop vdi Chu dau tu ha tang KCN Chon Thanh I de giam sat cac thong 

so nude thai cua nha may trudc khi dau ndi vao he thong thu gom nude thai, nha 
may xu ly nude thai tap trung cua KCN Chon Thanh I.
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Gia tri gioi han cho phep

Thong so 6 nhiemTT

Luu luong1

mg/L 5,5-9 6-92 PH

50 60BOD5 (20°C)3

mg/L 150 90COD4

mg/L 801005

mg/L 10 56

mg/L 7 2Clo du7

mg/L 6 68

mg/L 40 409

mg/LAmoni 10 1010

Don vi 
tinh

QCVN 
40:2011/BTNMT, 

cot B

QCVN 
40:2025/BTNMT, 

cot B

Tong photpho (tinh 
theo P)

Tong nito

mg/L

r

2. Ke hoach van hanh thir nghiem:
2.1. Thai gian van hanh thir nghiem: hoan thanh trong thoi gian 06 thang ke 

tu ngay duoc cap giay phep.
2.2. Cong trinh, thiet bi xa nuac thai phai van hanh thir nghiem: He thong 

xu ly nude thai 40 m3/ngay (24 gio).
2.2.1. Vi tri lay man:
- Vi tri so 01: Tai dau vao va dau ra cua he thong xu ly nude thai cdng suat 40 

■x* * r A r ' r #

m7ngay (24 gid)). Toa do lay mau nude thai dau ra tai ho ga trudc khi dau ndi vao 
he thong thu gom, xu ly nude thai tap trung cua KCN Chon Thanh I: X(m) = 
1259434; Y(m)= 537857.

2.2.2. Chat 6 nhiem va gia tri gidi han cho phep cua chat 6 nhiem:
Trong qua trinh van hanh thu nghiem, Chu du an phai giam sat cac chat d 

nhiem cd trong dong nude thai va danh gia hieu qua xu ly cua he thong xu ly nude 
thai theo gia tri gidi han cho phep dau ndi vao he thong xu ly nude thai cua KCN 
Chon Thanh I (QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuan ky thuat qudc gia ve nude 
thai cdng nghiep (cot B), QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuan ky thuat qudc gia 
ve nude thai cdng nghiep). Cu the:

Chat ran lu lung

Tong dau mo khoang
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Coliform11 5.000 5.000MPN/
100 ml

2.2.3. Tan suat lay man: Thye hie.n quan trac trong qua trinh van hanh thu 
nghiem cong trinh xu ly nuoc thai theo quy dinh tai khoan 5, Dieu 21 Thong tu so 
02/2022/TT-BTNMT ngay 10/01/2022, duqc sua doi, bo sung tai khoan 8 Dieu 1 
Thong tu so 07/2025/TTBTNMT ngay 28/02/2025 cua Bo trudng Bo Tai nguyen 
va Moi trudng, cu the: it nhat 01 mau don nude thai dau vao va 03 mau don nude 
thai dau ra trong 03 ngay lien tiep cua giai doan van hanh on dinh he thong xu ly 
nude thai. 

A A A A A A3. Cao yen can ve bao ve moi trudng:
3.1. Thu gom, xu ly nude thai phat sinh tu boat dong cua du an, bao dam dap 

ung theo yeu cau tiep nhan, dau ndi nude thai cua chu dau tu xay dung va kinh 
doanh ha tang khu edng nghiep Chon Thanh I (QCVN 40:2011/BTNMT - Quy 
chuan ky thuat qudc gia ve nude thai edng nghiep (cot B), ap dung QCVN

■> r \

40:2025/BTNMT - Quy chuan ky thuat qudc gia ve nude thai edng nghiep), khdng 
xa thai true tiep ra mdi trudng.

3.2. Dam bao bd tri dii ngudn luc, thiet bi, hda chat de thudng xuyen van hanh 
hieu qua cac he thong, edng trinh thu gom, xu ly nude thai.

3.3. Cong ty TNHH Megatec chiu hoan toan trach nhiem trudc phap luat ve 
vide thuc hien dau ndi nude thai ve he thong thu gom, xu ly nude thai tap trung cua 
KCN Chon Thanh I de tiep tuc xu ly trudc khi xa ra ngoai mdi trudng. Dong thdi, 
chiu trach nhiem trudc phap luat khi cd bat ky thong so nao tu nude thai sinh boat 
phat sinh khdng dat tieu chuan tiep nhan nude thai cua chu dau tu xay dung va kinh 
doanh ha tang KCN Chon Thanh I va phai ngung ngay vide xa thai de thuc hien cac 
bidn phap khac phuc.

3.4. Thuc hien cac ndi dung khac theo quy dinh cua phap luat hien hanh.
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Vi triSTT

1259608 5379421

1259608 5379452

1259557 537954

1259560 5379544

53795412595635

%
A. NOl DUNG CAP PHEP XA KHi THAI:
1. Nguon phat sinh khi thai:
- Nguon so 01: Bui go phat sinh tu cong doan cat, bao, cua tai xudng 1.
- Nguon so 02: Bui go phat sinh tu cong doan cat, bao, cua tai xudng 2.
- Nguon so 03: Bui go phat sinh tu cdng doan cha nham tai xudng 2.
- Nguon so 04: Bui go phat sinh tu cdng doan cha nham tai xudng 3.
- Nguon so 05: Khi thai phat sinh tu qua trinh son va ve sinh dung cu son tai 

xudng 3.
- Nguon so 06: Hoi keo phat sinh tu cdng doan ghep keo tai xudng 2.
2. Dong khi thai, vi tri xa khi thai:
2.1. Vi tri xa khi thai:

Toa do VN2000, 
kinh tuyen 106°15’, 

mui chieu 3
X(m)

Dong 
khi thai h 3°

Y(m)
Tai dng thoat he thong xu ly bui 
go bang Cyclone tai xudng 1 - 
he thong 1 (Nguon so 01)
Tai dng thoat he thong xu ly bui 
go bang Cyclone tai xudng 1 - 
he thong 2 (Nguon so 01)

Tai dng thoat he thong xu ly bui 
go bang Cyclone tai xudng 2 - 
he thong 1 (Nguon so 02)

Tai dng thoat he thong xu ly bui 
go bang Cyclone tai xudng 2 - 
he thong 2 (Nguon so 02)

/ r t

Tai dng thoat he thong xu ly bui 
go bang Cyclone tai xudng 2 - 
he thong 3 (Nguon so 02)

Phu luc 2
NOl DUNG CAP PHEP XA KHI THAI VA YEU CAU VE BAO VE 

MOI TRtfCJNG DOI VCH THU GOM, Xtf LY KHI THAI 
(Kem theo Gidyphep moi trucmg so: ....'&11../GP-UBND 

ngdy JlQ../..^../202d cua Uy ban nhdn dan Thi xa Chan Thanh)

Dong khi 
thai so 02

Dong khi 
thai so 05

Dong khi 
thai so 03

Dong khi 
thai so 04

Dong khi 
thai so 01
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STT Vi tri

6 1259569 537954

7 1259508 537941

8 1259509 537937

9 1259509 537934

10 1259509 537931

Dong 
khi thai o

Y(m)

Toa do VN2000, 
kinh tuyen 106°15’, 

mui chieu 3
X(m)

Dong khi 
thai so 10

Dong khi 
thai so 08

Dong khi 
thai so 09

Dong khi 
thai so 07

Dong khi 
thai so 06

Tai ong thoat he thong xtr ly bui 
go bang Cyclone ket hop thung 
loc bui tui vai tai xubng (Nguon 
s6 03’ 04)
Tai ong dan khi thai sau thap hap 
phu cua he thong xu ly khi thai 
tu qua trinh son va ve sinh dung 
cu son tai xuong 3 - he thong 1 
(Nguon so 05)
Tai ong dan khi thai sau thap hap 
phu he thong xu ly khi thai tu 
qua trinh son va ve sinh dung cu 
son tai xubng 3 - he thong 2 
(Nguon sb 05)_______________
Tai ong thoat he thong xu ly khi 
thai tir qua trinh son va ve sinh 
dung cu son tai cabin thuoc 
xubng 3 - he thong 3 (Nguon sb 
05)_______ ' ___________
Tai ong thoat he thong xu ly khi 
thai tir qua trinh son tai cabin va 
ve sinh dung cu son thuoc xubng 
3 - he thong 4 (Nguon sb 05)

Vi tri xa khi thai nam trong khubn vien cua Cong ty TNHH Megatec, dia chi 
tai lb A6.4 va A6.8, KCN Chon Thanh I, Khu pho 2, Phuong Thanh Tam, Thi xa 
Chon Thanh, tinh Binh Phubc.

2.2. Luu lucrngxa khi thai Ion nhiit:
- Dong khi thai so 01: Luu lupng xa khi thai Ion nhat 25.000 nr/gib.
- Dong khi thai so 02: Luu lupng xa khi thai Ion nhat 25.000 mvgib.
- Dong khi thai sb 03: Luu lupng xa khi thai Ion nhat 25.000 mbgib.
- Dong khi thai so 04: Luu lupng xa khi thai Ion nhat 25.000 m3/gib.
- Dong khi thai sb 05: Luu lupng xa khi thai Ion nhat 25.000 m3/gib.
- Dong khi thai so 06: Luu lupng xa khi thai Ibn nhat 35.000 m3/gib.
- Dong khi thai sb 07: Luu lupng xa khi thai Ibn nhat 7.000 m3/gib.
- Dong khi thai sb 08: Luu lupng xa khi thai Ibn nhat 10.000 m7gib.
- Dong khi thai sb 09: Luu lupng xa Ichi thai Ibn nhat 10.000 m /gib.
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Vi triTT

m3/giaLuu lirong
1

Bui 160 100
MM

Don vi 
tinh

QCVN 
19:2024/ 
BTNMT, 

cot C

Cac chat 6 
nhiem

Dong 
khi thai 
so 01 
uen so

- Dong khi thai so 10: Luu luong xa khi thai Ion nhat 10.000 m7gid.
2.2.1. Phuong thuc xd khi thai:
- Dong khi thai so 01: Khi thai duoc xa ra moi trudng qua ong thai (chieu cao 

9,45m, dudng kinh 0,7 m), xa lien tuc khi boat dong.
- Dong khi thai so 02: Khi thai duoc xa ra moi trudng qua ong thai (chieu cao 

9,45m, dudng kinh 0,7 m), xa lien tuc khi boat dong.
- Dong khi thai so 03: Khi thai duoc xa ra moi trudng qua ong thai (chieu cao 

14,66m, dudng kinh 0,85 m), xa lien tuc khi boat dong.
- Dong khi thai so 04: Khi thai duoc xa ra moi trudng qua ong thai (chieu cao 

13,2m, dudng kinh 0,85 m), xa lien tuc khi boat dong.
- Dong khi thai so 05: Khi thai duoc xa ra moi trudng qua ong thai (chieu cao 

11,95m, dudng kinh 0,85 m), xa lien tuc khi boat dong.
- Dong khi thai so 06: Khi thai duoc xa ra moi trudng qua ong thai (chieu cao 

12 m, dudng kinh 1 m), xa lien tuc khi boat dong.
- Dong khi thai so 07: Khi thai duoc xa ra moi trudng qua ong thai (chieu cao 

10,31m, dudng kinh 0,75 m), xa lien tuc khi boat dong.
- Dong khi thai so 08: Khi thai duoc xa ra moi trudng qua ong thai (chieu cao 

10,31m, dudng kinh 0,75 m), xa lien tuc khi boat dong.
- Dong khi thai so 09: Khi thai duoc xa ra moi trudng qua ong thai (chieu cao 

11,85m, dudng kinh 0,75 m), xa lien tuc khi boat dong.
- Dong khi thai so 10: Khi thai duoc xa ra moi trudng qua ong thai (chieu cao 

11,85m, dudng kinh 0,75 m), xa lien tuc khi boat dong.
2.2.2. Chat luong khi thai trudc khi xd vdo moi trudng:
Chat luong Khi thai trudc khi xa vao moi trudng khdng khi phai bao dam dap 

ung yeu cau ve bao ve moi trudng, QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuan ky thuat 
r \ r r r

qudc gia ve khi thai cdng nghiep ddi vdi bui va cac chat vd co (cot B, he so kp = 
0,8 va kv = 1,0), QCVN 20:2009/BTNMT’ 
vdi khi thai cdng nghiep ddi vdi mot

suat 
trac

mg/NmJ

- Quy chuan ky thuat mdi trudng ddi 
r r

so chat huu co, ap dung QCVN 
19:2024/BTNMT - Quy chuan ky thuat qudc gia ve khi thai cdng nghiep:

Gia tri gidi han cho phep 
QCVN 19:2009/ 
BTNMT, cot B 
(Kp=0,8; Kv=l) 

va QCVN 
20:2009/ 
BTNMT

r-wi A A .Tan suat 
r 

quan trac 
dinh ky;

r 

quan trac tir 
dong, lien

tuc

- Tan
quan 
dinh ky: 01 
nam ddi vdi
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TT Vi tri

06

160 100

150950

2

Etylaxetat 1.400 150

n-Butyl 
axetat

Do n vi 
tinh

QCVN 
19:2024/ 
BTNMT, 

cot C

Cac chat 6 
nhiem

Luu luong

Bui tong

Dong 
khi thai 
so 07 
J. A X aen so 

10

Gia tri gioi han cho phep 
QCVN 19:2009/ 
BTNMT, cot B 
(Kp=0,8; Kv=l) 

va QCVN 
20:2009/ 
BTNMT

m3/gid

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

Tan suat 
r 

quan trac 
dinh ky; 

r 

quan trac ty 
dong, lien 

tuc • 
r 

thong so him 
co; 06 
thang/lan doi 
vdi cac thong 
so con lai 
(theo de xuat 
cua Chu du 
an).
- Khong thuoc 
doi tuong phai 
quan trac bui, 
khi thai tir 
dong, lien tuc 
theo quy dinh 
tai khoan 2 
Dieu 98 Nghi 
dinh so 
08/2022/ND- 
CP ngay
10/01/2022 
cua Chinh phu.

Doi vdi cac ngudn thai phat sinh khong cd dong khi thai (ngudn so 6), phai 
dam bao moi trudng khong khi khu vuc san xuat dat cac quy chuan cua phap luat 
hien hanh.

B. YEU CAU BAO VE MOI TRUONG DOI VOI THU GOM, XLT LY 
KHI THAI:

1. Cong trinh, bien phap thu gom, xu’ ly khi thai
1.1. Mang htffi thu gom khi that tir cac ngudn phat sinh bui, khi thai de 

dua ve he thdng xie ly bui, khi thai:
- Ngudn so 01: Bui go phat sinh tir cdng doan cat, bao, cua tai xudng 1 dupe 

thu gom va dan ve HTXL bui go bang Cyclone de xu ly, sau do thai ra moi trudng 
qua dng thai.

- Nguon so 02: Bui go phat sinh tir cdng doan cat, bao, cua tai xudng 2 dupe 
thu gom va dan ve HTXL bui go bang Cyclone de xu ly, sau do thai ra mdi trudng 
qua dng thai.
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m3

- Nguon so 03: Bui go phat sinh tu cong doan cha nham tai xudng 2 dupe thu 
gom va dim ve HTXL bui go bang cyclone ket hop thung loc tui vai tai xudng 2 de 
xu ly, sau do thai ra moi trudng qua dng thai.

- Nguon so 04: Bui go phat sinh tu cong doan cha nham tai xudng. 3 duoc thu 
gom va dan ve thung loc tui vai tai xudng 2 de xu ly.

- Nguon so 05: Khi thai phat sinh tu qua trinh son tai xudng 3 dupe thu gom 
va dan ve HTXL khi thai tai xudng 3 de xu ly.

- Nguon so 06: De giam thieu tac dong ddi vdi hoi keo phat sinh tu cong doan 
ghep keo tai xudng 2, Chu du an thuc hien cac bien phap quan ly nhu: Trang bi 
thiet bi bao hd lao dong day du cho cong nhan lam viec tai khu vuc phat sinh hoi 
keo; Trdng cay xanh nham dieu hda vi khi hau; Bd tri nha xudng thong thoang, lap 
dat thong gib nha xudng; Dao tao, hudng dan cong nhan su dung hda chat, can 
dong hda chat can than, han che rd ri, roi vai hda chat; ...

1.2. Cong trinh, thiet bixii ly bid, khi thai:
1.2.1. He thdng xu ly bui go bang Cyclone tai xuemg 1 (Nguon so 01)

r r’/sX z X a X J. x- Tom tat quy trinh cong nghe xu ly: Bui go -7 Chup hut -> He thong dubng 
dng Quat hut -> Cyclone Ong thoat.

- Cong suat thiet ke:
+ He thong xu ly bui

/gid;
+ He thong xu ly bui go bang Cyclone tai xudng 1 - he thong 2: 25.000 

m3/gid;
- Sb lupng: 02 he thdng.

r r

- Hda chat, vat lieu su dung: Khbng su dung hda chat
1.2.2. He thdng xu ly bui go bang Cyclone tai xuemg 2 (Nguon so 02)
- Tom tat quy trinh cong nghe xu ly: Bui go Chup hut -> He thdng dubng 

dng -> Quat hut -> Cyclone Ong thoat.
- Cong suat thiet ke:
+ He thdng xu ly bui bang Cyclone tai xudng 2 - he thdng 1: 25.000 m3/gib;
+ He thdng xu ly bui bang Cyclone tai xudng 2 - he thdng 2: 25.000 nr/gib;
+ He thdng xu ly bui bang Cyclone tai xudng 2 - he thdng 3: 25.000 m3/gib.
- Sb lupng: 03 he thdng.
- Hda chat, vat lieu su dung: Khbng su dung hda chat
1.2.3. HTXL bui go bang Cyclone ket hap thiing loc bui tui vdi tai xuemg 2 

va xudng 3 (Nguon so 03 va 04)
- Tom tat quy trinh cong nghe xu ly:
+ Bui go xudng 2 -> Chup hut -> He thdng dubng dng -> Quat hut ->

*9 A Ago bang Cyclone tai xudng 1 - he thdng 1: 25.000
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Cyclone -> (1);
+ Bui go xuong 3 Chup hut He thong duong ong -> Quat hut (2);
(1) + (2) -> Thung loc bui tui vai tai xuong 2 -> Ong thoat;
- Cong suat thiet ke: 35.000 m3/gib
- So luong: 01 he thong.
- H6a chat, vat lieu sir dung: Khong su dung hoa chat
1.2.4. He thong xif ly khi that tie qua tr'inh son tai xicong 3 (Nguon so 05)
- Tom tat quy trinh cong nghe xu ly: Khi thai Thap hap phu Quat hut 

Ong thoat.
- Cong suat thiet ke:
+ He thong xu ly khi thai tu qua trinh son tai xuong 3 - he thong 1: 7.000 

m3/gid.
+ He thong xu ly khi thai tu qua trinh son tai xuong 3 - he thong 2: 10.000 

m3/gio.
+ He thong xu ly khi thai tu qua trinh son tai cabin thuoc xuong 3 - he thong 

3: 10.000 m3/gio.
+ He thong xu ly khi thai tu qua trinh son tai cabin thuoc xuong 3 - he thong 

4: 10.000 m3/gio
- So luong: 04 he thong.
- Hoa chat, vat lieu su dung: Than boat tinh.
1.3. He thong, thiet bi quan trcic khi thai tie dong, lien tuc:
Khong thuoc doi tuqng phai quan trac bui, khi thai tu dong, lien tuc (theo 

quy dinh tai khoan 2 Dieu 98 Nghi dinh so 08/2022/ND-CP ngay 10/01/2022 cua 
Chinh phu.

1.4. Bien phdp, cdng trinh, thiet bi phong ngiia, ling pho sir cd:
- Tuan thu cac yeu cau thiet ke va quy trinh ky thuat van hanh, bao duong he 

thong xu ly bui, khi thai.
- Kiem tra thubng xuyen he thong xu ly bui, khi thai va dinh ky bo sung/thay 

the vat lieu su dung nham dam bao hieu qua xu ly.
- Khi co su co, tarn dung boat dong san xuat de kiem tra, khac phuc su cd. 

Sau khi khac phuc xong, boat dong san xuat tiep tuc khi he thong xu ly bui, khi 
thai dam bao yeu cau ky thuat va bao ve moi trubng.

A A A2. Ke hoach van hanh thu nghiem:
2.1. Thd’i gian van hanh thii nghiem:
Theo quy dinh tai Dieu 46, Luat Bao ve moi trubng va diem b khoan 6 Dieu 

31 Nghi dinh sd 08/2022/ND-CP ngay 10/01/2022 cua Chinh phu, dupe sua ddi,
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i p-

)

bo sung tai khoan 13 Dieu 1 cua Nghi dinh so 05/2025/ND-CP ngay 06/01/2025 
cua Chinh phu.

2.2. Cong trinh, thiet bi xa khi thdiphdi van hdnh thif nghiem:
- 01 He thong xu ly bui go bang Cyclone tai xubng 1 - he thong 1, cong suat 

thiet ke 25.000 m3/gib.
- 01 He thong xu ly bui go bang Cyclone tai xubng 1 - he thong 2, cong suat 

thiet ke 25.000 m3/gib.
- 01 He thong xu ly bui go bang Cyclone tai xubng 2 - he thong 1, cbng suat 

thiet ke 25.000 m3/gib.
- 01 He thong xu ly bui go bang Cyclone tai xubng 2 - he thong 2, cbng suat 

thiet ke 25.000 m3/gib.
- 01 He thong xu ly bui go bang Cyclone tai xubng 2 - he thong 3, cong suat 

thiet ke 25.000 m3/gib.
- 01 He thong xu ly bui go bang Cyclone ket hop thung loc bui tui vai tai 

xubng 2, cbng suat thiet ke 35.000 m3/gib.
r r

- 01 He thong xu ly khi thai tu qua trinh son tai xubng 3 - he thong 1, cbng 
suat thiet ke 7.000 m3/gib.

- 01 He thong xu ly khi thai tu qua trinh son tai xubng 3 - he thong 2, cbng 
suat thiet ke 10.000 m3/gib.

- 01 He thong xu ly khi thai tu qua trinh son tai cabin thuoc xubng 3 - he 
thong 3, cong suat thiet ke 10.000 m3/gib.

- 01 He thong xu ly khi thai tu qua trinh son tai cabin thuoc xubng 3 - he 
thong 4, cong suat thiet ke 10.000 m3/gib.

2.2.1. Kz tri lay mdir. 10 vi tri, tuong ung vbi 10 ong thoat khi thai cua 10 he 
thong xu ly bui, khi thai.

2.2.2. Chat d nhiem va gid tri gidi han cho phep cua chat d nhiem:
- Dam bao dat QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuan ky thuat qubc gia ve 

khi thai cbng nghiep dbi vbi bui va cac chat vb co (cot B, kp = 0,8, kv = 1).
- Dam bao dat QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuan ky thuat qubc gia ve 

khi thai cbng nghiep dbi vbi mot sb chat huu co.
2.3. Tan suat lay mau:
Thue hien quan trac trong qua trinh van hanh thu nghiem cac he thong xu ly 

khi thai theo quy dinh tai khoan 5, Dieu 21 Thong tu sb 02/2022/TT-BTNMT ngay 
10/01/2022 va Thong tu sb 07/2025/TT-BTNMT ngay 28/02/2025 cua Bb Tai 
nguyen va Mbi trubng, cu the: it nhat 03 mau don trong 03 ngay lien tiep trong giai 
doan van hanh bn dinh cbng trinh xu ly khi thai (30 mau bui, khi thai dau ra).

3. Cac yeii can ve bao ve mbi trubng:
3.1. Thu gom, xu ly khi thai phat sinh tu boat dong cua du an, bao dam dap 

ung quy dinh ve gia tri gibi han cho phep cua chat b nhiem tai Muc 2.2 Phan A



16

Phu luc nay truoc khi xa thai ra moi truong.
3.2. Chiu trach nhiem truoc phap luat khi co bat ky thong so nao khong dat 

yeu cau quy dinh tai Muc 2.2 Phan A Phu luc nay va phai dung ngay vice xa khi 
thai de thuc hien cac bien phap khac phuc.

3.3. Dam bao bo tri du nguon luc, thiet bi de thudng xuyen van hanh hieu 
qua cac cong trinh thu gom, xu ly bui, khi thai.

3.4. Trong qua trinh van hanh thu nghiem, thuc hien nghiem tuc, day du 
trach nhiem cac noi dung quy dinh tai khoan 7 va khoan 8 Dieu 31 Nghi dinh so 
08/2022/ND-CP ngay 10/01/2022 cua Chinh phu, dupe sua doi, bo sung tai khoan 
13 Dieu 1 Nghi dinh so 05/2025/ND-CP ngay 06/01/2025 cua Chinh phu.

3.5. Truong hop khi co van ban phap luat quy dinh quy chuan moi thay the 
hoac bo sung quy chuan hien hanh thi Chu du an phai tuan thu viec ap dung cac 
quy chuan moi.

3.6. Tuan thu cac yeu cau theo quy dinh tai Luat Bao ve moi truong ngay 
17/11/2020, Nghi dinh s6 08/2022/ND-CP ngay 10/01/2022 cua Chinh phu, Nghi 
dinh so 05/2025/ND-CP ngay 06/01/2025 cua Chinh phu va quy dinh cua phap luat 
hien hanh.
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A A ANguon phat sinh tieng onTT
Y(m)

5378971259584Khu virc cat, bao, cua, mai tai xirong 11

53790312596162

5379191259535Khu virc cha nham tai xubng 3□

5379351259515Khu vuc son tai xuong 34

HTXL bui go bang Cyclone tai xirong 1 53795312595845

53795412595726

HTXL bui go bang Cyclone tai xubng 2 1259609 5379427

1259509 5379358

537940HTXL nude thai 12594599

HTXL bui go bang Cyclone ket hop thung 
loc bui tui vai tai xuong 2

HTXL khi thai tu qua trinh son tai xuong 
3

Khu vuc cat, bao, cua, cha nham tai 
xuong 2

A. NOI DUNG CAP PHEP VE TIENG ON, DO RUNG:
1. Nguon phat sinh tieng on, do rung:
Nguon phat sinh tieng on, do rung tai 16 A6.4 va A6.8, KCN Chon Thanh I, 

Khu pho 2, Phuong Thanh Tam, Thi xa Chon Thanh, tinh Binh Phuoc. 4
Vi tri phat sinh

Toa do VN-2000 (Kinh tuyen 
true 106° 15’, mui chieu 3°)

X(m)

Phu luc 3
BAO DAM GIA TRI GIOI HAN DOI Vdl TIENG ON, DO RUNG 

VA CAC YEU CAU BAO VE MOI TRU’OiNG
(Kem theo Gidyphep moi trircmgso: ./GP-UBND

ngdy .^S>../.k>..../2025 cua Uy ban nhdn dan Thi xd Chom Thanh)

2. Tieng on, do rung
Tieng on, do rung phai bao dam dap ung yeu cau ve bao ve moi trubng va 

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuan ky thuat quoc gia ve tieng on, QCVN 
27:2010/BTNMT - Quy chuan ky thuat quoc gia ve do rung, cu the nhu sau:
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1 rrf • A2.1. Tieng on:

TT Ghi chu

1 70 Khu wc thong thirong

TT Ghi chu

Khu vuc thong thubng1

A

Tir 6 gid’ 
den 21 gio1 (dBA)

Til’ 21 gid* 
den 6 gid’ 

(dBA)

55

2.2. Do rung:

Thcri gian ap dung trong ngay va 
mu’c gia toe rung cho phep (dB)

Tir 6 gib
den 21 gib

70

Tir 21 gib 
den 6 gib 

60

Tan suat 
r 

quan trac 
dinh ky

Tan suat 
r 

quan trac 
dinh ky

B. YEU CAU BAG YE MOI TRlTONG DOI VOI TIENG ON, DO 
RUNG:

1. Cong trinh, bien phap giam thieu tieng on, do rung:
- Khu vuc san xuat duoc each ly rieng vbi khu vuc xung quanh

- Kiem tra va bao dubng dinh ky cac may moc, thiet bi; thubng xuyen kiem 
tra va bbi tron cac chi tiet chuyen dong cua may moc, sira chua cac moi hb ciia

r r

thiet bi hoac thay moi cac may moc bo phan hoac thiet bi hu hong de dam bao an 
r \ r

toan va giam bbt tieng bn trong cac khu vuc san xuat. 
r r \ r

- Bo tri cac may moc thiet bi trong day chuyen san xuat mot each hop ly, 
tranh trubng hop cac may gay bn cao ciing boat dong va trong cimg mot khu vuc

A A

se gay ebng hubng bn, lam tang do bn.

- Lap dat cac dem chbng rung bang cao su tai chan may de khi boat dong 
tranh va cham, giam thieu tieng bn.

- Trang bi bao hb lao dong cho ebng nhan vien lam viec trong khu vuc cd do 
A

bn cao.
r f o

- Ap dung bien phap bbc do nguyen lieu va san pham hop ly, diing cac bien 
phap su dung xe nang de bbc do, han che nhap nguyen lieu vao nhung thbi diem 
co nhieu ebng nhan boat dong.

A A A A A2. Cac yeu cau ve bao ve moi trirong:
2.1. Cac ngubn phat sinh tieng bn, do rung phai dupe giam thieu bao dam 

nam trong gibi han cho phep quy dinh tai Phan A Phu luc nay.

2.2. Dinh ky bao duong, hieu chuan dbi voi cac thiet bi de han che phat sinh
/ A

tieng bn, do rung.
2.3. Truong hop khi co van ban phap luat quy dinh quy chuan moi thay the 

hoac bb sung quy chuan hien hanh thi Chu dau tu phai tuan thu viec ap dung cac 
quy chuan moi.



19

2.4. Tuan thu cac yeu c&u theo quy dinh tai Luat Bao ve moi trudng ngay 
17/11/2020, Nghi dinh s6 08/2022/ND-CP ngay 10/01/2022 cua Chinh phu, Nghi 
dinh so 05/2025/ND-CP ngay 06/01/2025 cua Chinh phu va quy dinh cua phap luat 
hien hanh.

*
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TT

16 01 06 NH 2001

Ran KS 30018 02 012

Long 17 02 04 NH 1503

18 01 01 KS 1304

Ran 18 01 02 KS 3.5525

RanBao bi nhira cirng thai KS6 18 01 03 19.250

RanHop mire in thai 08 02 04 KS 607

RanPin, ac quy thai 19 06 018 NH 80

Long9 08 01 01 KS 5.009

10 Bun 12 06 05 KS 10.950

A. QUAN LY CHAT THAI:
1. Chung loai, khoi I iron g chat thai phat sinh:
1.1. Khoi hi ffng, chiing loai chat thai nguy hai, chat thai cdng nghiep kiem 

sodt phdt sinh thud'ng xuyen:

Bun thai phat sinh tu 
HTXL nude thai

Bao bi kim loai cung 
thai

Ten loai chat thai 
nguy hai

Ky hieu 
phan loai

Ma 
CTNH

Can son, son va vec ni 
(loai cd dung moi huu 
co hoac cac thanh 
phan nguy hai khac 
trong nguyen lieu san 
xuat) thai

A,

V

Ran

Bong den huynh quang 
thai
Gie lau, bao tay nhiem 
cac thanh phan nguy 
hai

> r

Dau dong co, hop so 
va bdi tron thai
Bao bi mem thai

Trang thai 
ton tai

Ran

Khoi 
lucrng 

(kg/nam)

Phu luc 4
YEU CAU YE QUAN LY CHAT THAI, 

PHONG NGLfA VA LTNG PHO Stf CO MOI TRUONG
(Kem theo Gidy 'phep mdi trwcmg so: ..^J..../GP-UBND 

ngdy//tQ../.!^.../2025 cua Uy ban nhdn dan Thi xd Chan Thanh)
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TT

11 12 01 04 NH 15.100

54.781

TT

1

Ran 3.1204

Ran5

Ten loai chat thai 
nguy hai

Ky hieu 
phan loai

Ma
CTNH

2

3

Giay van phong, thung carton thai

Day dai kien hang
Kim loai (Ngu kim va dinh dong)
Bao bi nhua (da chira
chat khi thai ra khong phai la CTNH) thai
Go vun, mun cira va bui go

Tong khoi luong
2.288.000
2.299.484

3.744
1.560

Khoi 
luong 

(kg/nam)
Than boat tinh thai tir
qua trinh xu ly khi thai

Tong khoi luong

Doi vdi chat thai cong nghiep can phai kiem soat: Thue hien phan dinh, phan 
loai theo quy dinh tai Thong tu so 02/2022/TT-BTNMT ngay 10/01/2022 va 
Thong tu so 07/2025/TT-BTNMT ngay 28/02/2025 cua Bo truemg Bo Tai nguyen 
va Moi truemg.

1.2. Khoi liro'ng, chung loai chat thai ran cong nghiep thong thirdng 
phat sinh:

Ten chat thai ran cong nghiep thong thircrng Khoi luong 
(kg/nam)

3.060

r r r \ !1.3. Khoi heerng chat thai ran sinh boat phat sinh: khoang 84.240 kg/nam 
tuong duemg 84,24 tan/nam.

A A AA A«>Z»2. Yen can bao ve moi truong doi vol viec luu giu* chat thai ran sinh boat, 
chat thai ran cong nghiep thong thuong, chat thai nguy hai, chat thai cong 
nghiep kiem soat.

2.1. He thong, edng trinh luu giir chat thai nguy hai
2.1.1. Thiet bi hni chita: Cac thung chua, bao bi chuyen dung.
2.1.2. Kho hni chita
- Thiet ke, cau tao: Kho bo tri rieng biet, tuong be tong co mai che, nen be tong 

chong tham, co cua, bien bao; ranh, ho thu gom chat thai dang long chay tran...
- Dien tich kho: 9 nr.
2.2. He thong, edng trinh lira giir chat thai rein cong nghiep thong thuwng
2.2.1. Thiet bi hni chira: Cac thung chua, bao bi chuyen dung.

Ran

Trang thai 
ton tai

Trang thai 
ton tai

Ran

Ran
Ran
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2.2.2. Kho hai chua
- Thiet ke, cau tao cua kho: Thung chiia chha co mai che, tirbng bao quanh, 

co cao do nen dam bao khong bi ngap lut, mat san co ket can chong tham thich 
hop, co bien canh bao.

- Dien tich kho: 14,8 m2.
2.3. Thiet bi, he thdng, cong trinh Iwu giii' chat thai ran sinh boat
2.2.1. Thiet bi hm chua: Cac thung chua, bao bi chuyen dung.
2.2.2. Khu vuc hm chua
- Thiet ke, cau tao cua khu vuc luu chua: Khu luu giu duoc bo tri gan thung 

chua chat thai cong nghiep thong thubng de thuan tien thu gom, van chuyen xu ly 
hang ngay.

- Dien tich khu vuc luu chua: 5 nr (bo tri tai khu vuc gan thung chua chat 
thai cong nghiep thong thubng)

2.4. Yen can chung ctbi vd’i thiet bi, he thdng, cong trinh inn giu chat thai 
ngay hai, chat thai ran cong nghiep thong thud'ng, chat thai ran sinh boat

Cac thiet bi, he thong, cong trinh luu giu chat thai nguy hai, chat thai ran cong 
nghiep thdng thubng, chat thai ran sinh boat phai dap ung day du yeu cau theo quy dinh 
tai Thong tu sd 02/2022/TT-BTNMT ngay 10/01/2022 va Thdng tu so 07/2025/TT- 
BTNMT ngay 28/02/2025 cua Bd trubng Bd Tai nguyen va Mdi trubng.

3. Hoat dong tu xu ly, tai che, tai su dung chat thai (neu co):
3.1. He thdng, cong trinh, thiet bi tu xu ly, tai che, tai su dung chat thai 

nguy hai: Khdng cd.
A X A X X X3.2. He thdng, cong trinh, thiet bi tu xu ly, tai che, tai su dung chat thai 

ran cong nghiep thdng thubng, chat thai sinh hoat: Khdng cd.
B. YEU CAU YE PHONG NGl/A VA UNG PHO Sif CO MOI TRVONG
1. Thue hien trach nhiem phbng ngua su cd mdi trubng, chuan bi ung pho su 

cd mdi trubng, to chuc ung pho su cd mdi trubng, phuc hdi mdi trubng sau su cd 
mdi trubng theo quy dinh tai Dieu 122, Dieu 124, Dieu 125 va Dieu 126 Luat Bao 
ve mdi trubng ngay 17/11/2020.

2. Xay dung, thuc hien phuong an phbng ngua, ung pho su cd theo quy dinh 
phap luat.

3. Cd trach nhiem ban hanh va to chuc thuc hien ke hoach phbng ngua, ung 
pho su cd mdi trubng phu hop vhi nbi dung phbng ngua, ung pho su cd mdi trubng 
trong Giay phep mdi trubng nay. Trubng hop ke hoach ung pho su cd mdi trubng 
dupe long ghep, tich hop va phe duyet cung voi ke hoach ung pho su cd khac theo 
quy dinh tai diem b khoan 6 Dieu 124 Luat Bao ve mdi trubng ngay 17/11/2020 thi 
phai bao dam co day du cac nbi dung theo quy dinh tai khoan 2 Dieu 108 Nghi 
dinh so 08/2022/ND-CP ngay 10/01/2022 cua Chinh phii.
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1. Tuan thu cac yeu cau theo quy dinh tai Luat Bao ve moi truong ngay 
17/11/2020, Nghi dinh s6 08/2022/ND-CP ngay' 10/01/2022, Nghi dinh so 
05/2025/ND-CP ngay 06/01/2025 cua Chinh phu va Thong tu so 02/2022/TT- 
BTNMT ngay 10/01/2022, Thong tu sd 07/2025/TT-BTNMT ngay 28/02/2025 
cua Bo trudng Bo Tai nguyen va Moi truong va cac quy dinh cua phap luat 
hien hanh.

2. Tuan thu cac quy dinh ve an toan hoa chat, an toan lao dong, ve sinh cong 
nghiep; an toan lao dong; phong chong chay no va cac quy pham ky thuat, quy 
dinh khac co lien quan; bo tri nhan su thuc hien cong tac quan ly va bao ve moi 
trudng trong qua trinh thuc hien co so.

3. Quan ly cac chat thai phat sinh trong qua trinh boat dong dam bao cac yeu
cau ve ve sinh moi trudng va theo dung cac quy dinh cua phap luat ve bao ve 
moi trudng. Dam bao trong boat dong du an khdng phat sinh hoi hoa chat, hoi 
dung moi chua qua xu ly ra moi trudng. j

4. Bao cao cdng tac bao ve moi trudng dinh ky hang nam hoac dot xuat; cdng/ 
khai thong tin moi trudng va ke hoach ung pho su cd moi trudng theo quy dinh 
cua phap luat.

5. Thiet lap mo hinh quan ly va dam bao ngudn luc tai chinh de cac cdng trinh 
bao ve moi trudng cua du an duqc duy tri van hanh hieu qua va cac chuong trinh 
quan trac, giam sat mdi trudng dupe thuc hien theo quy dinh cua phap luat.

6. Thuc hien trach nhiem cua chu ngudn thai chat thai ran cdng nghiep thong 
thudng va chat thai nguy hai theo dung quy dinh cua phap luat.

7. Thuc hien chuong trinh quan ly, giam sat mdi trudng va cac cdng trinh, 
bien phap bao ve mdi trudng theo ndi dung dupe cap giay phep; sd lieu giam sat 
phai dupe cap nhat va luu giu de co quan quan ly nha nuoc kiem tra.

8. Trong va duy tri cay xanh dam bao theo dung quy hoach va quy dinh cua 
phap luat.

9. Thuc hien cac trach nhiem khac ve bao ve mdi trudng theo quy dinh cua 
phap luat./.

Phu luc 5 • •

CAC YEU CAU KHAC VE BAO VE MOI TRUING
(Kem theo Giay phep mdi truong so: .&.U..../GP-UBND 

ngay^../..^.../2025 cua Uy ban nhan dan Thixd Chon Thanh)



Số 26, đường 2A, khu công nghiệp Biên Hòa II, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai 
ĐT: (0251) 3893378                                             Fax: (0251) 3892379 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 
BAN QUẢN LÝ 

CÁC KHU CÔNG NGHIỆP,  
KHU KINH TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Số:              /KCNKKT-TNMT Đồng Nai, ngày            tháng           năm 2026 

V/v kết quả kiểm tra vận hành thử 
nghiệm các công trình xử lý chất thải 

của Công ty TNHH Megatec. 

 

 
Kính gửi: Công ty TNHH Megatec. 
 (Địa chỉ: KCN Chơn Thành I,  

phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai) 
 

Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai nhận được 
báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở “ Nhà 
máy sản xuất các loại ván ghép dùng cho ngành xây dựng và gỗ nội thất ” của Công 
ty TNHH Megatec tại KCN Chơn Thành I, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai 
(Cơ sở đã được UBND Thị xã Chơn Thành cấp Giấy phép môi trường số 
811/GPMT-UBND ngày 10/06/2025).  

Căn cứ kết quả kiểm tra ngày 03/12/2025 tại Công ty (theo Quyết định số 
476/QĐ-KCNKKT ngày 25/11/2025 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu 
kinh tế tỉnh Đồng Nai về việc cử công chức kiểm tra thực tế công trình xử lý chất 
thải của dự án nêu trên). Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng 
Nai thông báo như sau: 

1. Kết quả kiểm tra 
1.1. Công trình xử lý nước thải 
- Theo Giấy phép môi trường số 811/GPMT-UBND ngày 10/06/2025 của 

UBND Thị xã Chơn Thành, Công ty phải vận hành thử nghiệm: 01 hệ thống xử 
lý nước thải tập trung, công suất thiết kế 40 m3/ngày đêm. 

- Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy hệ thống xử lý nước thải, công suất 40 
m3/ngày đêm đã được Công ty xây dựng, lắp đặt và vận hành theo với Giấy phép 
môi trường số 811/GPMT-UBND ngày 10/06/2025 (kèm theo Biên bản kiểm tra). 

- Thời gian Công ty thu mẫu vận hành ổn định trong 03 ngày liên tiếp: 
06/10/2025, 07/10/2025, 08/10/2025. 

- Đơn vị thu, phân tích mẫu là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Môi 
trường Đại Việt (VIMCERTS 066), kết quả phân tích cho thấy các thông số ô 
nhiễm có trong nước thải sau xử lý đạt giới hạn tiếp nhận của KCN Chơn Thành 
I. 

- Công ty có ghi sổ nhật ký trong quá trình vận hành thử nghiệm. 
1.2. Công trình xử lý khí thải 

223 13 01
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- Theo Giấy phép môi trường số 81/GPMT-UBND ngày 10/6/2025 của 
UBND Thị xã Chơn Thành, Công ty có 10 hệ thống xử lý khí thải phải vận hành 
thử nghiệm:  

+ 01 hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 1 – hệ thống 1, công 
suất thiết kế 25.000 m3/giờ. 

+ 01 hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 1 – hệ thống 2, công 
suất thiết kế 25.000 m3/giờ. 

+ 01 hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 2 – hệ thống 1, công 
suất thiết kế 25.000 m3/giờ. 

+ 01 hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 2 – hệ thống 2, công 
suất thiết kế 25.000 m3/giờ. 

+ 01 hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 2 – hệ thống 3, công 
suất thiết kế 25.000 m3/giờ. 

+ 01 hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone kết hợp thùng lọc bụi túi vải tại 
xưởng 2 và xưởng 3, công suất thiết kế 35.000 m3/giờ. 

+ 01 hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 – hệ thống 1, 
công suất thiết kế 7.000 m3/giờ. 

+ 01 hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 – hệ thống 2, 
công suất thiết kế 10.000 m3/giờ. 

+ 01 hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 – hệ thống 3, 
công suất thiết kế 10.000 m3/giờ. 

+ 01 hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 – hệ thống 4, 
công suất thiết kế 10.000 m3/giờ.. 

- Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy các hệ thống xử lý khí thải đã được 
Công ty xây dựng, lắp đặt và vận hành theo Giấy phép môi trường số 811/GPMT-
-UBND ngày 10/06/2025 và điều chỉnh bổ sung màng lọc tại các hệ thống xử lý 
khí thải từ quá trình sơn (kết quả cụ thể tại biên bản kiểm tra ngày 09/12/2025).  

* Theo báo cáo của công ty: Tấm lọc bụi đã được lắp đặt đi kèm với buồng 
sơn để xử lý bụi sơn hiệu quả hơn và đã được ghi nhận theo bản vẽ hoàn công 
đính kèm hồ sơ cấp Giấy phép môi trường. Trong quá trình viết nội dung báo cáo 
giấy phép công ty đã thiếu sót phần thông tin này. Tấm lọc bụi có chức năng chủ 
yếu là giữ bụi sơn lại giúp than hoạt tính trong tháp hấp phụ không bị nghẹt làm 
tăng hiệu quả xử lý tối đa của than. Nội dung thay đổi này không làm thay đổi 
công nghệ sản xuất, không thay đổi công nghệ xử lý của hệ thống xử lý khí thải, 
không làm tăng tác động xấu và không thay đổi nội dung cấp phép do đó không 
thuộc trường hợp cấp lại theo quy định quy định tại điểm b và d khoản 5 Điều 30 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị 
định số 05/2025/NĐ-CP; không thuộc đối tượng điều chỉnh theo quy định tại điểm 
a khoản 2 Điều 30 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung tại 
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khoản 12 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của 
Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 
2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Thời gian Công ty thu mẫu vận hành ổn định trong 03 ngày liên tiếp cụ 
thể: 

+  Hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 1 – hệ thống 1; hệ thống 
xử lý bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 1 – hệ thống 2; hệ thống xử lý bụi gỗ bằng 
Cyclone tại xưởng 2 – hệ thống 1; 01 hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone tại 
xưởng 2 – hệ thống 2; 01 hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 2 – hệ 
thống 3: thực hiện vào các ngày 06/10/2025, 07/10/2025, 08/10/2025.  

+ Hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone kết hợp thùng lọc bụi túi vải tại 
xưởng 2 và xưởng 3; 01 hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 – hệ 
thống 1; hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 – hệ thống 2; hệ thống 
xử lý khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 – hệ thống 3; hệ thống xử lý khí thải từ 
quá trình sơn tại xưởng 3 – hệ thống 4: thực hiện vào các ngày 09/10/2025, 
10/10/2025, 11/10/2025.  

- Đơn vị thu, phân tích mẫu là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Môi 
trường Đại Việt (Vimcerts 066), kết quả phân tích cho thấy các thông số ô nhiễm 
sau hệ thống xử lý khí thải đạt QCVN 20:2009/BTNMT, QCVN 
19:2009/BTNMT, Cột B, hệ số kp = 0,8 và kv = 1,0. 

- Công ty có ghi sổ nhật ký trong quá trình vận hành thử nghiệm. 
2. Kết quả đo đạc, lấy và phân tích mẫu khí thải 
Đoàn công tác đã tổ chức lấy 05 mẫu khí thải. Kết quả đo đạc, phân tích 

mẫu do Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường (Vimcerts 052) thực hiện, 
cho thấy:  

+ Hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 1 – hệ thống 1, công suất 
thiết kế 25.000 m3/giờ: Thông số bụi, đều đạt so với giới hạn cho phép của QCVN 
19:2009/BTNMT, cột B, Kv = 1,0, Kp = 0,8 (kèm theo Phiếu kết quả thử nghiệm 
số MS: AR-25-VZ-014571-01 ngày 11/12/2025). 

+ Hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone tại xưởng 2 – hệ thống 1, công suất 
thiết kế 25.000 m3/giờ: Thông số bụi, đều đạt so với giới hạn cho phép của QCVN 
19:2009/BTNMT, cột B, Kv = 1,0, Kp = 0,8 (kèm theo Phiếu kết quả thử nghiệm 
số MS: AR-25-VZ-014572-01 ngày 11/12/2025). 

+ Hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Cyclone kết hợp thùng lọc bụi túi vải tại 
xưởng 2 và xưởng 3, công suất thiết kế 35.000 m3/giờ: Thông số bụi, đều đạt so 
với giới hạn cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kv = 1,0, Kp = 0,8 
(kèm theo Phiếu kết quả thử nghiệm số MS: AR-25-VZ-014573-01 ngày 
11/12/2025). 

+ Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 – hệ thống 2, công 
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suất thiết kế 10.000 m3/giờ: Thông số bụi, n-Butyl acetate, Ethyl Acetat đều đạt 
so với giới hạn cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kv = 1,0, Kp = 0,8, 
QCVN 20:2009/BTNMT (kèm theo Phiếu kết quả thử nghiệm số MS: AR-25-VZ-
015351-01 ngày 18/12/2025). 

+ Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn tại xưởng 3 – hệ thống 4, công 
suất thiết kế 10.000 m3/giờ: Thông số bụi, n-Butyl acetate, Ethyl Acetat đều đạt 
so với giới hạn cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kv = 1,0, Kp = 0,8, 
QCVN 20:2009/BTNMT (kèm theo Phiếu kết quả thử nghiệm số MS: AR-25-VZ-
015112-01 ngày 18/12/2025). 

3. Yêu cầu đối với Công ty  
- Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung trong Giấy phép môi trường số 

811/GPMT-UBND ngày 10/06/2025 của UBND Thị xã Chơn Thành cấp cho 
Công ty. Đảm bảo các loại chất thải phát sinh từ cơ sở được thu gom và xử lý theo 
đúng quy định. 

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất của dự án, đảm bảo không 
phát sinh bụi, khí thải ảnh hưởng đến môi trường và dân cư xung quanh. Thường 
xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các dây chuyền, máy móc thiết bị sản xuất và 
các công trình bảo vệ môi trường, đảm bảo hoạt động hiệu quả. 

- Đảm bảo tuân thủ đúng quy định về an toàn lao động, PCCC, an toàn 
hóa chất trong quá trình vận hành của cơ sở; nếu chủ dự án để xảy ra sự cố môi 
trường và các sự cố khác gây ảnh hưởng đến môi trường và con người, chủ dự án 
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai thông báo 
đến Công ty TNHH Megatec để biết, thực hiện theo quy định. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 
- Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây 
Dựng Cơ Sở Hạ Tầng Khu Công 
Nghiệp Chơn Thành; 
- Lưu: VT, MT (AD). 

KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN  

 
 
 
 
 

Nguyễn Trọng Tiến 
 















































































































































Số: 11299

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC BIWASE BÌNH PHƯỚC
Tổ 1, Khu phố Mỹ Hưng, Phường Chơn Thành, Tỉnh Đồng
Nai, Việt Nam

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 SX 

Từ ngày:      7/1/2026      đến ngày:     6/2/2026   

Mã số thuế: 3801301847

Điện thoại: (0271) 3691568

Ký hiệu: 1K26TTN
Số BL:  12859

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH MEGATEC

Địa chỉ KH:  LÔ A6.4 VÀ A6.8 KCN CHƠN THÀNH 1, KHU PHỐ 2, PHƯỜNG CHƠN THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM
DCLD: LÔ A6.4,A6.8 KCN CHƠN THÀNH - PHƯỜNG CHƠN THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

Mã số thuế KH:   3800348056 Số CCCD/Số định danh:

Mã đơn vị QHNS:  Số hộ chiếu:

 

Danh bộ

9002.0300.20

Kỳ/Năm

02/2026

Khoán

0

Chỉ số cũ

44.723

Chỉ số mới

45.206

M3 Tiêu thụ

483

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

SX: 483 16.347 7.895.601

7.895.601
394.780

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 8.290.381

Bằng chữ:   Tám triệu hai trăm chín mươi ngàn ba trăm tám mươi mốt đồng
Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC
BIWASE BÌNH PHƯỚC
Ký ngày: 07/02/2026 07:56:38

Ngày  07   tháng  02   năm  2026
GIÁM ĐỐC



Số: 19323

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC BIWASE BÌNH PHƯỚC
Tổ 1, Khu phố Mỹ Hưng, Phường Chơn Thành, Tỉnh Đồng
Nai, Việt Nam

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 SX 

Từ ngày:      7/2/2026      đến ngày:     6/3/2026   

Mã số thuế: 3801301847

Điện thoại: (0271) 3691568

Ký hiệu: 1K26TTN
Số BL:  22721

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH MEGATEC

Địa chỉ KH:  LÔ A6.4 VÀ A6.8 KCN CHƠN THÀNH 1, KHU PHỐ 2, PHƯỜNG CHƠN THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM
DCLD: LÔ A6.4,A6.8 KCN CHƠN THÀNH - PHƯỜNG CHƠN THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

Mã số thuế KH:   3800348056 Số CCCD/Số định danh:

Mã đơn vị QHNS:  Số hộ chiếu:

 

Danh bộ

9002.0300.20

Kỳ/Năm

03/2026

Khoán

0

Chỉ số cũ

45.206

Chỉ số mới

45.618

M3 Tiêu thụ

412

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

SX: 412 16.347 6.734.964

6.734.964
336.748

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 7.071.712

Bằng chữ:   Bảy triệu không trăm bảy mươi mốt ngàn bảy trăm mười hai đồng
Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC
BIWASE BÌNH PHƯỚC
Ký ngày: 07/03/2026 08:05:06

Ngày  07   tháng  03   năm  2026
GIÁM ĐỐC



Số: 28094

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC BIWASE BÌNH PHƯỚC
Tổ 1, Khu phố Mỹ Hưng, Phường Chơn Thành, Tỉnh Đồng
Nai, Việt Nam

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 SX 

Từ ngày:      7/3/2026      đến ngày:     6/4/2026   

Mã số thuế: 3801301847

Điện thoại: (0271) 3691568

Ký hiệu: 1K26TTN
Số BL:  32323

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH MEGATEC

Địa chỉ KH:  LÔ A6.4 VÀ A6.8 KCN CHƠN THÀNH 1, KHU PHỐ 2, PHƯỜNG CHƠN THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM
DCLD: LÔ A6.4,A6.8 KCN CHƠN THÀNH - PHƯỜNG CHƠN THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

Mã số thuế KH:   3800348056 Số CCCD/Số định danh:

Mã đơn vị QHNS:  Số hộ chiếu:

 

Danh bộ

9002.0300.20

Kỳ/Năm

04/2026

Khoán

0

Chỉ số cũ

45.618

Chỉ số mới

46.261

M3 Tiêu thụ

643

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

SX: 643 16.347 10.511.121

10.511.121
525.556

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 11.036.677
Bằng chữ:   Mười một triệu không trăm ba mươi sáu ngàn sáu trăm bảy mươi bảy
đồng

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC
BIWASE BÌNH PHƯỚC
Ký ngày: 07/04/2026 07:46:33

Ngày  07   tháng  04   năm  2026
GIÁM ĐỐC



Số: 36894

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC BIWASE BÌNH PHƯỚC
Tổ 1, Khu phố Mỹ Hưng, Phường Chơn Thành, Tỉnh Đồng
Nai, Việt Nam

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 SX 

Từ ngày:      7/4/2026      đến ngày:     6/5/2026   

Mã số thuế: 3801301847

Điện thoại: (0271) 3691568

Ký hiệu: 1K26TTN
Số BL:  41889

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH MEGATEC

Địa chỉ KH:  LÔ A6.4 VÀ A6.8 KCN CHƠN THÀNH 1, KHU PHỐ 2, PHƯỜNG CHƠN THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM
DCLD: LÔ A6.4,A6.8 KCN CHƠN THÀNH - PHƯỜNG CHƠN THÀNH -THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Mã số thuế KH:   3800348056 Số CCCD/Số định danh:

Mã đơn vị QHNS:  Số hộ chiếu:

 

Danh bộ

9002.0300.20

Kỳ/Năm

05/2026

Khoán

0

Chỉ số cũ

46.261

Chỉ số mới

46.947

M3 Tiêu thụ

686

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

SX: 686 16.347 11.214.042

11.214.042
560.702

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 11.774.744

Bằng chữ:   Mười một triệu bảy trăm bảy mươi tư ngàn bảy trăm bốn mươi tư đồng
Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC
BIWASE BÌNH PHƯỚC
Ký ngày: 07/05/2026 07:59:47

Ngày  07   tháng  05   năm  2026
GIÁM ĐỐC



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TTA

Số (No): 29896

Ngày (Date) 12 tháng (month) 01 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN NAM TNHH
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-067

Địa chỉ (Address): Số 01, Khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH MEGATEC

Mã số thuế (Tax code): 3800348056 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô A6.4 và A6.8, KCN Chơn Thành I, Khu phố 2, Phường Chơn Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050010792

Số tài khoản(Account No):060-6-00-00-00617 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 1 năm 2026 từ ngày 01/01/2026 đến

ngày 10/01/2026
kWh 34.689 - 76.017.332

 (kèm theo bảng kê số 1610462409 ngày 12 tháng 01 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 76.017.332

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 6.081.387

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
82.098.719

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Tám mươi hai triệu không trăm chín mươi tám nghìn bảy trăm mười chín đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI -
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN
NAM TNHH
Ngày ký: 12/ 01/ 2026   05:12:33

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TTA

Số (No): 30106

Ngày (Date) 21 tháng (month) 01 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN NAM TNHH
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-067

Địa chỉ (Address): Số 01, Khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH MEGATEC

Mã số thuế (Tax code): 3800348056 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô A6.4 và A6.8, KCN Chơn Thành I, Khu phố 2, Phường Chơn Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050010792

Số tài khoản(Account No):060-6-00-00-00617 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 1 năm 2026 từ ngày 11/01/2026 đến

ngày 20/01/2026
kWh 47.948 - 106.512.690

 (kèm theo bảng kê số 1610579767 ngày 21 tháng 01 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 106.512.690

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 8.521.015

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
115.033.705

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm mười lăm triệu không trăm ba mươi ba nghìn bảy trăm linh năm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI -
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN
NAM TNHH
Ngày ký: 21/ 01/ 2026   10:24:27

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TTA

Số (No): 30306

Ngày (Date) 02 tháng (month) 02 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN NAM TNHH
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-067

Địa chỉ (Address): Số 01, Khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH MEGATEC

Mã số thuế (Tax code): 3800348056 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô A6.4 và A6.8, KCN Chơn Thành I, Khu phố 2, Phường Chơn Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050010792

Số tài khoản(Account No):060-6-00-00-00617 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 1 năm 2026 từ ngày 21/01/2026 đến

ngày 31/01/2026
kWh 52.222 - 116.220.054

 (kèm theo bảng kê số 1617638695 ngày 02 tháng 02 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 116.220.054

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 9.297.604

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
125.517.658

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm hai mươi lăm triệu năm trăm mười bảy nghìn sáu trăm năm mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI -
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN
NAM TNHH
Ngày ký: 02/ 02/ 2026   10:08:54

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TTA

Số (No): 60248

Ngày (Date) 11 tháng (month) 02 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN NAM TNHH
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-067

Địa chỉ (Address): Số 01, Khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH MEGATEC

Mã số thuế (Tax code): 3800348056 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô A6.4 và A6.8, KCN Chơn Thành I, Khu phố 2, Phường Chơn Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050010792

Số tài khoản(Account No):060-6-00-00-00617 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 2 năm 2026 từ ngày 01/02/2026 đến

ngày 10/02/2026
kWh 47.325 - 106.434.390

 (kèm theo bảng kê số 1620472028 ngày 11 tháng 02 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 106.434.390

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 8.514.751

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
114.949.141

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm mười bốn triệu chín trăm bốn mươi chín nghìn một trăm bốn mươi mốt đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI -
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN
NAM TNHH
Ngày ký: 11/ 02/ 2026   09:35:50

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TTA

Số (No): 60438

Ngày (Date) 22 tháng (month) 02 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN NAM TNHH
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-067

Địa chỉ (Address): Số 01, Khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH MEGATEC

Mã số thuế (Tax code): 3800348056 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô A6.4 và A6.8, KCN Chơn Thành I, Khu phố 2, Phường Chơn Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050010792

Số tài khoản(Account No):060-6-00-00-00617 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 2 năm 2026 từ ngày 11/02/2026 đến

ngày 20/02/2026
kWh 13.177 - 29.953.105

 (kèm theo bảng kê số 1620601216 ngày 22 tháng 02 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 29.953.105

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 2.396.248

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
32.349.353

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Ba mươi hai triệu ba trăm bốn mươi chín nghìn ba trăm năm mươi ba đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI -
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN
NAM TNHH
Ngày ký: 22/ 02/ 2026   20:01:54

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TTA

Số (No): 60616

Ngày (Date) 02 tháng (month) 03 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN NAM TNHH
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-067

Địa chỉ (Address): Số 01, Khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH MEGATEC

Mã số thuế (Tax code): 3800348056 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô A6.4 và A6.8, KCN Chơn Thành I, Khu phố 2, Phường Chơn Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050010792

Số tài khoản(Account No):060-6-00-00-00617 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 2 năm 2026 từ ngày 21/02/2026 đến

ngày 28/02/2026
kWh 21.975 - 50.021.566

 (kèm theo bảng kê số 1629635874 ngày 02 tháng 03 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 50.021.566

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.001.725

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
54.023.291

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Năm mươi bốn triệu không trăm hai mươi ba nghìn hai trăm chín mươi mốt đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI -
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN
NAM TNHH
Ngày ký: 02/ 03/ 2026   08:56:57

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TTA

Số (No): 90585

Ngày (Date) 11 tháng (month) 03 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN NAM TNHH
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-067

Địa chỉ (Address): Số 01, Khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH MEGATEC

Mã số thuế (Tax code): 3800348056 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô A6.4 và A6.8, KCN Chơn Thành I, Khu phố 2, Phường Chơn Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050010792

Số tài khoản(Account No):060-6-00-00-00617 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 3 năm 2026 từ ngày 01/03/2026 đến

ngày 10/03/2026
kWh 50.903 - 114.880.156

 (kèm theo bảng kê số 1630214817 ngày 11 tháng 03 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 114.880.156

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 9.190.412

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
124.070.568

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm hai mươi bốn triệu không trăm bảy mươi nghìn năm trăm sáu mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI -
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN
NAM TNHH
Ngày ký: 11/ 03/ 2026   08:03:20

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TTA

Số (No): 90776

Ngày (Date) 21 tháng (month) 03 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN NAM TNHH
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-067

Địa chỉ (Address): Số 01, Khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH MEGATEC

Mã số thuế (Tax code): 3800348056 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô A6.4 và A6.8, KCN Chơn Thành I, Khu phố 2, Phường Chơn Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050010792

Số tài khoản(Account No):060-6-00-00-00617 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 3 năm 2026 từ ngày 11/03/2026 đến

ngày 20/03/2026
kWh 54.788 - 127.487.264

 (kèm theo bảng kê số 1630359303 ngày 21 tháng 03 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 127.487.264

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 10.198.981

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
137.686.245

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm ba mươi bảy triệu sáu trăm tám mươi sáu nghìn hai trăm bốn mươi lăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI -
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN
NAM TNHH
Ngày ký: 21/ 03/ 2026   15:33:31

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TTA

Số (No): 90981

Ngày (Date) 01 tháng (month) 04 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN NAM TNHH
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-067

Địa chỉ (Address): Số 01, Khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH MEGATEC

Mã số thuế (Tax code): 3800348056 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô A6.4 và A6.8, KCN Chơn Thành I, Khu phố 2, Phường Chơn Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050010792

Số tài khoản(Account No):060-6-00-00-00617 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 3 năm 2026 từ ngày 21/03/2026 đến

ngày 31/03/2026
kWh 46.799 - 103.743.331

 (kèm theo bảng kê số 1636138795 ngày 01 tháng 04 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 103.743.331

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 8.299.466

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
112.042.797

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm mười hai triệu không trăm bốn mươi hai nghìn bảy trăm chín mươi bảy đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI -
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN
NAM TNHH
Ngày ký: 01/ 04/ 2026   09:40:11

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TTA

Số (No): 121147

Ngày (Date) 11 tháng (month) 04 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN NAM TNHH
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-067

Địa chỉ (Address): Số 01, Khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH MEGATEC

Mã số thuế (Tax code): 3800348056 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô A6.4 và A6.8, KCN Chơn Thành I, Khu phố 2, Phường Chơn Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050010792

Số tài khoản(Account No):060-6-00-00-00617 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 4 năm 2026 từ ngày 01/04/2026 đến

ngày 10/04/2026
kWh 50.815 - 114.570.983

 (kèm theo bảng kê số 1639929581 ngày 11 tháng 04 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 114.570.983

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 9.165.679

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
123.736.662

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm hai mươi ba triệu bảy trăm ba mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI -
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN
NAM TNHH
Ngày ký: 11/ 04/ 2026   14:57:02

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TTA

Số (No): 121342

Ngày (Date) 21 tháng (month) 04 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN NAM TNHH
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-067

Địa chỉ (Address): Số 01, Khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH MEGATEC

Mã số thuế (Tax code): 3800348056 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô A6.4 và A6.8, KCN Chơn Thành I, Khu phố 2, Phường Chơn Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050010792

Số tài khoản(Account No):060-6-00-00-00617 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 4 năm 2026 từ ngày 11/04/2026 đến

ngày 20/04/2026
kWh 49.960 - 109.392.937

 (kèm theo bảng kê số 1640033466 ngày 21 tháng 04 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 109.392.937

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 8.751.435

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
118.144.372

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm mười tám triệu một trăm bốn mươi bốn nghìn ba trăm bảy mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI -
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN
NAM TNHH
Ngày ký: 21/ 04/ 2026   10:54:18

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TTA

Số (No): 121513

Ngày (Date) 01 tháng (month) 05 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN NAM TNHH
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-067

Địa chỉ (Address): Số 01, đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 12, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH MEGATEC

Mã số thuế (Tax code): 3800348056 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô A6.4 và A6.8, KCN Chơn Thành I, Khu phố 2, Phường Chơn Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050010792

Số tài khoản(Account No):060-6-00-00-00617 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 4 năm 2026 từ ngày 21/04/2026 đến

ngày 30/04/2026
kWh 31.213 - 70.963.738

 (kèm theo bảng kê số 1647504951 ngày 01 tháng 05 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 70.963.738

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.677.099

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
76.640.837

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi sáu triệu sáu trăm bốn mươi nghìn tám trăm ba mươi bảy đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI -
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN
NAM TNHH
Ngày ký: 01/ 05/ 2026   13:32:01

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TTA

Số (No): 151481

Ngày (Date) 11 tháng (month) 05 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN NAM TNHH
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-067

Địa chỉ (Address): Số 01, đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 12, Phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH MEGATEC

Mã số thuế (Tax code): 3800348056 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô A6.4 và A6.8, KCN Chơn Thành I, Khu phố 2, Phường Chơn Thành, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050010792

Số tài khoản(Account No):060-6-00-00-00617 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 5 năm 2026 từ ngày 01/05/2026 đến

ngày 10/05/2026
kWh 42.811 - 93.461.721

 (kèm theo bảng kê số 1650068372 ngày 11 tháng 05 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 93.461.721

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 7.476.938

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
100.938.659

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm triệu chín trăm ba mươi tám nghìn sáu trăm năm mươi chín đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI -
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN
NAM TNHH
Ngày ký: 11/ 05/ 2026   11:10:37

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TTA

Số (No): 151723

Ngày (Date) 21 tháng (month) 05 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN NAM TNHH
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-067

Địa chỉ (Address): Số 01, đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 12, Phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH MEGATEC

Mã số thuế (Tax code): 3800348056 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô A6.4 và A6.8, KCN Chơn Thành I, Khu phố 2, Phường Chơn Thành, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050010792

Số tài khoản(Account No):060-6-00-00-00617 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 5 năm 2026 từ ngày 11/05/2026 đến

ngày 20/05/2026
kWh 57.620 - 127.779.534

 (kèm theo bảng kê số 1650172954 ngày 21 tháng 05 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 127.779.534

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 10.222.363

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
138.001.897

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm ba mươi tám triệu không trăm linh một nghìn tám trăm chín mươi bảy đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI -
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN
NAM TNHH
Ngày ký: 21/ 05/ 2026   08:53:24

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010

















































































































Báo cáo GPMT của cơ sở “Nhà máy gia công sản xuất chế biến các loại ván ghép dùng 

cho ngành xây dựng và gia công sản xuất chế biến đồ gỗ nội thất” 

Trang 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2  

CÁC BẢN VẼ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ 
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    Q  i = 3 . 600   x   v   x     𝜋   d 2 4   (     m 3 h )


    Q  t h i ế t   k ế = 156 . 500 × 1 , 15 = 179 . 975     m 3 / h


  Q = 180 . 000     m 3 / h = 3 . 000     m 3 / m i n


    V  c = 3   m / p h ú t


  F


  F =   Q    V  c =  3000 3 = 1 . 000     m 2


  d = 160   m m


  L = 4 . 000   m m


  f


  f = 𝜋 × d × L = 3 , 1416 × 0 , 16 × 4 ≈ 2 , 01     m 2


  N


  N =   F  f =  1000  2 , 01 ≈ 497 , 5   túi
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